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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Hoạt động ngoại giao là một bộ phận quan trọng 
của công cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước lâu dài 
và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử, đấu 
tranh ngoại giao với sự hậu thuẫn của đấu tranh quân 
sự, đã giành được rất nhiều chiến công hiển hách, 
thậm chí, đấu tranh ngoại giao còn mang lại không ít 
những thành quả mà không phải bất cứ cuộc chiến nào 
trên chiến trường cũng có thể giành được. 

Hoạt động đấu tranh ngoại giao thời kỳ phong kiến 
của nước ta vô cùng phong phú, thể hiện tài trí ứng 
phó lanh lẹ, thông minh tuyệt đỉnh cũng như nghệ 
thuật ngoại giao kiên trì, mềm mỏng nhưng không yếu 
đuối, cương nghị, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc để 
“lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”. Đóng góp 
không nhỏ vào những thành công xuất sắc trên mặt 
trận ngoại giao ấy là những sứ thần - những người trực 
tiếp được cử đi sứ hoặc tiếp đãi sứ thần nước khác khi 
họ sang nước Việt Nam ta. Bằng trí tuệ, sự am hiểu 
sâu sắc về lịch sử, địa lý, văn học, toán học..., cộng với 
lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, các sứ thần Việt Nam 
không những đã chứng tỏ được thông tuệ mà hơn hết, 


còn khẳng định được vị thế của dân tộc, làm rạng danh 
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đất nước; khiến quần thần nước bang giao phải từ bỏ 
thái độ kiêu ngạo khi đón tiếp, thậm chí, phải tỏ lòng 
khâm phục trước năng lực ứng biến ngoại giao tài tình, 
sự trung kiên đối với Tổ quốc, dân tộc, triểu đình của 
các sứ thần Việt Nam. 

Để giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về tài năng kiệt 
xuất của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến, những 
người có vai trò quan trọng làm nên những trang vàng 
trong lịch sử đấu tranh ngoại giao của nước ta, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn 
sách Ñể chuyện các sứ thần Việt Nam do tác giả 
Phạm Trường Khang biên soạn. Với các câu chuyện kể 
về các nhân vật xuất chúng, nổi bật về tài năng ứng xử 
ngoại giao thời kỳ phong kiến, cuốn sách sẽ là tài liệu 
tham khảo hữu ích cho những bạn đọc quan tâm, 
muốn nghiên cứu tìm hiểu sâu về chủ đề này. 


Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 8 năm 2016 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Lạch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của 
dân tộc Việt Nam đã ghi lại biết bao chiến công, sự 
hy sinh anh dũng của những con người quả cảm, 
đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do của đất 
nước. Trong số những người con ưu tú ấy, không 
thể không kể đến tấm gương của các sứ thần, 
những người đã giành được rất nhiều thành công 
trong đấu trí, đấu lực trên mặt trận ngoại giao, 
đem đến những cơ hội thật bất ngờ, khả quan, 
thậm chí không phải cuộc chiến nào trên chiến 
trường cũng giành được. 

Nhìn chung, thắng lợi của đấu tranh ngoại giao 
thường do các chiến thắng quân sự hậu thuẫn, 
nhưng cuộc đấu tranh này muốn thắng lợi cũng đòi 
hỏi ở người tham gia sự dũng cảm, tài trí, lanh lẹn 
ứng phó không kém gì các chiến binh trên chiến 
trường. Đấu tranh ngoại giao có thể được xem như 
cuộc thi đấu về sự kiên trì, bền bỉ, dẻo dai, khôn 
ngoan. Cuộc chiến này nhiều lúc đầy cam go và đôi 


khi còn phải trả giá bằng cả tính mạng. 
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Cuốn sách này kể về tài trí, sự ứng xử thông 
minh, khôn khéo, nhanh nhạy, dũng cảm và nghệ 
thuật đàm phán kiên trì, linh hoạt của các sứ thần 
Việt Nam thời phong kiến, những người đã làm tròn 
nhiệm vụ được ủy thác, giữ vững và nêu cao quốc 
thể. Ngoài ra, còn có một số chuyện kể về tài ứng xử 
ngoại giao thông minh, kiên định của một số nhân 
vật lịch sử như: Lê Hoàn, Trần Thái Tông, Trần 
Thánh Tông... 

Các chuyện kể trong sách chủ yếu dựa trên 
nguồn tư liệu từ chính sử, dã sử và các giai thoại 
lưu truyền trong dân gian. Người đọc sẽ được thấy 
ởỏ đây một cuộc hành trình qua bao thế hệ của 
những người đi trước đã kiên cường đấu tranh bảo 
vệ đất nước, gìn giữ chủ quyền và khẳng định văn 
hóa của dân tộc Việt Nam có nền văn hiến lâu đời. 

Hy vọng cuốn sách Rể chuyện các sứ thần 
Việt Nam sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu tìm 
hiểu lịch sử và truyền thống đấu tranh kiên cường 
của dân tộc Việt Nam. 


Tác giả 
PHẠM TRƯỜNG KHANG 
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LÊ HOÀN 


Lê Hoàn là tên húy của vua Lê Đại Hành, sinh 
năm 941, mất năm 100ã. Về quê quán của vua, 
đến nay vẫn có ba luồng ý kiến khác nhau: 

Ý kiến thứ nhất cho rằng, Lê Hoàn quê ở Trường 
Châu (Ninh Bình ngày nay) theo ghi chép trong 
cuốn Việt sử lược: “Đại Hành vương húy là Hoàn, họ 
Lê, người Trường Châu, cha là Mịch, mẹ họ Đặng”'. 

Ý kiến thứ hai cho rằng, Lê Hoàn quê ở Ái 
Châu (Thanh Hóa ngày nay) theo ghi chép trong 
Đại Việt sử ký toàn thư: “Vua họ Lê, húy là Hoàn, 
người Ái Châu... Cha sinh ra vua là Mịch, mẹ là 
Đặng Thị”. Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến 
chương loại chí cũng cho rằng Lê Hoàn là người 
Ái Châu. Một số nhà nghiên cứu sau này như các 
tác giả sách Các triều đại Việt Nam cũng đồng 


tình với nhận định trên. 





1. Trần Quốc Vượng (Phiên dịch, chú giải): Việt sử 
lược, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1960, tr. 53-54. 

2. Ngô Sỹ Liên: Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1972, t. 1, tr. 166. 
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Ý kiến thứ ba cho rằng, Lê Hoàn quê ở Ninh 
Thái, Thanh Liêm, Hà Nam dựa trên việc so 
sánh, đối chiếu các thư tịch cũ, chẳng hạn Đại 
Việt sử ký tiền biên ghi: “Xét thấy Lê Đại Hành là 
người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, chứ 
không phải người Ái Châu. Sử cũ chép nhầm”'. 

* 


*%* *%* 


Lê Hoàn giữ chức Thập đạo tướng quân dưới 
thời vua Định Tiên Hoàng. Năm 980, ông lên ngôi 
vua, có công chống giặc Tống, ổn định biên giới 
phía nam, phát triển giao thông thủy lợi và sản 
xuất nông nghiệp. 

Kháng chiến thành công, Lê Hoàn áp dụng 
một chính sách ngoại giao vừa kiên quyết, vừa 
mềm dẻo. 

Về phía nam, hai lần nhà vua phái sứ sang 
giao hảo với Chiêm Thành thì cả hai lần sứ giả 
Việt Nam đều bị vua Chiêm bắt giữ. Vua Chiêm 
thần phục Tống, dựa thế nhà Tống nên coi thường 
nước ta. Năm 982, Lê Hoàn xuất quân đánh 
Chiêm Thành, giết vua Chiêm, phá kinh thành 
Indrapura (Đồng Dương, Quảng Nam) rồi rút 
quân về nước. Sóng gió phương Nam lặng im. 

Về phía bắc, nhiều lần ông phái sứ sang nước 





1. Ngô Thì Sỹ: Đại Việt sử ký tiền biên, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1997, tr. 166. 
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Tống. "Thần phục giả, độc lập thật" là đối sách 
của nhà vua. 

Năm 990, nhà Tống sai Tống Cảo đi sứ nước 
ta. Vua Lê sai Định Thừa Chính đem chiến 
thuyển sang tận bờ biển Liêm Châu (Quảng 
Đông) đón sứ. Đợi khi sứ giả nước Tống xuống 
thuyền chiến của ta, theo lệnh nhà vua, thuyền bị 
bịt cửa kín mít, thắp đèn nến suốt ngày đêm, đi 
loanh quanh hàng nửa tháng trời mới đến cửa 
Bạch Đằng, gây cho sứ giả nước Tống cảm giác 
đất Việt biển rộng, sông dài. 

Hàng tháng nữa trôi qua, thuyền sứ giả mới tới 
địa phận Trường Châu (Ninh Bình), gần kinh đô 
Hoa Lư. Tại đây, nhà vua sai thao diễn thủy quân 
để phô trương thanh thế, uy hiếp tỉnh thần sứ giả. 
Thuyền quân, thuyền dân đua bơi như chớp 
nhoáng, tiếng trống thúc như sấm gào. Cách thành 
trăm dặm, nhà vua sai dồn trâu bò của dân ra hai 
bờ sông, không đầy nghìn con mà nói với sứ thần 
Tống đây là trâu bò của Nhà nước, khoảng 10 vạn 
con. Lại cho dân xếp lẫn vào hàng quân khiến sứ 
Tống tưởng quân ta vô cùng đông đảo. Khắp các 
ngọn núi quanh thành Hoa Lư nhà vua cắm cờ 
hiệu nhiều màu san sát, ra vẻ bày binh bố trận. 

Vua cùng sứ thần Tống Cảo dong ngựa ởi 
song song. Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư: 
“Vua đã cho bày thủy quân và chiến cụ để tỏ ra 
quân đội nghiêm minh, có kỷ luật, có vũ khí tốt và 
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thiện chiến, đã đánh thắng Chiêm Thành và cũng 
sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu quân nhà Tống lại 
xâm lăng”. 

Khi vào cung vua, đến cửa Minh Đức, vua giơ 
tay đón bài chế của vua Tống từ tay sứ thần Tống 
Cảo, đặt lên trên điện nhưng không lạy. Vua Lê 
nói với sứ thần là năm vừa rồi đi đánh giặc Mán 
bị ngã ngựa đau chân. Tống Cảo và Vương Thế 
Tắc tin là thực. Có lẽ đây là lần đầu tiên vua nước 
Nam khi nhận sắc phong của vua Trung Hoa đã 
không chịu lạy để giữ thể diện quốc gia. 

Ngày hôm sau khi bày tiệc thết đãi, nhà vua 
nói với Tống Cảo: 

- Đường sá xa xôi, núi sông hiểm trở, sau này 
nếu có quốc thư xin cứ giao nhận ở biên giới, khỏi 
phiền sứ giả đến đây. 

Chủ ý của vua Lê là không muốn để cho các sứ 
thần và binh lính đi sâu vào đất nước để dò xét 
đường đi lối lại và lực lượng quân dân ta. 

Trong buổi tiệc chiêu đãi, nhà vua cùng các 
quan vừa ăn uống, vừa múa hát và diễn trò đâm 
cá dưới sông. Lê Hoàn tuy là vua nhưng đã cởi mũ 
áo, bỏ giày, lội xuống nước, cầm giáo đâm cá. Các 
quan cũng cởi bỏ mũ áo, lội xuống nước làm theo. 
Mỗi khi có người đâm trúng một con cá dưới nước 
thì ai nấy đều hò reo vui vẻ. Duy chỉ có hai sứ 
thần nhà Tống là lúng túng không biết làm gì. 
Trong buổi tiệc, Lê Hoàn vừa hát vừa mời rượu 
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các sứ thần. Sứ thần nhà Tống đón chén rượu 
nhưng không biết hát đáp lại. 

Theo sách Đông Tây dương khảo và Lịch triều 
hiến chương loại chí, trong lần tiếp Tống Cảo và 
Vương Thế Tác, để sứ giả nhà Tống thấy tỉnh 
thần dũng cảm, gan dạ, không sợ hy sinh của 
quân ta, nhà vua mời sứ giả cùng ngồi xem những 
người lính tay không đánh nhau với hổ dữ trong 
sân vua. Hổ gầm thét, lồng lộn cố vô lấy người 
lính nhưng đã bị những quả đấm như búa bổ vào 
hai bên thái dương. Chân người lính đạp vào chỗ 
hiểm nên hổ chỉ còn gầm gừ và điên cuồng giãy 
giụa rồi dần kiệt sức. Sau trận đấu hổ, vua Lê lại 
cho hai lính vác hai con trăn dữ tợn ra biểu diễn. 
Hai con trăn có thể nuốt người ăn thịt, hoặc vặn 
người cho đến nát nhừ nhưng đã bị những người 
lính bé nhỏ điều khiển, cho quấn lên cổ, lên người 
mà không hề khiếp sợ. Vua lại hỏi sứ Tống có ăn 
thịt trăn không, sẽ cho làm cỗ để mời. Sứ thần 
nhà Tống vô cùng khiếp sợ nên đã từ chối. 

Thấy những trò chơi biểu hiện tinh thần dũng 
cảm, không sợ chết của quân lính nhà Lê, hai sứ 
thần nhà Tống đều khiếp sợ và cảm phục. 

Nhà vua bố trí cho sứ Tống ở sứ quán. Cách 
vài ngày, nhà vua cho người mang con trăn vài 
trượng đến bảo nếu sứ giả muốn ăn sẽ làm thịt 
thết đãi. Nhà vua còn trói hai con hổ đến tặng. 
Khiếp sợ vì thú đữ đất Việt, sứ Tống cố tìm cớ từ 
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chối loại "quà biếu" đó. Nhiều nhà sư giỏi thơ văn 
được nhà vua phái đến tiếp chuyện sứ Tống để 
chứng tỏ cho sứ thần Thiên triều biết nước ta 
cũng là nước văn hiến'. 

Tháng 10 năm 986, vua Tống Thái Tông đã 
cho hai sứ thần là Lý Nhược Chuyết và Lý Giác 
mang chế văn phong cho Lê Hoàn chức Kiểm hiệu 
Thái bảo sử tri Tiết Đô đốc Giao Châu chư quân 
sự, An Nam đô hộ, Tĩnh hải quân Tiết độ sứ, Giao 
Châu quản nội quan sát sử tri đẳng sứ, Kinh 
triệu quận hầu. 

Để giữ hòa hiếu với nhà Tống, Lê Hoàn đã trao 
trả nhà Tống hai tên tướng giặc bị bắt sống năm 
xưa là Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân 
sau khi đã giam giữ 5 năm. Hai tướng bị cầm tù 
mừng rõ lạy tạ và cùng hai sứ thần về nước. 

Sau khi lập nên triều đại mới - nhà Tiền Lê và 
đánh tan quân Tống xâm lược, Lê Hoàn sai sứ giả 
sang Trung Hoa xin cầu phong. Vua Tống tuy bị 
thua trận nhưng vẫn không chịu phong cho Lê 
Hoàn là vua nước Nam mà chỉ phong chức quan 
lần lượt từ Đô đốc, Thái úy, đến Đặc tiến. Mãi đến 
năm Quý Ty (993) mới chịu phong cho ông chức 
Giao Chỉ quận vương và đến năm Định Dậu mới 
phong làm Nam Bình Vương. Sau 16 năm kể từ 





1. Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 2007, t. 3, tr. 253. 
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khi chiến thắng quân Tống (980), vua Tống phải 
chấp nhận phong vương cho Lê Hoàn bởi lực 
lượng của nhà vua đã đủ mạnh để có thể uy hiếp 
cả biên giới phía nam của nhà Tống. Muốn giữ 
cho yên bờ cõi biên cương phía nam, không thể 
không phong vương cho vua Lê để ràng buộc nhà 
vua theo nghĩa quân thần. 

Sau khi đánh thắng Chiêm Thành và sai quân 
mở đường bộ thông đến châu Đại Lý, để khẳng 
định sức mạnh của triều Lê, vua Lê sai sứ sang 
cống vua Tống và dâng tờ biểu của Đinh Toàn 
nhường ngôi. Vua Tống thấy lực lượng của Lê 
Hoàn đã mạnh nên buộc phải sai hai sứ thần là 
Vương Thế Tắc và Lý Cư Giản sang phong vương 
cho nhà vua là Tĩnh hải quân Tiết độ sứ Giao Chỉ 
quận vương. Tuy là tước vương nhưng phạm vi chỉ 
bó hẹp trong quận Giao Chỉ mà thôi. 

Sự kiện này được ghi chép trong sách Cương 
mục tục biên của Trung Quốc rằng: "Năm Thuần 
Hoá thứ 4 (998), Lê Hoàn đưa lễ sang cống, (vua 
đã) phong cho Lê Hoàn làm Giao Chỉ quận vương". 

Năm 996, vua Tống lại sai sứ thần là Lý Nhược 
Chuyết đem tờ chiếu và đai ngọc sang ban cho vua 
Lê. Sách Việt sử thông giám cương mục chép: 

"... Khi sứ thần đến nơi, vua Lê ra đón ngoài 
đô thành, có ý ngạo mạn coi thường, không thi lễ. 
Nhà vua bảo Lý Nhược Chuyết: 
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- Trước đây việc cướp trấn Như Hồng là do 
giặc ở ngoài biên giới, chẳng hay hoàng đế (vua 
Tống) có biết không? Giả sử Giao Châu chúng 
tôi nổi lên chống lại (vua Tống) thì trước hết kéo 
sang Quảng Đông rồi vào mọi quận ở Mãn 
Châu, chứ có khi nào chỉ nhằm một trấn Như 
Hồng mà thôi”. 

Chưa bao giờ trong bang giao với các triều đại 
phong kiến Trung Hoa, vua Đại Cồ Việt có những 
lời lẽ cứng rắn, phô trương sức mạnh và ngầm đe 
dọa Thiên triều như thế. Lời lẽ của nhà vua thể 
hiện niềm tin vào nước Đại Cô Việt, có đủ sức 
mạnh kéo sang đánh lấy những đất cũ đã bị nhà 
Tống chiếm cứ và ngầm bảo cho sứ Tống biết, nếu 
vua Tống không chịu công nhận vai trò của vua 
Lê và chủ quyền của nước Nam thì hãy dè chừng, 
nhà vua sẽ dùng đến sức mạnh để buộc vua Tống 
phải công nhận. 

Tuy nhiên phải đợi đến năm sau, khi Tống 
Thái Tông mất, Tống Chấn Tông lên ngôi, nhà 
Tống mới chịu phong cho Lê Hoàn làm Nam 
Bình Vương. 

Bài chế phong cho nhà vua có đoạn: 

"Đấng vương giả dựng nên pháp độ đoan 
chính để bảo vệ các phiên bang. Xây dinh quán 
tại kinh sư để cho lễ nghi hội đồng được long 
trọng, còn phong tước lộc cho chư hầu để tỏ oai 
hùng của sự thống chế. Phương chi nước Diên 
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Chỉ (Giao Chỉ) thường năm lo đường chức cống 
(dâng lễ vật như lông chim thùy...) tuy đã là 
một xứ hùng cường nhưng không quên phục 
tùng mệnh lệnh (của Trung Quốc) một cách 
cung thuận, lại xét có công lao. 

Nay Quyền Tri Giao Châu Tam sử Lê Hoàn tư 
chất nghĩa dũng, bẩm tính trung thuần, được lòng 
quốc dân, kính cẩn giữ lễ phiên thần. Trước đây 
Đinh Triển (con Đinh Bộ Lãnh) đương còn thơ ấu và 
khờ dại, không biết trị dân, nên Lê Hoàn lấy tư 
cách thân tín cật ruột giữ các đạo quân, hiệu lệnh 
tự trong tay, có ân có oai; họ Đinh tự giải quyền 
Tam sứ để tuân theo ý nguyện của mọi người. Nay 
Lê Hoàn mặc dầu xa cách vẫn tỏ lòng thành kính, 
xin lãnh tiết mao. Như vậy không khác gì Sĩ 
Nhiếp anh minh, hóa dân Việt đều theo lễ nghĩa; 
Triệu Đà cùng thuận, tuân mệnh Hán không dám 
đơn saI. Vậy nên cho Lê Hoàn giữ chức Nguyên 
nhung, ngang hàng với các bậc hầu tước, cai quản 
các nước rợ và tôn trọng sứ mệnh của trời". 

Như vậy, bằng nội lực của chính mình, Lê 
Hoàn đã buộc triều đại phong kiến Trung Hoa phải 
công nhận và xác lập chủ quyền của nước Nam. 
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ĐỒ THUẬN 


Đỗ Thuận (Đỗ Pháp Thuận) là pháp danh của 
một nhà sư nổi tiếng dưới triều Lê Đại Hành. Ông 
sinh năm 915, mất năm 990. Sách Thiển uyển tập 
anh chép rằng: “Thiển sư Pháp Thuận chùa Cổ 
Sơn, Thừ hương, quận Ải. Không biết người ở đâu. 
Sư họ Đỗ, học rộng, thơ hay, có tài giúp vua, rõ 
việc đương thời. Nhỏ xuất gia, thờ thiền sư Phù 
Trì chùa Long Thọ làm thầy. Khi đã đắc pháp nói 
ra lời nào cũng hợp với sấm ngữ. Đương lúc nhà 
Lê mới dựng nghiệp, trù định kế sách, Sư tham 
dự đắc lực. Đến khi thiên hạ thái bình, Sư không 
nhận phong thưởng. Hoàng đế Lê Đại Hành càng 
kính trọng, thường không gọi tên, chỉ gọi Đỗ Pháp 
sư, đem việc văn thư giao phó cho Sư”. 

Sử chép ông có nhiều công với triều đình, đặc biệt 
khi tiếp đón và xướng họa thơ ca với sứ nhà Tống. 

* 





1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Thiền uyển tập anh, 
Nxb. Văn học, Hà Nội, 1990. 
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Khoảng năm 987, vua Tống sai Lý Giác sứ 
sang nước ta. Khi đó, vua Lê Hoàn nhờ một vị sư 
giả làm người chèo đò đi đón để quan sát hành 
động của viên sứ thần. 

Vị sư đó tên là Đỗ Thuận. Sư Thuận học rộng, 
thơ hay, am hiểu việc đời, có công lao lớn nhưng 
không chịu nhận phong thưởng của vua. Vì thế 
nhà vua lại càng kính trọng, thường gọi là sư Đỗ 
chứ không gọi tên thật. Sư ngày thường vẫn giúp 
vua trong công việc giấy tờ, văn học. 

Lý Giác vốn là một tay sính thơ. Khi thuyền 
sứ đi trên sông Kinh Thầy (nay thuộc tỉnh Hải 
Dương), thấy hai con ngỗng ngoi trên mặt nước, 
Lý Giác liền ngâm hai câu thơ tạm dịch là: 

Ngỗng kìa, ngỗng một đôi 
Nghền cổ nhìn chân trời 

Bài thơ nguyên của Lạc Tân Vương, người đời 
Đường (thế kỷ thứ VII) làm lúc 10 tuổi. 

Sư Đỗ đang chèo thuyền, ứng khẩu đọc: 

Nước xanh lông trắng phủ 
Sóng biếc chân hồng bơi! 

Thấy ngay đến người lái đò ở nước Việt mà cũng 
hay chữ, thuộc thơ cổ như vậy, Lý Giác kinh ngạc và 
cảm phục lắm. 

Sứ thân Lý Giác thấy Đỗ Thuận giỏi thơ, tặng 
nhà sư một bài thơ, trong đó có hai câu: 

Ngoài trời lại có trời soi sáng 
Sóng lặng khe đầm rọi mảnh thu! 
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Sư Đỗ chép lại bài thơ, đưa cho vua Lê. Nhà 
vua đưa bài thơ đó cho sư Khuông Việt - người 
đứng đầu giới Phật giáo khi ấy xem và hỏi ý kiến. 
Sư Khuông Việt tâu: 

- Tâu bệ hạ, bần đạo nghĩ đây là sứ Bắc tỏ ý 
tôn trọng bệ hạ cũng ngang như vua của họ vậy. 

Lê Đại Hành rất hài lòng, sai sư Khuông Việt 
làm một ca khúc tiễn sứ giả về nước. Bài thơ của 
nhà sư Khuông Việt như sau: 

Dịch thơ: 

Gió xuân đầm ấm cánh buồm giương 
Trông vị thần tiên về đế hương, 
Muôn lần non nước vượt trùng dương. 
Đường về bao dặm trường, 

Tình lưu luyến chén đưa đường, 

Nhớ vị sử lang 

Xin lưu ý việc biên cương, 

Tâu rõ lên thánh hoàng. 

Lý Giác lạy tạ vua lên xe về Bắc, lòng luôn 
nghĩ nước Nam Việt quả có lắm nhân tài, lần này 
về triều phải tâu rõ cho hoàng thượng biết chỉ nên 
tỏ ra khoan dung chứ không nên đối đầu. 
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LÊ THUẬN TÔNG 


Lê Thuận Tông là người dân tộc thiểu số, châu 
mục châu Phong, không rõ năm sinh, năm mất. Sử 
chép: năm 1036, vua Lý Thái Tông gả công chúa 
Kim Thành cho Lê Thuận Tông và ông trở thành 
phò mã nhà Lý. 

Năm 1062, sau khi tù trưởng Nùng Tông Đản 
đem động Lôi Hỏa nộp cho nhà Tống, Lê Thuận 
Tông được cử đi sứ sang Tống đòi đất, đòi dân. 

Thái độ đàng hoàng, kiên quyết khi đi sứ của ông 
đã giúp triểu Lý đòi lại được đất, được dân. 

* 
* * 

Động Lôi Hỏa ở phía tây bắc tỉnh Cao Bằng 
ngày nay, xưa thuộc sự cai trị của tù trưởng Nùng 
Tông Đản, được coi như phiên thần của triều Lý. 

Năm 1057, Nùng Tông Đản đem quân đánh 
nhà Tống ở Ung Châu. Sau đó Tông Đản bị nhà 
Tống mua chuộc nên đã đem các động thuộc 
quyền cai trị là Lôi Hỏa và Kế Thành nộp cho nhà 
Tống, nhờ đó mà được triều đình nhà Tống bổ coi 
châu Thuận An (tên gọi mới của vùng Lôi Hỏa và 
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Kế Thành). Như thế vùng đất của vua Lý dưới sự 
cai trị của tù trưởng Nùng Tông Đản vô hình 
trung đã bị mất sang cho nhà Tống (1062). 

Vua Lý Thánh Tông tức giận, sai sứ thần Lê 
Thuận Tông (là phò mã đời Lý Thái Tông) sang 
nước Tống để đòi đất và dân thuộc các động trên. 

Lê Thuận Tông đến Quế Châu, gặp viên quan 
nhà Tống là Lục Sằn. Sau vài câu thăm hỏi, Lê 
Thuận Tông nói: 

- Không rõ bản triều có hay việc Nùng Tông 
Đản vốn là con dân của nhà Lý, được triều đình 
giao cho canh giữ động Lôi Hỏa, nay lại tự tiện 
dâng đất là phạm tội khi quân với vua Lý, không 
thể dung thứ không? Hơn thế, đây vốn là đất của 
vua nước Nam, không lẽ Thiên triều lại cần một 
cái động nhỏ nhoi ấy của nước phiên bang, làm 
cho đạo lý thánh hiền bị coi thường hay sao? 

Le Sằn biết rõ ở vùng biên giới, quân biên ải 
của nhà Tống thường nhu nhược, quan quân nhà 
Lý đã vài lần đánh sang để đòi đất và dân nên 
trước thái độ kiên quyết của sứ thần Lê Thuận 
Tông, Lục Sằn phải dâng tấu xin vua Tống trả lại 
đất cho nước Nam. Vua Tống đành phải nhân 
nhượng, hạ chiếu chỉ trả đất và dân về cho nước ta. 

Tống sử chép: 

"Fừ khi giặc Nùng (Nùng Trí Cao và Nùng 
Tông Đản) yên, người Giao Chỉ lại càng kiêu căng, 
các sứ thần thường chịu nhịn cho qua... Sứ Giao 
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Chỉ là Lê Thuận Tông tới, kiêu ngạo như cũ, Sằn 
nhún nhường mới tới, giảng dụ phải kính lẽ phải, 
làm sứ phải sợ mà trở về". 

Những lời ghi của Tống sử trên đây cho thấy 
phần nào sự thật là sứ Giao Chỉ đi đòi đất với một 
tư thế đàng hoàng, hậu thuẫn mạnh. Còn câu nói 
"sứ sợ mà phải trở về" thì không đúng vì cũng 
theo Tống sử, khi sứ ta tới đòi đất, Lục Sằn tâu về 
triều Tống, vua Tống Anh Tông mới lên ngôi, hỏi 
ý kiến các đình thần. TẾ tướng Hàn Kỷ tâu: "Xứ 
Giao Châu rừng núi hiểm trở, khí hậu ẩm độc. 
Nếu có lấy cũng không giữ được. Chỉ nên vỗ về mà 
thôi. Vua Tống Anh Tông bèn trả lại hai châu (Lôi 
Hỏa và Ôn Nhuận?) lại cho vua Lý". 

Nhờ thực lực quân sự đủ mạnh, kết hợp với 
chính sách ngoại giao khéo léo, linh hoạt nên Lê 
Thuận Tông đã đòi lại được đất Lôi Hỏa. 





1. Theo Nguyễn Thế Long: Bang giao Đại Việt, Nxb. Văn 
hóa Thông tin, Hà Nội, 2007, t. 1, tr. 122-128. 
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KIỀU VĂN ỨNG 


Đến nay, sử sách vẫn không rõ quê quán, năm 
sinh, năm mất của Kiều Văn Ứng. Một số sách lịch 
sử như: Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và 
tông giáo triều Lý', Bang giao Đại Việt có nhắc 
đến tên ông với tư cách là sứ giả, biện sĩ, giữ chức 
Văn tư sứ, tới dinh tướng nhà Tống là Quách Quỳ 
để “bàn hòa, không nhọc tướng tá, khỏi tốn máu 


mủ mà bảo an được tông miếU”. 
* 


* * 


Sau khi nghe tin châu Khâm và châu Liêm bị 
Lý Thường Kiệt đánh phá, vua Tống Thần Tông 
sai Quách Quỳ và Triệu Tiết cầm quân đi xâm 
lăng Đại Việt. 

Đại quân của Quách Quỳ kéo đến bờ sông Như 
Nguyệt, cách kinh thành Thăng Long chừng 30 km. 





1. Hoàng Xuân Hãn: Lý Thường Kiệt - Lịch sử 
ngoại giao và tông giáo triểu Lý, Sông Nhị xuất bản, 
1950, tr. 293-294. 

2. Nguyễn Thế Long: Bang giao Đại Việt, Nxb. Văn 
hóa Thông tin, Hà Nội, 2005, tr. 62. 
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Phòng tuyến của quân Lý ở phía nam rất vững 
chắc, ngăn chặn khiến quân Tống không thể qua 
được sông. Hơn nữa thủy quân của giặc lại bị 
tướng nhà Lý là Lý Kế An đánh và cầm chân ở 
Vĩnh An. Khi xuất quân sang đánh Đại Việt, 
quân Tống có khoảng 10 vạn lính và 20 vạn phu 
nhưng phần vì giao chiến, phần vì nóng nực, lam 
chướng đã chết mất quá nửa, lương thực lại thiếu 
thốn nên số quân lính còn lại đều ốm yếu. Về phía 
nhà Lý, sau trận tấn công Kháo Túc bị thất bại, 
hai hoàng tử là Hoằng Chân và Chiêu Văn tử 
trận nên vua Lý cũng nghĩ đến việc hưu binh. 

Trước tình hình ấy, Lý Thường Kiệt quyết 
định thực thi sách lược: "dùng biện sĩ để bàn hòa, 
không nhọc tướng tá, khỏi tốn máu mủ mà bảo an 
được tông miếu". Vì thế, Kiều Văn Ứng, một viên 
quan có tài biện luận thuyết phục, đã được cử 
sang dinh Quách Quỳ ở phía bắc sông Như 
Nguyệt để đàm phán. 

Kiều Văn Ứng tới trại của Quách Quỳ, báo 
cho đám lính canh cửa xin gặp. Tướng Tống 
nghe nói có sứ thần nước Nam đến đàm phán, 
liền mặc quân phục nom rất oal vệ, ngồi chễm 
chệ trên ghế rồi mới sai lính vời Kiều Văn Ứng 
vào. Tuy đã "đi guốc trong bụng" tướng giặc 
nhưng Kiều Văn Ứng vẫn tỏ ra điểm đạm, trình 
bày mục đích tới trại của tướng giặc. Ông thong 
thả phân tích: 
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- Ta và ngài đều là quan ăn lộc của triều đình. 
Chắc ngài đã rõ, thời gian qua hai bên dàn trận 
đánh nhau gây bao tổn thất cho dân lành. Không 
gì tốt hơn là ngưng chiến để dưỡng sức dân, để hai 
bên đều không bại vong, thế mới là sáng suốt. 

Quách Quỳ cao giọng: 

- Ta là tướng cầm quân, còn ngài là biện sĩ chỉ 
biết uốn mấy tấc lưỡi, đâu phải nói thế là ta phải 
rút quân. Vừa rồi hai hoàng tử nhà Lý đã tử trận. 
Ta sẽ cầm quân đánh tiếp để xem Nam Việt còn 
dám gửi sứ giả đến khua môi múa mép không? 

Kiều Văn Ứng mỉm cười: 

- Ta dù không giỏi cầm quân như ngài nhưng 
vẫn rõ một điều khi quân xa hậu phương, đường 
sá hiểm trở, lương thực không đủ sẽ khiến quân 
lính bị đói, cộng thêm lam sơn chướng khí ở 
phương Nam không thuận lợi, thử hỏi quân Tống 
sẽ trụ lại được bao lâu hay sẽ bị tiêu hao dần và 
tiêu diệt? 

Quách Quỳ không ngờ Kiều Văn Ứng cứng cỏi 
và biết rõ hiện trạng quân Tống nên im lặng. 

Kiều Văn Ứng nói tiếp: 

- Sở dĩ quân Nam vào đất Tống, đánh Ủng 
Châu (Nam Ninh ngày nay) cũng là do người 
Tống là Từ Bá Tường xúi giục. Nay quân của 
hai bên đều bị thiệt hại. Chi bằng ngài hãy vì 
con dân của hai nước mà lui binh, vua Lý sẽ sai 


sứ sang xin tạ tội về việc đã cho quân lính kéo 
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vào châu Khâm và châu Liêm và xin lại cống 
nạp như trước. 

Quách Quỳ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu không 
chịu, vì mấy chục vạn quân đi chỉnh chiến trong 
gần hai năm, số người chết quá nửa mà nay lại 
chấp nhận hòa hoãn thì thất bại là quá rõ. Hơn 
nữa, hắn cũng sợ bị triều đình trị tội nên lời Kiều 
Văn Ứng chưa thể thuyết phục hắn. Hắn rõ hơn ai 
hết, Thăng Long - kinh đô Đại Việt - chỉ cách trước 
mặt hơn 50 dặm, vậy mà quân Tống phải chịu chết 
chôn chân bên sông Phú Lương 40 ngày, lâm vào 
cảnh không tiến được, đóng lại thì hết lương, sẽ 
chết dần, mà lui quân thì không được phép. 

Trước phản ứng đó của Quách Quỳ, sứ thần 
Kiều Văn Ứng liền đưa ra lời đề nghị cả hai bên 
cùng rút quân nhưng Quách Quỳ vẫn thấy chưa 
ổn. Kiều Văn Ứng đành phải trỏ về doanh trại báo 
cáo với Lý Thường Kiệt việc Quách Quỳ không 
chịu giảng hòa. Lý Thường Kiệt biết nỗi băn 
khoăn của Quách Quỳ nên đã chỉ thị cho Kiều 
Văn Ứng sang chấp nhận điều kiện chỗ nào quân 
Tống đã chiếm được thì nơi đó tức là đất Tống, 
mục đích là để Quách Quỳ đỡ mang tiếng thất 
bại. Trên thực tế, Quách Quỳ không thể đóng 
quân ở đất nhà Lý mãi để giữ đất được mà phải 
mau chóng rút quân để bảo toàn mạng sống và lẽ 
đương nhiên quân của Quách Quỳ rút tức là đất 
của nhà Lý lại trở về với nhà Lý. 
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Sau khi nghe Kiều Văn Ứng nói thêm ý này, 
Quách Quỳ đã chấp nhận giảng hòa với nhà Lý và 
thốt lên: 

- Ta không đạp đổ được sào huyệt giặc, bắt 
được Lý Càn Đức để bảo mệnh triều đình, đó là 
bởi Trời. Thôi ta đành liều một thân ta chịu tội với 
triều đình, để mong cứu hơn 10 vạn nhân mạng. 

Quỳ cho người mang biểu của vua Lý về triều 
Tống, nhận lời của sứ ta và lui quân. Sau khi 
giảng hòa, Quách Quỳ rút quân về nước, quân 
Quách Quỳ rút đến đâu, quân Lý tiến theo để thu 
hôi lại đất đai đã bị chiếm dụng đến đó. Nhưng 
nhà Tống vẫn còn để quân lính chiếm giữ 5 châu 
miền núi là Quảng Lang, Tô Mậu, Môn, Tư Lang 
và Quảng Nguyên. Trong số đó, hai châu Quảng 
Lang và Quảng Nguyên là quan trọng hơn cả vì 
Quảng Lang là cổ họng của châu Ung và Quảng 
Nguyên là nơi sản xuất nhiều vàng bạc. Nhà Tống 
tổ chức bộ máy cai trị ở những nơi đó, đổi Quảng 
Nguyên thành châu Thuận An, và nâng Quảng 
Lang lên hàng huyện. 

Nhà Lý sử dụng lực lượng quân sự đánh úp, 
cuối cùng lấy lại được đất Quảng Lang kề trại 
Vĩnh Bình. Hai châu Tô Mậu và Môn cạnh đó 
cũng được giải phóng. 
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ĐÀO TÔNG NGUYÊN 


Đào Tông Nguyên là sứ thần nhà Lý, không 
rõ năm sinh, năm mất và quê quán của ông. Các 
sách sử đều nhắc đến tên ông với vài dòng sơ 
lược: ông theo lệnh vua Lý cùng đoàn sứ thần 
Việt mang năm con voi sang cống vua Tống, đồng 
thời khéo léo đòi lại đất Quảng Nguyên và 
Quảng Lang. Kết cục, nhà Tống phải trả đất 
Quảng Nguyên. 


*%* *% 


Năm 1078, vua Lý Nhân Tông sai sứ thần 
Đào Tông Nguyên dẫn đầu một đoàn sứ bộ mang 
theo biểu đòi lại đất Quảng Nguyên và Quảng 
Lang của vua. Đoàn sứ bộ mang năm con voi 
sang cống vua Tống. 

Biểu của vua Lý viết: 

"Thần đã nhận được chiếu chỉ cho phép theo 
lệ tới cống y như lời tôi thỉnh cầu. Chiếu lại đã 
sai quan thuộc Ty An phủ định rõ cương giới và 
dặn thần không được xâm phạm. Thần đã vâng 
lời chỉ dụ. Nay sai người tới cống phương vật. 
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Xin triều đình trả lại các đất Quảng Nguyên và 
Quảng Lang". 

Triệu Tiết tâu về triều văn biểu, vua Tống chỉ 
dụ: "Đợi sứ thần tới kinh rồi hãy phán xử về 
cương giới". Tuy vẫn cho vào kinh nhưng vua tôi 
nhà Tống nghi sợ nhà Lý có ý khác, nhân việc đi 
sứ để tiến đánh, nên tăng cường quân ở khắp nơi 
như Quế Châu, Ung Châu và Khâm Châu, để 
giám sát chặt chẽ các hành vi của sứ bộ. 

Vua Tống ban lệnh: 

"Sứ Giao Châu tới kinh (Biện Kinh). Vì 
chúng mới cướp nên phải lo đề phòng. Khi còn ở 
dọc đường cũng như khi tới kinh, hễ chúng ra 
vào phải cắt người giám thị. Vậy phải viết thư 
cho Ty Kinh lược Quảng Tây và cho các viên hộ 
tống phải mau mau báo cáo. Nếu dọc đường có 
xảy ra việc gì, Ty Kinh lược chưa kịp bẩm thì 
cho cứ việc thi hành". 

Sứ bộ Đào Tông Nguyên rất khó nhọc dẫn đàn 
voi đến kinh vào ngày mồng 2 tháng 9 năm Mậu 
Ngọ (1078), khi đi qua kinh Hồ Bắc, viên chuyển 
vận sứ ở đó không đủ phu hộ tống nên sứ thần 
Việt Nam xin phép bỏ tiền ra thuê thêm phu phục 
dịch cho voI. 

Nhưng vua Tống Thần Tông không trả lại hai 
châu cho nhà Lý, mà đòi vua Lý phải trả trước các 
tù binh và nhân khẩu đã bị bắt năm trước mới trả 


lại đất. Tống sử chép về việc này như sau: 
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"Khanh đã được triều đình cho coi cõi Nam 
Giao, đời đời được ban vương tước. Thế mà 
khanh đã bội đức, phụ mệnh, tới cướp phá các 
biên thành, đã bỏ lòng trung thuận của cha ông, 
làm phiền quân triều đình phải đi chỉnh phạt. 
Đến lúc quan quân vào trong cõi, thế bức bách 
rồi khanh mới quy hàng. Xét tội thì khanh càng 
đáng bị truất chức. 

Nay khanh đã sai sứ tới cống dâng, lời rất kính 
cẩn. Xét rõ tư tình, trẫm thấy khanh đã biết hối. 

Trẫm vỗ về vạn quốc không kể xa gần. Nhưng 
khanh phải trả dân các châu Khâm, Ủng mà 
khanh đã đưa chúng đi xa làng mạc. Đợi khi nào 
đưa chúng trở về hết, Trẫm sẽ lập tức lấy các 
châu Quảng Nguyên ban cho khanh". 

Sứ thần Việt Nam thay mặt vua Lý, đệ lời 
vâng theo điều mà Tống Thần Tông đưa ra, hẹn 
sẽ trả lại 1.000 quân và dân đã bắt ở ba châu 
Khâm, Liêm và Ủng. Vua Tống lại đặt thêm điều 
kiện là phải trừng phạt những kẻ cầm đầu gây 
chiến tranh, ý vua Tống muốn ám chỉ Lý Thường 
Kiệt nhưng triều Lý không chấp nhận. 

Sứ bộ Đào Tông Nguyên sang triều Tống để 
đòi lại đất lần này đã không đạt được kết quả gì 


1t! ^ 


ngoài lời hứa "sẽ trả" của vua Tống. Phía nhà Lý 
cũng hứa là sẽ trả những người bị bắt. 
Quan lại nhà Tống vẫn muốn chiếm giữ lâu 


dài vùng này trong khi phải lo đối phó với cuộc 
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xâm lăng ở phía bắc và vùng Ung Châu đang gặp 
khó khăn, tật dịch hỏa tai, quân lính ốm đau chết 
mất quá nửa. 

Nắm được tình hình ấy, Lý Thường Kiệt đã 
đem trả một số ít tù nhân gồm đủ gái, trai, già, 
trẻ. Việc áp giải tù nhân trao trả được giao cho sứ 
bộ. Sách Việt sử thông giám cương mục đã ghi lại 
việc trao trả dân Tống như sau: 

"Các tù nhân được đưa từ Nghệ An về bằng 
đường thủy. Cửa thuyền đều được trát bùn kín. 
Trong thuyền luôn thắp đèn đuốc để tù nhân 
không biết ngày đêm thế nào và cũng để không 
thấy đường sá. Mỗi ngày chỉ cho thuyền đi từ 
10 đến 20 dặm rồi dừng lại. Quân lính canh 
thuyển giả đánh trống cầm canh, ngồi vào 
trong thuyền nghe canh tưởng chừng đi vài 
tháng mới tới nơi". 

Ngày 13 tháng 10 năm 1078, các tù nhân 
được đưa đến Quảng Tây. Ty Kinh lược Quảng 
Tây tâu với vua Tống là Giao Chỉ đã trả 221 
người và đã khắc vào mặt, tay các tù nhân: đàn 
ông từ 1ð tuổi trở lên thì thích vào trán chữ 
"thiên tử binh" (quân lính của thiên tử), từ 20 
tuổi trở lên thì thích chữ "đầu nam triều" (theo 
về với Nam triều), phụ nữ thì thích vào tay trái 
chữ "quan khách". 

Vua Tống nói với quan lại trong triều: "Thuận 


Châu là nơi lam chướng, dẫu được cũng không lợi 
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ích gì, há nên dồn quân lính vào chỗ chết ư"? Vậy 
nên, vua Tống đã trả lại đất Quảng Nguyên cho 
vua Lý. 

Về việc vua Tống nhận cống vật của sứ thần 
nhà Lý và phải trả đất Quảng Nguyên, thời đó 
bên Trung Quốc lưu hành hai câu thơ phê phán: 

Nhân tham Giao Chỉ tượng, 
Khưóc thất Quảng Nguyên kim. 

Nghĩa là: 

Vì tham voi công của Giao Chỉ 
Nên đã bỏ mất vàng Quảng Nguyên. 
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LÊ VĂN THỊNH 


Lê Văn Thịnh quê xã Đông Cứu, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo thần phả ở đền 
Thượng, làng Bảo Tháp, ông sinh ngày 11 tháng 2 
năm Canh Dần (1050), cha là Lê Thành, làm nghề 
dạy học và làm thuốc, mẹ là Trần Thị Tín. Từ nhỏ 
Lê Văn Thịnh đã nổi tiếng thần đồng. Lên 7 tuổi, 
Lê Văn Thịnh đi học, 13 tuổi, kinh, sử, thi, thư 
đều am tường. Năm 1075, ông đỗ đầu khoa thi 
Nho học đầu tiên của nhà Lý, được vào hầu vua 
học (thực chất là dạy vua do lúc này vua Lý Nhân 
Tông mới 9 tuổi). 

Lê Văn Thịnh làm quan đến chức Thị lang Bộ 
Binh. Năm 1084, ông được cử lên trại Vĩnh Bình 
nay thuộc tỉnh Cao Bằng giải quyết vấn đề biên 
giới. Nhờ sự biện luận khôn khéo, quả quyết của 
ông, nhà Tống phải trả lại cho nước ta 6 huyện, 
3 động. 

Lịch sử ghi nhận ông là một nhà ngoại giao 
xuất chúng, có tài kinh bang tế thế, một nhà cải 
cách chính trị, kinh tế nhằm đưa đất nước phát 
triển cường thịnh. 

Năm 1095, ông bị vu cho tội giết vua, sử chép 
đó là vụ án hồ Dâm Đàm (Hồ Tây), thực chất của 
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việc này là do ông đã đưa ra nhiều cải cách, chạm 
đến quyền lợi của nhiều quan lại trong triều. Năm 
1096, ông bị đày đi Thao Giang (Tam Nông, Phú 
Thọ ngày này) và mất năm nào không rõ. 

* 


*%* *% 


Sau khi bắt buộc phải trả đất Quảng Nguyên, 
nhà Tống vẫn giữ phần đất cũ do các tù trưởng 
của vua Lý đem nộp cho vua Tống trước đây, 
trong đó có động Vật Dương và Vật Ác. Theo 
Hùng Bản - viên quan cai trị Quảng Tây thì: 
"Năm Gia Hữu (1057), Nùng Tông Đản đem động 
Vật Ác nộp, vua ban tên là Thuận An. Đời Trị 
Bình (1064), Nùng Trí Hội đem động Vật Dương 
nộp, vua ban tên là châu Quy Hóa". 

Năm Nhâm Tuất (1082), vua Lý sai sứ mang 
biểu dâng vua Tống để đòi lại đất Quảng 
Nguyên. Biểu viết: "Thủ lĩnh động Cát Đán () 
thuộc Quảng Nguyên là Nùng Dũng cùng dân 
động đã làm loạn và chạy vào Ủng Châu không 
chịu trả...". 

Vua Tống trả lời "Bọn Nùng Dũng nguyên 
không phải là người của Giao Chỉ quản. Chúng 
theo ta khi Giao Chỉ chưa hàng (1075). Vậy chúng 
là dân ta, không lẽ gì ta phải trả chúng". 

Lý Thường Kiệt thấy vua Tống không chịu trả, 
liền đem quân đánh Nùng Trí Hội ở Quy Hóa và 
toan đánh vào Thuận An. Thấy vậy, Hùng Bản đã 
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viết thư trách vua Lý, đồng thời xin vua Tống trả 
lại cho vua Lý 8 động đất hoang và hẹn với vua Lý 
cử người tới Vĩnh Bình để bàn việc biên giới. 

Tháng 6 năm Quý Hợi (1083), hai bên đến Vĩnh 
Bình họp bàn, về phía nhà Tống có hai quan là 
Thành Trạc và Đặng Khuyết; phái đoàn phía nhà Lý 
do Đào Tông Nguyên dẫn đầu. Đào Tông Nguyên 
nói: hai động Vật Dương, Vật Ác là của nhà Lý và 
yêu cầu phía Tống trả cho vua Lý. Thành Trạc và 
Đặng Khuyết nói chỉ trả một dải đất phía nam dãy 
núi Hỏa Diễm mà thôi, phía ta không đồng ý. 

Hội nghị Vĩnh Bình thất bại. Sứ nước Nam là 
Đào Tông Nguyên giữ thái độ rất cương quyết. 
Trong lần cuối cùng đàm phán, ông đề nghị: 

- Đất thuộc Quảng Nguyên này chỉ là đất nhỏ, 
khó lòng mà chia, tôi muốn tự làm bài tâu, để 
triều đình (Tống) định bằng lòng hay không. 

Lời nói này như một tối hậu thư và tất nhiên 
Thành Trạc, viên quan thay mặt cho triều đình 
Tống trong cuộc đàm phán này không bằng lòng. 
Đào Tông Nguyên tức giận, bỏ hội nghị ra về. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1083, Ty Kinh lược Quảng 
Tây dâng sớ tâu lời của Đào Tông Nguyên nói với 
các quan Tống và việc Đào Tông Nguyên bỏ hội 
nghị ra về. Vua Tống tức giận, trách mắng các 
quan và hạ chiếu: 

"Hùng Bản chỉ huy các viên bàn cương sự. 
Như có hội nghị với Đào Tông Nguyên thì đưa cho 
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nó xem rõ văn tự của triều đình. Đừng có lấy lý lẽ 
bắt bẻ, thương lượng cãi nhau để chúng ra ý 
khinh nhờn". 

Ngay sau đó, tình thế dọc biên giới trở nên 
căng thẳng hơn. Vua Lý sai tập trung quân gần 
châu Quy Hóa. Ty Kinh lược Quảng Tây dâng 
sổ tâu: 

"Châu Quy Hóa báo rằng Giao Chỉ tụ binh, 
muốn trở lại lấy Châu Minh. Trước đây, lấy cớ đuổi 
bắt Nùng Trí Hội, Giao Chỉ đã xâm châu Quy Hóa, 
nay tuy đã về giữa sào huyệt nhưng vẫn có ý dòm 
ngó. Nay Trí Hội lại nói rằng nếu Giao Chỉ tới thì 
khó lòng ngăn và chúng sẽ lập tức vào đất ta". 

Vua Tống hạ chiếu: "Hùng Bản hãy hiểu dụ rõ 
ràng cho Trí Hội, bảo nó dời nhà vào nội địa. Rồi 
sai lo liệu giữ chắc những đường ải quan trọng ở 
Quy Hóa. Nếu Giao Chỉ lại kéo quân tới, tức là vô 
cớ vào đất ta. Người có thể viết thư hỏi tội". 

Các viên chức ở Quế Lâm phần nhiều lo lắng. 
Lại có tin của thám tử đưa về: "Sang năm Giao 
Chỉ sẽ vào cướp, sứ Giao Chỉ cũng nhận là đúng". 
Vua Tống lo ngại, hỏi ý Hùng Bản, Bản tâu: 

- Sứ An Nam còn ở trên đường, không thể có 
chuyện ấy. Hơn nữa, nếu sứ giả có mưu trí, sao lại 
nói cho ta biết trước mưu mình? Xin bệ hạ hãy 
yên tâm. 

Nhưng vua Tống vẫn không xóa được nỗi lo. Về 
phía nhà lý, vua Lý Nhân Tông cũng không có ý 


ðí 


https://tieulun.hopto.org 


định đoạn tuyệt sự thương thuyết. Nhà vua, thái 
hậu và triều đình cùng bàn. Sau đó nhà vua cho gọi 
Lê Văn Thịnh tới và phán: 

- Tình thế dọc biên thuỳ hiện nay rất căng 
thẳng. Phái bộ của Đào Tông Nguyên đã phải 
bỏ hội nghị ra về, chắc quan Thị lang bộ Binh 
đã rõ? 

- Bẩm, thần cũng biết rõ chuyện này. 

- Thế theo ý khanh, trẫm phải làm thế nào? 
Khanh đừng ngại, giữa trẫm và khanh không chỉ 
là quan hệ vua tôi mà còn là quan hệ thầy trò. 
Khanh đã từng là Thị độc, vào giảng sách hầu 
trãẫm. Nay khanh có ý gì hay thì cứ nói. 

- Theo thiển ý của thần, việc binh đao là việc 
bất đắc dĩ. Xin bệ hạ hãy cử một phái bộ khác lên 
biên giới đàm phán tiếp. 

- Khanh nói rất hợp ý trẫm. Trẫm định cử 
khanh làm trưởng phái bộ, cùng Nguyễn Bồi giúp 
sức tiếp tục đi nghị bàn với Tống. Hai đất Vật 
Dương và Vật Ác do tổ tiên để lại, trẫm vô cùng 
đau lòng nếu để mất hai vùng đất ấy. Khanh hãy 
gắng sức thương thuyết, đòi lại đất cho Trẫm. 

- Thần xin đem hết tài hèn sức mọn ra phục 
vụ bệ hạ. 

- Thôi, cho khanh lui. Hãy mau mau sửa soạn 
lên đường. Khanh là một người ứng đối giỏi trong 
triều, chọn khanh vào sứ mệnh này, mọi việc 
trẫm hoàn toàn tin vào khanh đấy. 
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Lê Văn Thịnh lạy tạ nhà vua và lui ra. Sớm 
hôm sau, phái bộ thương thuyết do ông đứng 
đầu lên đường gấp và chẳng bao lâu sau họ đã 
tới biên giới. 

Hội nghị lần này cũng căng thẳng không kém 
gì hội nghị lần trước. Mục đích của hội nghị là 
bàn về cương giới hai đất Vật Dương, Vật Ác. Phía 
Tống, Thành Trạc đứng đầu phái bộ, có thêm viên 
coi lò vàng Đặng Khuyết giúp. Phía nhà Lý do sứ 
bộ Lê Văn Thịnh đứng đầu. Ngoài ra, còn có 
Nguyễn Bồi là người đã cùng đi Biện Kinh với 
Đào Tông Nguyên sáu năm về trước. 

Trước hội nghị, Lê Văn Thịnh suy nghĩ rất 
nhiều tới trách nhiệm nặng nề mà nhà vua đã 
giao cho ông. Hội nghị lần trước đã không thành 
công. Phía Tống không muốn trả Vật Dương và 
Vật Ác, họ chỉ muốn trả một dải đất phía nam 
dãy núi Hỏa Diễm mà thôi. Bởi thế mà, sứ Đào 
Tông Nguyên đã bực tức bỏ hội nghị ra về. Lần 
này, ông sẽ phải thương thuyết sao đây để giành 
thắng lợi? 

Mỏ đầu hội nghị, Lê Văn Thịnh nói: 

- Chúng tôi tới hội nghị này nhằm muốn 
thương thuyết với các ngài về cương giới hai đất 
Vật Dương và Vật Ác. Đời Gia Hữu, Nùng Trí Hội 
ở nước tôi vì bị Dương Thọ Văn đem quân hỏi tội 
nên đã cầu cứu triều đình (Tống), đem động Vật 
Ác nộp. Nhà vua (Tống) ban cho đất ấy là Thuận An. 
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Tới đời Trị Bình, Nùng Trí Hội lại đem động Vật 
Dương nộp, được nhà vua ban là châu Quy Hóa. 
Vậy châu Quy Hóa và Thuận An chính là đất 
của Giao Chỉ, xin các ngài hãy tâu về triều đình 
mở lòng khoan dung mà giao đất ấy lại cho vua 
chúng tôi. 

- Hừm! Ông bảo sao? Một phái viên Tống nói. 
Hai châu Quy Hóa và Thuận An thuộc thiên 
triều. Đất có chủ, chủ đó là nhà vua. Các ông đã 
mang đất nộp, nay cớ sao lại đòi? Đất nào quân 
nhà vua đi đánh lấy thì đáng trả lại cho Giao Chỉ, 
còn đất mà người coi giữ lại mang nộp cho thiên 
triều thì khó mà trả lại. Thế mà quân đội của các 
ông đã xâm phạm châu Quy Hóa, cướp đi sinh 
khẩu là cớ làm sao? 

- Xin ngài bình tĩnh để tôi được trình bày. 
Ngài vừa nói đất thì có chủ. Các viên coi giữ đất 
ấy mang nộp và trốn đi thì đất ấy thành vật ăn 
trộm của chủ. Việc chủ giao cho mà tự lấy trộm đã 
không tha thứ được, mà trộm của hay tàng trữ thì 
pháp luật cũng không cho phép. Huống chi, nay 
chúng lại mang đất ấy trộm dâng, làm nhơ bẩn sổ 
sách nhà vua. 

Thành Trạc nóng mặt: 

- Đất các châu động Vật Ác, Vật Dương do 
người họ Nùng cai quản, vốn không thuộc đất 
Nam Bình (Giao Chỉ). Vì các ông ép người nên họ 
Nùng dâng đất để nhận sự bảo hộ của triều đình. 
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Đó là vùng đất yết hầu của Hữu Giang, chế ngự 
các đường quan yếu đi Giao Chỉ, Đại Lý, Cửu Đạo, 
Bạch Y. Họ Nùng theo triều đình khi Giao Chỉ 
chưa hàng. Vậy họ Nùng là dân của triều đình, 
ông đã rõ chưa? 

Cuộc thương thuyết hôm ấy rất căng thẳng. Lê 
Văn Thịnh nhận thấy Thành Trạc là một kẻ 
ngoan cố và hãnh tiến, khó lòng có thể thuyết 
phục được. Bởi vậy ông đã viết một lá thư cho 
Hùng Bản, dùng lời lẽ nhún nhường, khéo léo để 
thuyết phục những kẻ cầm quyền ở thượng cấp: 

"Thành Trạc đã nói sẽ vạch địa giới ở phía 
nam 18 xứ sau này: Thượng Điện, Hạ Lôi, Ôn, 
Nhuận Anh, Dao, Vật Dương, Vật Ác, Kế Thành, 
Cống, Lục, Tân, Nhâm, Động, Cảnh, Tư, Tây, Kỷ 
Nguyên, Huyện và nói những xứ ấy đều thuộc 
Trung Quốc. Bồi thần tiểu tử này chỉ biết nghe 
mệnh chứ không dám cãi lại. Nhưng những đất 
ấy mà họ Nùng đã nộp đều thuộc Quảng Nguyên. 

Nay, may gặp thánh hiền ban bố hàng vạn 
chính lệnh khoan hồng. Sao lại chuộng miếng đất 
đầy đá sỏi, lam chướng này mà không cho lại nước 
tôi, để giúp kẻ loạn thần?”. 

Thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết của Lê 
Văn Thịnh dường như chạm phải bức thành đá. Tuy 
nhiên, Thành Trạc vẫn nhận thấy hắn hoàn toàn 
đuối lý. Biết vua Tống không muốn trả hai động Vật 
Dương và Vật Ác nhưng vẫn muốn có sự yên ổn ở 
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biên giới, hơn nữa, cũng để tránh cho việc trấn giữ 
đất biên thùy của mình được yên ổn, Trạc láu cá tâu 
về triều đình rằng Lê Văn Thịnh không đòi lại hai 
châu động Vật Dương và Vật Ác nữa, nhưng xin 
triều đình gia ân. 

Bởi vậy, vua Tống bèn phê rằng: "Nay An Nam 
đã bằng lòng phân hoạch xong xuôi thì hãy đem các 
đất sáu huyện là Bảo Lạc, Luyện, Miêu, Đình, 
Phóng, Cận và hai động Túc, Tang ở ngoài ải Khấu 
Nhạc, giao cho Giao Chỉ thủ lĩnh. Cứ theo đó mà 
giáng chiếu. Đợi Ty Kinh lược Quảng Tây khám 
xong tên các ải rồi sẽ viết chiếu. Còn như bọn Lê 
Văn Thịnh thì ban vải vóc để may áo: cho Lê Văn 
Thịnh 200 tấm áo, Nguyễn Bồi 100 tấm áo". 

Ngày 22 tháng 10, sau khi Ty Kinh lược 
Quảng Tây đã khám rõ tên các ải, vua Tống sắc 
cho vua Lý lời nghị định sau: 

"Sắc cho Giao Chỉ quận vương Lý Càn Đức: 

Trầm đã xét lời Kinh lược Quảng Tây bộ tâu 
về nói: "Trước đây vì An Nam tâu kêu rằng cương 
chí các khê động thuộc hai châu Vật Ác, Vật 
Dương chưa được rõ, đã có triều mệnh sai bản tu 
lo liệu. Bản đạo đã sai quan chức biện chính. Nay 
được tin báo An Nam đã saI bọn Lâ Văn Thịnh tới 
biên giới, và biện chính đã xong. Vậy xin giáng 
chiếu chỉ để trao cho An Nam theo làm". 

Trẫm đã xem xét các lời khanh trần tình về 
biên cương. Trẫm đã đặc biệt sai biên thần lo liệu 
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biện chính. Khanh vốn được trẫm yêu mến. Giữ 
một lòng trung thuận, khanh đã vâng chiếu chỉ, 
sai chức thuộc đến chia cõi các châu, động. Nay 
đầu đuôi đã được rõ ràng. 

Về hai động Vật Dương và Vật Ác, trẫm đã 
giáng chỉ lấy tám ải sau này làm giới hạn: Canh 
Liệm, Khâu Cự, Khiếu Nhạc, Thông Khoáng, 
Canh Nham, Đốn Ly, Đa Nhâm và Câu Nan. Đất 
ngoài các ải ấy có sáu huyện là Bảo Lạc, Luyện, 
Miêu, Đình, Phóng, Cận và hai động là Túc, Tang. 
Các đất ấy đều cho khanh thủ lĩnh. 

Khanh hãy xem đó để biết trẫm luyến ái. 
Khanh càng phải cung thuận, tuân theo cẩn thận 
điều ước về cương giới, chớ có xâm lấn". 

Nhận xong chiếu chỉ của vua Tống, phái đoàn 
sứ bộ Lê Văn Thịnh trở về kinh. 

Như vậy, nhờ sự tranh biện thông thái kiên 
quyết, Lê Văn Thịnh đã thành công, giành được 
đất về cho triều đình. 
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TRẦN THÁI TÔNG 


Trần Thái Tông tên thật là Trần Cảnh, sinh 
năm 1218, quê ở Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay 
là huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là vị hoàng 
đế đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. 
Năm lên 8 tuổi, ông lên ngôi vua do vợ là Lý 
Chiêu Hoàng, trao lại nghiệp nhà Lý dưới sự sắp 
đặt của Trần Thủ Độ. 

Ông có công lớn trong việc lãnh đạo và đoàn 
kết nhân dân nước ta chống quân Nguyên. 
Trong bang giao, ông là người mưu lược, khôn 
khéo, mềm mỏng, giữ được uy thế của một nước 
nhỏ với một nước lớn. Dưới thời ông trị vì, chính 
trị, văn hóa, tôn giáo đều cực thịnh, triều đại 
của ông đã để lại một dấu son rực rõ trong lịch 
sử dân tộc. 

Cuối đời, ông chuyên tâm nghiên cứu và sùng 
mộ đạo Phật, để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng. 


Ông tại vị gần 33 năm, tạ thế năm 1277. 


* 
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Thời ấy, tính đến đầu năm 1206, đế quốc 
Nguyên Mông đã thống trị một vùng mênh mông 
từ bờ Hắc Hải đến Thái Bình Dương. 

Năm 1267, Hốt Tất Liệt phong cho con trai làm 
Vân Nam Vương, đem quân xuống đóng ở Vân 
Nam, giáp nước ta, để gây áp lực. Cuối năm 1267, 
y lại cử sứ bộ đem chiếu thư sang thuyết vua Trần 
thần phục. Đầu năm sau, sứ bộ Nguyên Mông đến 
Thăng Long. Thái úy Trần Quang Khải đón đoàn 
về quán sứ và mở tiệc khoản đãi. Sứ giặc tức lắm. 
Bởi ý chúng muốn là vua ta phải thân chỉnh tiếp 
đón và mời vào điện Tập Hiền thết yến, chứ không 
phải tại các quán ở thành ngoài. Nhưng, thấy xung 
quanh quân cấm vệ gươm giáo sáng lòa, chúng 
đành bấm bụng làm thinh. 

Quan Điện tiền chỉ huy sứ đem một đội cấm vệ 
dẫn sứ bộ vào hoàng cung. Đoàn ngựa tiến qua 
cầu Ngoạn Thiềm, bên sông Tô Lịch rồi qua cầu 
Trường Minh, đến cửa Chính Dương thì tất cả 
xuống ngựa. Chánh phó sứ nhà Nguyên đi bộ, tay 
đỡ chiếu thư vào cửa giữa, gọi là cửa Dương Minh. 
Còn tùy tùng thì vào theo cửa ngách bên phải, 
quân ta đi qua cửa Nhật Tân, cửa ngách bên trái. 
Rồi cùng theo hành lang dưới gác Minh Hà vào 
điện Thọ Quang. 

Điện Thọ Quang hôm ấy uy nghiêm khác 
thường. Quân cấm vệ Đô Thánh dực được chọn 
gồm toàn những lực sĩ cao lớn, mặc giáp phục, đeo 
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gươm đứng hầu. Vào điện, sứ bộ nhà Nguyên được 
lệnh đứng lại ngoài sân. Chỉ có Chánh phó sứ 
được bước qua thềm lên điện. 

Vua Thái Tông mặc áo long bào ngồi trên ngai 
vàng. Trước ghế rồng có đặt hương án. 

Sứ Nguyên nâng chiếu thư đặt lên hương án 
và xướng lớn: 

- Hoàng đế ban chiếu chỉ! 

Thái Tông đứng dậy nghiêng mình nhận 
chiếu. Thấy vậy sứ Nguyên tức lắm, hạch: 

- Chiếu chỉ của hoàng đế, sao nhà vua không 
quỳ lạy? 

Thái Tông ung dung đáp: 

- Nước tôi trước đã nhận được chiếu, bảo: 
"Phàm áo mũ, điển lễ phong tục cứ theo chế độ cũ 
của nước mình. Không phải thay đổi. Nhận chiếu 
không phải quỳ lạy, đó là điều lệ cũ nước tôi. Sao 
ông lại bảo tôi làm trái ý thiên tử"? 

Đuối lý, sứ Nguyên đành bỏ qua, bèn xoay 
sang chuyện khác: 

- Hoàng đế đã xuống chiếu đòi nhà vua nộp 
những thương nhân Hồi Hột, sao nhà vua 
không vâng mệnh mà thi hành, lại còn cấm 
người Hồi Hột không cho giao đàm với người 
An Nam? Nay hoàng đế sai sứ sang đây nhắc 
bảo. Nhà vua có thật lòng sửa lỗi hay không thì 
nói rõ cho biết? 
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Thái Tông nói: 

- Năm trước sứ đến nói việc đòi người Hồi Hột. 
Tôi vì sợ trái chỉ nên không dám nói thẳng, chứ 
thật ra lái buôn Hồi Hột chỉ có hai người: một 
người tên là I Ôn đã chết lâu ngày, một người tên 
là Bà. Bà vừa bị bệnh chết. Còn đâu mà đem nộp! 

Sứ Nguyên dần giọng: 

- Chiếu chỉ hoàng đế đòi ngay mấy con voi lớn. 
Nhà vua phải thu xếp, để vài hôm nữa theo ngựa 
tôi cùng về. 

Thái Tông nói với viên Chánh sứ: 

- Ông về tâu với hoàng đế là loài thú ấy 
thân thể to lắm, bước đi chậm chạp không như 
ngựa của thượng quốc. Xin đợi đến năm sau sẽ 
đem dâng. 

Sứ Nguyên hạch: 

- Ngài đã xin quy phục nước lớn thì nước nhỏ 
phải theo nghĩa vua tôi. Thiên tử đã dạy lẽ nào tôi 
con lại trái ý cha? 

Thái Tông vặn luôn: 

- Đã xưng là nước lớn, sao lại còn đòi tê tượng. 

Tiếp đó, sứ Nguyên đòi vua Trần phải tiếp đãi 
hắn theo nghi lễ đối với tước vương. Vốn sứ 
Nguyên là người nước Tống, làm quan với nhà 
Tống. Khi giặc Nguyên vào xâm lược, hắn cam 
tâm ra hàng làm tay sai cho Hốt Tất Liệt. Biết rõ 
bản chất của hắn, vua Trần Thái Tông hỏi khéo: 
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- Ông là quan triều Liệt, tôi là vua, mà cùng 
ngang lễ với nhau, từ xưa có điều đó không? 

Sứ Nguyên bẽ mặt. Biết nhà Trần vẫn kết 
thân với nhà Tống để hợp sức chống Nguyên, sứ 
hăm dọa: 

- Nhà vua vẫn hòa mục với Tống, tưởng được 
cứu viện lúc gấp. Nay trăm vạn quân đang vây 
kín Tương Dương, chim bay cũng không có lối, chỉ 
sớm tối là hạ thành, dồn quân qua sông, lật đổ 
kinh đô dễ như bẻ cành khô. Thế mà nhà vua còn 
dựa vào nơi bờ bể, cậy là môi với răng, tự tôn tự 
đại. Nếu tâu lên hoàng đế, oai trời khẽ động thì 
chẳng cần gọi đến quân phương Bắc ở xa, mà 10 
vạn quân Vân Nam hơn tháng là đến, sẽ biến 
vương miếu thành gò hoang, vương đình thành 
bãi cỏ, chẳng khó khăn gì. 

Thái Tông nghiêm nghị bảo: 

- Ông không được cậy thế chèn ép nước nhỏ! 

Sứ Nguyên không ngờ vua Trần lại cứng cỏi 
đến thế. Thấy tướng lĩnh gươm tuốt trần, sát 
khí đằng đằng đứng trấn bên ngoài, sứ Nguyên 
cố nói cứng: 

- Được, để ta xem các người làm gì! 

Sứ Nguyên được đưa về một căn phòng hẹp. 
Trời nóng, hắn khát khô cả họng muốn uống nước, 
nhưng thấy nước sông đục ngầu thì không dám 
uống nên đành phải nhịn. Sau khát quá, không 
chịu được, hắn đành hạ giọng xin cho nước giếng. 
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Một nhân viên ở quán sứ bảo hắn: 

- Tục lệ nước chúng tôi đã không ưa nhau, thì 
thường bỏ thuốc độc vào trong giếng để giết người. 
Ông muốn chết sao? 

Cùng đường, sứ Nguyên phải chịu nhục nói: 

- Tự tôi xin, có chết không oán hận! 

Hắn phải xuống giọng năn nỉ mãi mới được 
uống nước giếng. Hắn nghĩ bụng, sau này về tâu 
với vua Nguyên, người nước Nam cứng đầu cứng 
cổ, phải cẩn thận, không dễ gì đem binh dọa nạt 
họ mà chỉ nên lấy thế nước lớn để vỗ về thì hơn. 
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TRẦN THÁNH TÔNG 


Trần Thánh Tông tên húy là Trần Hoảng, sinh 
năm 1240, lên ngôi năm 18 tuổi (1258); là vị vua 
tài năng, dũng cảm, ba lần tham gia kháng chiến 
chống quân Nguyên, giành thắng lợi vẻ vang. 

Trong đối nội, ông dốc lòng xây dựng đất nước 
giàu mạnh, đưa ra chủ trương cho các vương hầu 
thành lập điền trang; chiêu tập những người xiêu 
tán không có sản nghiệp về làm nô tì để khai 
khẩn ruộng hoang, bãi lầy sú vẹt vùng ven biển, 
thiết lập chế độ ruộng đất, xây dựng cơ sở vững 
mạnh cho nhà nước phong kiến. 

Ông trọng dụng người tài, tổ chức các khoa thị, 
chọn được trạng nguyên kinh như Trần Cố; trạng 
nguyên trại như Bạch Liêu và trạng nguyên Đào 
Tiêu. Cũng dưới thời ông, bộ Đại Việt sử ký - bộ 
quốc sử đầu tiên của nước ta, do Lê Văn Hưu biên 
soạn đã hoàn thành. 

Về đối ngoại, ông áp dụng chính sách mềm dẻo 
nhưng kiên quyết, khôn khéo giữ vững tỉnh thần 
độc lập, tự chủ. Nhiều câu chuyện còn lưu truyền 
đến nay cho thấy nghệ thuật ứng xử ngoại giao 
tài tình của ông. 
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Ông mất năm 1290, sau khi trị vì 21 năm 
(1258-1279), được sử sách đánh giá cao là vị vua 
trung hiếu, tôn hiền trọng đạo, làm rạng rõ cơ 


nghiệp nhà Trần. 
* 


*%* *% 


Năm 1277, Thượng hoàng Thái Tông mất. Hai 
năm sau, Thánh Tông lên làm Thái Thượng 
hoàng và nhường ngôi vua cho Thái tử Khâm, tức 
Trần Nhân Tông nhưng vẫn tham dự triều chính. 

Hốt Tất Liệt lấy có Thánh Tông nhường ngôi 
vua mà không "xin mệnh", tự lập nên, liền sai Lễ 
bộ Thượng thư Bài Thung cầm đầu sứ bộ sang 
trách hỏi và đòi Thánh Tông phải sang chầu. 

Những lần trước đây, sứ thần hai bên qua lại 
đều theo đường Vân Nam. Lần này Hốt Tất Liệt 
ra lệnh cho bọn Sài Thung đi thẳng từ Giang Lăng 
(Hồ Bắc) qua Ung Châu (Quảng Tây) vào nước ta. 
Cuối năm 1278, Sài Thung đến trại Vĩnh Bình 
(Ủng Châu). Vua Trần kháng nghị: 

"Nay nghe Quốc công đến biên giới tôi, biên dân 
không ai là không lo sợ, không biết sứ nước nào mà 
đến lối đó, xin đem quân về đường cũ mà đi". 

Thung không chịu còn hách dịch đòi nhà vua 
phải cử người lên biên giới đón hắn. Vua Trần 
Thánh Tông hiểu lúc này cần bảo toàn lực lượng 
nên nhân nhượng cho quan ngự sử đi đón. 
Tháng 1 năm 12/79, Thái úy Trần Quang Khải 
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phải ra bờ sông Nhị đón Sài Thung về quán sứ ở 
Thăng Long. 

Nhà vua đặt tiệc nhưng Thung không chịu 
đến. Chỉ đến khi Thánh Tông phải đãi yến ở điện 
Tập Hiền, Thung mới đến dự. Vừa vào điện, hắn 
đã lên giọng: 

- Chiếu chỉ của hoàng đế trách mắng ngài 
"trải bao nhiêu năm, lễ ỷ bạc dần" mà tội "dối trá 
cũng đã rõ ràng". Hóa nên hoàng đế mới nghiêm 
dạy: "Trước vì cha ngươi già yếu không thể đi xa, 
còn lượng tình được. Nay ngươi tuổi đang cường 
sĩ, vào chầu chịu mệnh, chính là phải thời. Huống 
hồ, bờ cõi nước ngươi tiếp giáp với các châu Ủng, 
Khâm của ta thì sợ gì mà không sang được. Nếu 
ngươi không yên, cố ý kháng cự mệnh trẫm thì 
ngươi cứ sửa đắp thành lũy sắm sửa giáp binh, 
sẵn sàng mà đợi. Ngươi liệu mà ăn ở cho đúng 
phận tôi con". 

Thánh Tông mềm mỏng: 

- Trước dụ sáu việc, đã được miễn xá. Còn việc 
thân hành vào chầu thì vì tôi sinh trưởng ở thâm 
cung, không biết cưỡi ngựa, không quen phong 
thổ, sợ chết dọc đường. Huống chị, tôi đương lúc có 
tang cha, lo phiền về việc tang tóc! 

Biết vua Thánh Tông từ chối khéo không chịu 
sang chầu, cũng không cho ai làm con tin, Sài 
Thung tức lắm: 
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- Ngài viện lẽ sinh trưởng ở thâm cung để xin 
miễn chầu. Vua Tống chưa đến 10 tuổi cũng sinh 
trưởng ở thâm cung, sao đến kinh sư được? 

Thánh Tông từ tốn đáp: 

- Thấy chiếu thư dụ tôi vào chầu mà sinh linh 
cả nước nghe tin ấy đều nhao nhao kêu, sợ phải 
bơ vở như chim mất tổ. Hóa nên, tôi cũng không 
đành lòng bỏ đi. Xin cho người đem biểu văn 
cùng phương vật đem đến nơi cửa khuyết. 

Thung giận dữ: 

- Chúng tôi sang đây mời ngài vào chầu, chứ 
không phải để lấy phương vật. 

Tức giận nhưng không làm gì được, Sài Thung 
chỉ còn cách bỏ về. 
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TRẦN NHÂN TÔNG 


Trần Nhân Tông húy là Trần Khâm, con 
trưởng của vua Trần Thánh Tông, sinh năm 1258, 
lên ngôi năm 21 tuổi (1279). Ông tại vị 14 năm, 
đến năm 3ð tuổi thì nhường ngôi cho con là Trần 
Anh Tông và làm Thượng hoàng một thời gian. 

Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, quyết 
đoán, được sử sách ca ngợi là bậc minh quân, anh 
hùng cứu nước. Triều đại nhà Trần dưới quyền 
ông là một thời thịnh trị. 

Những năm đầu cầm quyền, Trần Nhân Tông 
đã trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc kháng chiến 
chống giặc Nguyên Mông. Ông cùng vua cha là 
Trần Thánh Tông mở Hội nghị quân sự Bình 
Than, phân công tướng lĩnh trấn giữ những nơi 
hiểm yếu để phòng bị các mũi tiến công của địch; 
tổ chức Hội nghị Diên Hồng, hỏi ý kiến các bô lão 
để khẳng định quyết tâm chiến đấu với kẻ thù 
đến cùng. Chưa bao giờ tinh thần đánh giặc lại 
phát triển mạnh mẽ như dưới thời vua Trần Nhân 
Tông. Cả nước sục sôi chuẩn bị, quân sĩ tỏ thái độ 
quyết không đợi trời chung với giặc, thích lên 
cánh tay hai chữ “Sát Thát” (giết giặc Nguyên). 
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Sau khi dẹp yên quân xâm lược, ông thực hiện 
chính sách giảm thuế, phát lương chẩn, tích cực 
khôi phục các công trình đã bị hủy hoại trong 
chiến tranh, lãnh đạo đất nước mau chóng phục 
hồi và hưng thịnh. 

Đau khi nhường ngôi, ông xuất gia tu hành và 
thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (còn gọi 
là phái thiển Trúc Lâm hay Trúc Lâm Tam tổ, 
trỏ thành tổ thứ nhất của dòng Thiền này. 

* 


*%* *% 


Tháng 12 năm 1279, Hốt Tất Liệt lại sai Sài 
Thung cùng viên Thượng thư bộ Binh Lương Tằng 
sang Đại Việt, đòi vua Trần phải đích thân sang 
chầu. Hốt Tất Liệt đe dọa trong chiếu thư: 

"Nếu quả thật không tự vào ra mắt được, thì 
lấy vàng thay thân mình, hai hạt châu thay 
mắt. Thêm vào đó, lấy hiển sĩ phương kỹ, con 
trai, con gái, thợ thuyền mỗi loại hai người để 
thay cho dân. Nếu không thì hãy tu sửa thành 
trì mà đợi xét xử". 

Biết Hốt Tất Liệt cố tình yêu sách ngang 
ngược nhưng vì cần trì hoãn để chuẩn bị chiến 
đấu tốt hơn, vua Trần đành tạm nhân nhượng. Bấy 
giờ chú họ của vua là Trần Ích Tắc cùng Phạm Cự 
Địa, Lê Diễn sang đầu hàng triều đình Nguyên. 

Thấy gặng ép không xong, Sài Thung, Lương 
Tằng đành nuốt giận, đưa đoàn Trần Ích Tắc về 
Đại Đô ra mắt Hốt Tất Liệt. 
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Trước việc đòi vua Trần vào chầu thất bại. Hốt 
Tất Liệt nuôi dã tâm nô dịch Đại Việt, bèn phong 
Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương dựng lên 
một chính quân bù nhìn, chuẩn bị đưa về nước. 

Năm 1286, Trần Ích Tắc được đưa về nước. 
Đến biên giới, triều đình của Trần Ích Tắc dừng 
lại nghỉ ngơi, không ngờ, vua Trần Nhân Tông 
ngầm cho quân phục sẵn, xông thắng vào đánh 
tan 1.000 quân. Trần Ích Tắc sợ uy, đang đêm bỏ 
trốn quay lại Yên Kinh. 

Sáng hôm sau, bọn Sài Thung còn đang kinh 
hãi bối rối thì sứ giả vua Trần lên mời sứ bộ về 
Thăng Long. Biết trúng kế vua Trần, Thung vô 
cùng tức tối nhưng chẳng còn cách nào khác đành 
theo về kinh. Đến nơi, Thung đi thẳng về quán sứ 
nằm dài nghĩ cách. Biết vậy, Nhân Tông càng tỏ 
vẻ ân cần. Vua sai Thái úy Trần Quang Khải đến 
quán sứ chào đón, mời vào hoàng cung để thết 
đãi. Trần Quang Khải cho quân hầu vào báo, 
Thung vẫn làm thinh không ra. Thậm chí, đến 
khi vị quan tể tướng đầu triều đích thân vào tận 
phòng, Thung vẫn giả ngơ không dậy, Trần 
Quang Khải đành phải ra về. 

Vua lại sai Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn 
đến. Biết Thung mộ đạo Phật, Trần Quốc Tuấn ăn 
mặc giả làm sư. Khi hai bên uống trà, đàm đạo, 
lính hầu của Thung tinh nghịch, lấy mũi tên nhọn 
dài, đứng sau lưng Trần Quốc Tuấn châm vào đầu 
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ông làm chảy máu. Trần Quốc Tuấn vẫn thản 
nhiên nói chuyện, mặt không hề biến sắc. 

Bài Thung đành phải nhận lời vào hoàng cung. 
Thung ngang nhiên cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa 
Dương Minh, quân cấm vệ ngăn lại, hắn lấy roi 
ngựa quất túi bụi vào đầu họ rồi phóng ngựa đến 
tận điện Tập Hiền mới chịu xuống. 

Dù biết chuyện Sài Thung ngang ngược, hống 
hách, nhưng vua Trần Nhân Tông và Thái úy 
Trần Quang Khải vẫn ngồi tiếp yến, vui vẻ cười 
nói bình thường. Cầm chén rượu, Sài Thung cay 
đắng trong lòng. Chiếu chỉ của hoàng đế phế 
truất vua Trần hắn đang mang theo đây. Đáng lẽ 
Trần Ích Tắc sẽ làm vua nước An Nam, cai trị dân 
chúng. Thế mà triều đình bù nhìn này đã tan tác. 
Đã thế khi tan tiệc, Thái úy Trần Quang Khải lại 
ra vẻ thân tình làm thơ lưu luyến tiễn đưa: 

Dịch nghĩa: 

Tiễn ông về nước, riêng những bồi hồi 

Đầu ngựa xăm xăm hướng về quê hương nhà vua, 

Tâm tình Nam, Bắc treo trên lá cờ trở về, 

Mùi đạo chủ khách tràn đây chén biệt ly, 

Vừa chốc lát nói cười đã than thở dút áo ra ởi, 

Trong cuộc ngâm nga thù xướng, tiếc khi 

giường đối diện với nhau. 

Chưa biết ngày nào lại cùng gặp mặt, 

Để ân cần cầm tay kể chuyện hàn huyên. 
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ĐỖ KHẮC CHUNG 


Đỗ Khắc Chung quê ở huyện Giáp Sơn (Hải 
Dương), không rõ năm sinh. Khi quân Nguyên 
đánh Thăng Long, ông đã tình nguyện sang trại 
địch do thám và đưa thư giảng hòa. Do có công với 
nhà Trần nên ông được mang họ vua. 

Đỗ Khắc Chung làm quan trải bốn đời vua: 
Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh 
Tông, Trần Hiến Tông, giữ các chức Nhập nội 
hành khiển, Tể tướng, Thượng thư tả bộc xạ, Ngự 
sử đại phu, Đại an phủ kinh sư, Quan nội hầu, Sư 
bảo. Ông mất năm 1330. 


* 


*% *% 


Năm 128ã, Hốt Tất Liệt lại đem quân sang 
xâm chiếm nước ta. Sau khi kháng cự ở biên giới, 
quân dân nhà Trần rút về Bình Than. Một cuộc 
chiến đấu ác liệt đã xảy ra trên phòng tuyến sông 
Đuống và sông Hồng. Quân nhà Trần dùng pháo 
bắn chặn bước tiến của giặc. 

Chiều 17 tháng 2 năm 1285, vua Trần Nhân 
Tông muốn sai người đến doanh trại tướng Ô Mã 
Nhi đưa thư vờ cầu hòa, hoãn binh và điều tra 
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tình hình lực lượng của giặc. Việc phái sứ đến trại 
giặc là một việc đẩy nguy hiểm, rất khó bảo toàn 
tính mạng vì quân giặc đang hung hăng, ÿ thế 
nước lớn, rất dễ bắt, giết sứ giả. Khó khăn của kế 
này là ở chỗ phải "diễn xuất" sao cho trôi chảy, có 
dành đường rút lui cho mình, đồng thời, dò la 
được tình hình lực lượng của địch, âm mưu và 
chiến lược tiến công của chúng. Đỗ Khắc Chung, 
lúc đó làm Chi cục hậu thủ đã tâu với vua: "Thần 
là kẻ không có tài gì nhưng xin được đi". 

Nhà vua sai viết thư cầu hòa, đưa cho Khắc 
Chung mang đến doanh trại giặc Nguyên gặp 
tướng Ô Mã Nhi. Sau khi khám xét kỹ càng, Khắc 
Chung được đưa vào trung quân. 

Lại nói Ô Mã Nhi, trên đường tiến quân từ 
Bình Than về sông Đuống, đã bắt được một số 
binh lính của quân ta. Thấy người nào cũng 
thích hai chữ "Sát Thát" bằng mực vào cánh 
tay, Ô Mã Nhi vô cùng bực tức và đã giết hại 
nhiều người. Khi gặp Khắc Chung đến xin cầu 
hòa, tướng giặc quát: 

- Vua nước ngươi vô lễ, dám sai lính thích chữ 
"Sát Thát", khinh nhờn quân thiên triều, lỗi lớn 
ấy, sao có thể tha được! 

Khắc Chung bình tĩnh đáp: 

- Chó trong nhà cắn người lạ vì không phải là 
chủ nó. Do lòng trung thành những người lính của 
nước tôi, tự thích lấy những chữ đó. Quốc vương 
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tôi có biết đâu. Tôi là kẻ hầu ở gần vua, sao việc 
ấy lại không có? 

Nói rồi Khắc Chung vén tay áo lên cho Ô Mã 
Nhi xem, hai cánh tay đều không có chữ nào cả. 

Ô Mã Nhi hống hách nói: 

- Đại quân ta từ xa kéo đến đây, nước ngươi 
sao không trở ngược giáo để đến ra mắt mà lại 
chống cự lại mệnh lệnh? Định làm bọ ngựa chống 
xe chăng? 

Khắc Chung bình tĩnh nói: 

- Hiền tướng không theo kế sách của Hàn Tín 
bình nước Yên khi xưa đóng quân ở đầu địa giới, đưa 
thư tín trước, nếu không chịu hòa hiếu mới là có lỗi. 
Nay tướng quân đem quân bức nhau, như người ta 
nói: "Muông cùng thì phải đánh lại, chim cùng thì 
phải mổ lại", huống chỉ là người nước Nam tôi. 

Ô Mã Nhi đe dọa: 

- Đại quân của ta chỉ mượn đường nước ngươi 
đi đánh Chiêm Thành. Vua nước ngươi nếu đến 
gặp nhau thì trong cõi yên ổn, không xâm phạm 
mảy may, nếu cứ chấp nê thì trong khoảng giây 
phút, núi sông nước ngươi sẽ thành đất bằng, vua 
tôi nhà ngươi sẽ thành có mục! 

Lời đe dọa của tên tướng giặc không đe dọa nổi 
Đỗ Khắc Chung. Ông tranh thủ thời gian ở bên 
trại giặc, quan sát cách bố phòng của chúng. Sau 
cuộc đối đáp với Khắc Chung, Ô Mã Nhi nói với 
các tướng dưới trướng: 
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- Người này đương lúc bị uy lực áp chế mà lời 
nói, sắc mặt vẫn tự nhiên, không hạ thấp chủ nó 
làm Chích, không nịnh hót ta làm Nghiêu, nước 
nó có người giỏi, chưa dễ đánh lấy được. 

Sau khi sứ nhà Trần trở về doanh trại, Ô Mã 
Nhi nghĩ lại thấy hối hận vì đã thả Khắc Chung, 
cho quân đuổi theo nhưng Khắc Chung đã cao 
chạy xa bay. 

Hoàn thành sứ mạng vua giao, Khắc Chung 
được trọng dụng và được phong đến Ngự sử đại phu, 
ít lâu sau được thăng Đại Hành khiển. Đến đời 
Trần Anh Tông, ông được sai sang Chiêm Thành 
cứu công chúa Huyền Trân không phải lên dàn hỏa 
thiêu theo vua Chiêm. 

Do công lao giúp nhà Trần nên sau này ông 
được đổi họ theo họ nhà Trần, gọi tên là Trần 
Khắc Chung. 
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NGUYÊN TRUNG NGẠN 


Nguyễn Trung Ngạn tự là Bang Trực, hiệu Giới 
Hiên, người xã Thổ Hoàng, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên; sinh năm 1289, lúc nhỏ nổi tiếng thần 
đồng. Năm 16 tuổi, ông đỗ Hoàng giáp khoa thi 
Thái học sinh năm Giáp Thìn, niên hiệu Hưng 
Long (1304) đời vua Trần Anh Tông. Ông làm 
quan đến chức Nhập nội Đại hành khiển kiêm Tri 
khu Mật viện sự, Nhập thị Kinh diên. Ông đi sứ 
nhà Nguyên năm 1314. Trong thời gian đi sứ ông 
đã làm rất nhiều thơ. 

Ông mất năm 1370, để lại nhiều tác phẩm như: 
Giới Hiên thi tập, Hoàng triều đại điển, Hình luật 
thư, Thanh chĩnh Đà Giang thực lục. 

Sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú có ghi việc ông tiếp sứ Nguyên như sau: 

"Năm Khai Thái thứ nhất (1324), nhà Nguyên 
cho bọn Thượng thư Mã Hợp Mưu và Dương Thụy 
sang báo việc lên ngôi của vua Nguyên và ban cho 
một quyển lịch. Bọn Hợp Mưu cưỡi ngựa đến 
đường cầu Hồ Tây nhất định không xuống ngựa. 
Những người biết tiếng Trung Quốc vâng chỉ vua 
ra nói chuyện với chúng từ giờ Thìn đến giờ Ngọ 
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(khoảng từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều) không tranh 
luận nổi. Vua sai Thị ngự sử Nguyễn Trung Ngạn 
đến lấy lễ mà bẻ, Hợp Mưu hết chỗ nói mới xuống 
ngựa, bưng tờ chiếu đi bộ vào. Vua rất hài lòng". 

Lý lẽ của Nguyễn Trung Ngạn không được ghi 
lại nhưng việc Thượng thư Hợp Mưu phải nghe 
theo và chịu xuống ngựa thực sự chứng tỏ tài 
năng đối đáp ứng xử, thông thạo lễ nghi văn hiến 
hai nước của ông. 

Dưới đây là một số bài thơ đi sứ của Nguyễn 
Trung Ngạn: 


Đi sứ phương Bắc ngủ đêm 
ở trạm Khâu Ôn 
Kéo hết sông trời gột giáp binh, 
Triều đình đâu muốn việc tây chính 
Nước non dẫu vạch bờ Nam, Bắc, 
Hồ, Việt càng chung nghĩa đệ huynh. 
Xóm núi trăng ngời, đêm mõ điểm. 
Nương xuân rẫy đố, sớm mưa lành. 
My may chưa chút đền ân chúa, 
Muôn dặm đường xa dám ngại mình. 
(Ngô Linh Ngọc địch) 


Đêm đỗ thuyền ở ghênh Lăng Thành 


Khách ở thuyền con, trăng trên sông, 
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Động Đình thu hứng trải mênh mông. 
Mộng hồn chẳng quản mây xa cách, 
ưa tối quê nhà cậy gió đông. 
(Ngọc Nhuận địch) 


Nhớ về nhà 


Dâu già, lá rụng tằm xong, 

Bông thơm lúa sớm, béo mòng con cua, 

Ö nhà nghèo thế mà ưa, 

Giang Nam vui mấy cũng thua quê nhà. 
(Xuân Thủy dịch) 


Tự vịnh 
Giới Hiên, công cụ của triều đình, 
Ôm chí nuốt trâu lúc còn nhỏ. 
Mười hai tuổi đỗ Thái học sinh 
Vừa đúng 16 tuổi vào đình thí 
Hai mươi bốn tuổi làm gián quan 
Hai sáu tuổi đi sứ Yên Rinh. 
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PHẠM SƯ MẠNH 


Phạm Sư Mạnh tên thật là Phạm Độ, tự Nghĩa 
Phu, hiệu Úy Trai người làng Giáp Thạch, huyện 
Giáp Sơn, nay thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương; không rõ năm sinh, năm mất. 

Ông là học trò của Chu Văn An, đỗ Thái học 
sinh đời vua Trần Minh Tông, làm quan trải ba 
triều đại vua là Trần Minh Tông, Trần Hiến 
Tông, Trần Dụ Tông, làm quan đến chức Nhập 
nội hành khiển, Tri khu mật viện sự. 

Phạm Sư Mạnh từng đi sứ Trung Quốc, biện 
luận về địa giới cột đồng, sau đó ông được cử trông 


coi việc phòng thủ biên cương. 
* 


*%* *% 


Vào năm 1272, đời vua Trần Thánh Tông, nhà 
Nguyên sai sứ là Ngột Lương Hợp Thai sang nước 
ta hỏi về mốc giới cột đồng Mã Viện. Vua Trần cử 
quan viên ngoại lang là Lê Kính Phu đi hội khám 
cùng sứ Nguyên, Lê Kính Phu đã trả lời sứ 
Nguyên là chỗ dựng cột đồng của Mã Viện nay đã 
bị lấp dấu, không còn vết tích gì. 
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Năm 1345, vua Nguyên lại saI sứ là Vương Sĩ 
Hành sang hỏi về cột đồng Mã Viện. Vua Trần Dụ 
Tông đã phải sai sứ thần là Phạm Sư Mạnh sang 
nhà Nguyên để biện bạch về việc không còn dấu 
vết của cột đồng này. 

Nhờ tài ngoại giao lanh lẹ và mưu lược trong 
cách lý giải vấn đề, Phạm Sư Mạnh đã bác bỏ 
được yêu cầu láo xược của sứ Nguyên. 

Chuyện cột đồng Mã Viện đã trở thành một 
đề tài trong việc bang giao giữa nước ta và triều 
đình phương Bắc. Theo sử sách ghi chép lại, vào 
năm 43 sau Công nguyên, Mã Viện đã dẹp được 
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, cho dựng cột 
đông để ghi địa giới tận cùng của nhà Hán giáp 
với Giao Châu. 

Theo sách Nhất thống chí của nhà Đại 
Thanh thì cột đồng do Mã Viện dựng ở động Cổ 
Sâm châu Khâm. Mã Viện ghi: "Đồng trụ chiết, 
Giao Chỉ diệt". Nghĩa là "Nếu cột đồng gãy thì 
người Giao Chỉ sẽ bị diệt vong". Do đó người 
Giao Chỉ khi đi qua cột đồng, a1 cũng lấy đá lấp 
vào chỗ chân cột để cho cột khỏi bị gãy. Lâu 
ngày đá lấp hết cả cột, không ai còn trông thấy 
cột đồng nữa và chỗ đó đã trở thành một núi đá. 
Từ đó cột đồng đối với người nước ta như một 
dấu tích của thất bại, của một thời kỳ bị làm nô 
lệ cho phương Bắc. 
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Việc truy hỏi cột đồng của nhà Nguyên có thể 
là muốn khẳng định oai quyền của thiên triều với 
các nước chư hầu xung quanh. Nhận xét về việc 
này, trong sách Lịch triều hiến chương loại chí, 
Phan Huy Chú viết: 

"Việc cột đồng là chuyện cũ lâu đời mà nhà 
Nguyên hai lần đến hỏi, không biết định khu xử 
thế nào, có lẽ muốn lấy chỗ ấy để chia định cương 
giới chăng. Triều đình ta đã mấy lần bác bẻ, 
không biết đâu mà tra khám, cho nên việc cũng 
bỏ đi". 

Khi đi sứ, Phạm Sư Mạnh đã làm một số bài 
thơ. Thơ của Phạm Sư Mạnh được ghi lại trong 
Giáp Sơn thi tập: 


Bài thơ đề miếu Hạng Vương 


Câu chuyện hưng vong nói chẳng cùng, 
Tạm đêm chén rượu viếng trùng đồng 
Giết hàng bội ưóc ngàn năm hận 
Tranh bá đồ vương một chốc không, 
Mây phủ Giang Đông, rầu phụ lão 
Trăng soi Cai Hạ khóc anh hùng 
Trùm đời nhổ núi kìa bao kẻ, 
Có nội hoa ngàn một kiếp chung. 
(Tôn Quang Phiệt dịch) 
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Bài thơ Tiến Sứ 
Hai sứ về đông muôn dặm xa, 
Ấn cần tiễn biệt chén quan hà. 
Ngựa qua núi Dũ, hoa mai trắng, 
Thuyền vượt sông Ngô bóng nhạn mờ. 
Ải Bắc giao binh nay thắng trận, 
Triều Nam nhân vật giỏi văn thơ. 
Khi về trình lại điều cơ mật, 
Rể đạo Đường, Ngu với đức vua. 

(Tôn Quang Phiệt dịch) 
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ĐĂNG NHỮ LÂM 


Đặng Nhữ Lâm, sứ thần triều Trần, đi sứ năm 
1299; không rõ năm sinh, năm mất và quê quán. 
Các sách sử đều viết ông đi sứ đã ghi chép được 
nhiều điều cần thiết nhằm giúp triều đình hiểu rõ 


hơn về nhà Nguyên. 


*%* *% 


Sau khi đánh thắng quân Nguyên xâm lược 
nước ta lần thứ ba, vua Trần đã sai nhiều sứ bộ 
sang đất Nguyên để giao hảo. 

Sứ bộ Trần Khắc Dụng và Phạm Thảo sang nước 
Nguyên năm 1295 mừng Thánh Tông (vua Nguyên) 
lân ngôi vua, đã ban lệnh bãi bình, và xin kinh 
Đại Tạng đem về. 

Năm 1299, nhà vua lại sai sứ thần Đặng Nhữ 
Lâm sang giao hảo với nhà Nguyên. Việt sử thông 
giám cương mục chép: 

"Khi Nhữ Lâm đến kinh đô nhà Nguyên đã 
làm những việc: 


- Vẽ bản đồ cung điện và vườn tược. 
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- Khi về, giấu trong mình bản đồ địa dư và 
sách đã bị cấm. 

- Ghi chép vào sổ riêng những núi rừng và 
tình hình quân sự ở Bắc phương. 

Thừa tướng nhà Nguyên là Hoàn Trạch biết 
việc làm của Nhữ Lâm, tâu lên vua Nguyên thì 
Nhữ Lâm đã lên đường về nước rồi. Vua Nguyên 
đành sai Thượng thư Mã Hợp và Thị lang Kiều 
Tôn Lượng sang nước ta dụ bảo vua Trần về việc 
Nhữ Lâm làm trái phép, đáng lẽ sẽ tra xét kỹ để 
trị tội, nhưng thiên tử độ lượng bao dung đã hạ 
lệnh tha cho về nước. Từ nay việc cử sứ thần phải 
lựa chọn cẩn thận, nếu có tâu bày, thỉnh thác việc 
gì, phải hết lòng thành thực, chứ nếu chỉ để tu sức 
văn từ khéo léo thì không ích gì cả". 

Đó là lời dụ bảo của sứ thần nhà Nguyên với 
vua Trần. Việc Nhữ Lâm ghi chép dò xét các bí 
mật quân sự của nhà Nguyên chắc chắn phải 
được lệnh của vua Trần vì các sứ thần chỉ được 
phép của vua mới dám làm những việc hệ trọng 
như vậy. 

Nhờ trí thông minh, sự dũng cảm, sứ thần 
Đặng Nhữ Lâm đã hoàn thành sứ mệnh vua ban, 
bảo toàn tính mạng, góp phần thực hiện mục đích 
bảo vệ đất nước và đối phó lâu dài với âm mưu 
thôn tính Đại Việt của thiên triều. 
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MẠC ĐĨNH CHI 


Mạc Đĩnh Chỉ sinh năm 1280, mất năm 1346, 
tự là Tiết Phu, người làng Lũng Động, huyện Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Long Động, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Ông đỗ Trạng nguyên khoa thi Thái học sinh 
năm Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long 12, đời vua 
Trần Anh Tông. Sau khi thi đỗ, ông được bổ làm 
Thái học sinh hỏa dũng thư gia, sau được thăng 
Đại liêu ban, Tả bộc xạ, làm Nhập nội hành 
khiển, Tả tư Lang trung. Ông sống thanh đạm, 
nổi tiếng là vị quan liêm khiết, được vua Trần và 
nhiều người mến phục. 

Năm 1308, sứ nhà Nguyên là Thượng thư An 
Lỗ Uy sang báo tin vua Nguyên Vũ Tông lên ngôi. 
Vua Trần Anh Tông đã cử Mạc Đĩnh Chi đi sứ để 
đáp lễ năm đó. 

Năm 1324, vua Nguyên sai Thượng thư Mã 
Hợp Mưu sang báo việc lên ngôi và ban cho vua 
Trần một quyển lịch. Vua Trần Minh Tông lại sai 


ông đi sứ mừng vua Nguyên. 
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Do hai lần đi sứ nên những chuyện kể về việc 
đi sứ của ông khá nhiều, cho thấy tài năng, sự 
ứng đối thông minh của ông. 


1. 


Lần ấy, sứ nhà Nguyên sang nước ta để thăm 
đò nhân tài. Đang trên đường tới Thăng Long, 
viên sứ đột ngột dừng lại ở trạm Xương Giang. Từ 
đấy, sứ gửi cho vua Trần một phong thư và cố ý 
chờ không chịu đi tiếp. Thư đến Thăng Long, vua 
Anh Tông mở ra xem thì chỉ thấy có một bài thơ 
như sau: 

" Lưỡng nhật bình đầu nhật 
Tứ sơn điên đảo sơn 
Luưỡng vương tranh nhất quốc 
Tứ khẩu tung hoành giang". 
Nghĩa là: 
Hai mặt trời, mặt trời bằng đầu 
Bốn trái núi, trái núi điên đảo 
Hai ông vua tranh nhau một nước 
Bốn cái miệng ở trong khoảng dọc ngang'. 

Thật là một bài thơ kỳ quặc, vua Trần xem 
xong không hiểu gì cả. Vua triệu tập các văn 
thần, nhưng luận bàn mãi không ai giải đoán 





1. Giai thoại này trong dân gian cũng được gán cho 
Nguyễn Hiển. 
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được. Có người tâu vua, thử cho mời Mạc Đĩnh 
Chi đến hỏi. Nhưng Mạc Đĩnh Chi đã về quê hộ 
tang mẹ từ tháng trước. Trước màn chơi chữ của 
sứ Nguyên, chỉ cần trả lời chậm cũng đủ làm ảnh 
hưởng đến quốc thể, huống chi cả triều đình còn 
đang bó tay không hiểu. Chẳng đừng được, vua 
sal đem xe ngựa, nghị trượng đi đón Mạc Đĩnh 
Chi hồi triều. 

Lúc ấy, Mạc Đĩnh Chi đang sống ở quê nhà, 
trong ngôi nhà đơn sơ của hai mẹ con. Thấy nghi 
lễ đón mình quá trang trọng, Mạc Đĩnh Chỉ 
thoáng sửng sốt. Nhưng rồi, vị trạng nguyên trẻ 
tuổi đã đoán ra: 

- Có phải sứ nhà Nguyên đã sang không? Mạc 
Đĩnh Chi hỏi viên quan Bộ Lễ, khi viên quan này 
chưa kịp chào. 

Viên quan Bộ Lễ kinh ngạc: 

- Thật không ngờ quan trạng đã thấy trước 
được mọi sự việc. Vương thượng đang nóng lòng 
chờ quan trạng. 

Mạc Đĩnh Chi nghĩ thầm: Chắc có điều gì nan 
giải, không giải quyết nổi nên vua mới vời mình 
về. Vua đã bao giờ thực bụng dùng mình đâu. 
Nhưng linh tính như báo trước việc ấy hệ trọng 
lắm, nên Mạc Đĩnh Chi nén thương đau, bỏ qua 
những phật ý nhỏ nhặt, lên xe ngựa về kinh. 

Vừa tới kinh thành, vua Lê Anh Tông đã đưa 
phong thư của sứ Nguyên cho Mạc Đĩnh Chỉ và nói: 
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- Sứ thần Nguyên quen thói hống hách gửi cho 
Trẫm bức thư này. Khanh xem thế nào? 

Mạc Đĩnh Chi đỡ lấy bài thơ. Đọc xong, vị 
trạng nguyên trở lại dáng vẻ hoạt bát, linh lợi 
thường ngày: 

- Muôn tâu Vương thượng, câu đố nhỏ nhặt này 
có đáng gì mà Vương thượng phải bận lòng suy nghĩ. 

- Khanh nói sao? Vua hồ hởi cắt ngang. Ý tứ của 
bài thơ phải luận ra thế nào? 

- Muôn tâu Vương thượng, đó chỉ là chữ "Điền". 
Và bài thơ ấy có nghĩa là: 

Hai nhật bằng đầu để sóng hàng 

Bốn sơn xáo lộn dọc cùng ngang 

Hai vương nghiêng ngửa lo tranh nước 
Bốn khẩu liền nhau ghép chữ vàng 

Vua nức nở khen: 

- Khanh đã giúp Trẫm giải được điều có thể hạ 
thấp thanh danh của quốc thể. 

Hiểu ra ý tứ bài thơ, triều đình vô cùng khâm 
phục ông. 

Sứ nhà Nguyên sửng sốt, bởi cũng chỉ ở nước 
Nam này, ý nghĩa bài thơ mới được khám phá. 


2. 


Năm 1308, Mạc Đĩnh Chi được nhà vua cử làm 
Trưởng đoàn sứ bộ sang nhà Nguyên. 
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Sau bao ngày hành trình, đoàn sứ Đại Việt do 
Mạc Đĩnh Chi dẫn đầu đã đến ải Pha Lũy (nay là 
Hữu Nghị quan). Rủi thay, gặp ngày mưa to gió 
lớn nên sứ bộ Đại Việt đến cửa ải sai hẹn với viên 
quan coi ải nhà Nguyên. Cửa ải đã bị đóng kín. 
Mạc Đĩnh Chi nói mãi, người Nguyên vẫn không 
chịu cho qua. Về sau, bọn chúng vứt từ trên ải 
xuống một vế đối, ra điều kiện rằng nếu Mạc 
Đĩnh Chi đối được thì mới mở cửa ải. 

Vế đối như sau: 

- Quá quan từ, quan quan bế, nguyện quá 
khách quá quan. 

Nghĩa là: Qua cửa quan chậm, cửa quan đóng, 
mời khách qua đường qua cửa quan. 

Thật là một câu đối hiểm hóc. Trong có 11 chữ 
mà riêng chữ quan được nhắc lại bốn lần, chữ quá 
nhắc lại ba lần. Quan lại nhà Nguyên đã cố tình 
gây khó dễ. Mạc Đĩnh Chi nghĩ thầm vậy và trong 
lòng cũng lo lắng vì thấy rõ vế đối rất khó, không 
thể nghĩ ra trong chốc lát được. Hẳn đây là một vế 
đối đã được chuẩn bị trước của một viên quan nào 
đó trong triều đình nhà Nguyên. Để dồn đối 
phương vào thế bí, Mạc Đĩnh Chi ứng khẩu đọc: 

- Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh 
tiên đối. 

Nghĩa là: Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin 
tiên sinh đối trước. 

Tình thế bỗng đổi khác. Tưởng sứ thần Đại 
Việt khoanh tay chịu thua cuộc nhưng hóa ra đó 
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lại là một vế đối hay. Viên quan nhà Nguyên rút 
cuộc đã phải chịu tài chuyển bại thành thắng của 
trạng nguyên đất Việt, lập tức xuống mở cửa ải, 
ân cần ra đón Mạc Đĩnh Chi. 

Tin viên bồi thần nước Đại Việt, Trạng nguyên 
Mạc Đĩnh Chi, phá được câu đối ở ải Pha Lũy 
khiến cho nhà vua và giới văn thần triều Nguyên 
hết sức chú ý. Vì vậy, vua quan nhà Nguyên vừa 
có ý gờm vừa mưu đồ chuẩn bị tìm cơ hội hạ nhục 
viên sứ nước Đại Việt cho hả giận. 

Ngay hôm đầu vào bệ kiến, vua Nguyên muốn 
đích thân thử tài Mạc Đĩnh Chi, nhân thể thăm 
đò khí tiết của ông nên đã ra vế đối: 

- Nhật: hỏa - vân: yên, bạch đản thiêu tàn 
ngọc thỏ. 

Nghĩa là: Mặt trời là lửa, mây là khói, ban 
ngày đốt cháy vâng trăng. 

Biết vua Nguyên kiêu căng, tự coi mình là mặt 
trời và coi Đại Việt như mặt trăng, ban ngày phải 
bị mặt trời thôn tính, Mạc Đĩnh Chi thấy cần phải 
tỏ rõ thái độ của mình. Hơn thế, phải khẳng định 
nước Đại Việt ở thế thắng nên ứng khẩu đọc ngay: 

Nguyệt: cung, tỉnh: đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô. 

Nghĩa là: Trăng là cung, sao là đạn, chiều tối 
bắn rơi mặt trời. 

Thật là một câu đối sắc như lưỡi kiếm, đây khí 
phách của người chiến thắng mà lại rất chuẩn 
chỉnh. Vua Nguyên tuy bị trả miếng rất đau, 
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nhưng cũng phải hết sức phục tài viên sứ nước 
Đại Việt. Vì vậy mà tỏ ra vul vẻ: 

- Quả là danh bất hư truyền. Lời đồn đại về 
tài năng của ngươi thật chẳng ngoa. 

Nói rồi, vua Nguyên sai ban rượu ngon và 
truyền lệnh cho viên nội giám xuất nhiều vàng 
bạc trong kho để tặng thưởng cho Mạc Đĩnh Chi. 

Trước lúc ra về, vua Nguyên làm như chợt nhớ 
ra điều gì, vội hỏi: 

- Ta nghe nói khi trước chỉ vì một bài thơ của 
sứ thần ta mà cả triều đình vua Trần phải bó tay, 
không giải được. Vì lẽ đó, vua Trần buộc phải nhờ 
đến nhà ngươi, trọng dụng nhà ngươi, chuyện ấy 
có không? 

Mạc Đĩnh Chị bình tĩnh đáp: 

- Tâu bệ hạ, giải nghĩa một bài thơ là phận 
của bề tôi chứ đâu phải việc của vua. Huống chỉ 
thần mới đỗ trạng, giao cho thần luận giải bài thơ 
chỉ là vì vua muốn xem học vấn của thần đến đâu 
mà thôi. 

Vua Nguyên thấy không dễ lung lạc được Mạc 
Đĩnh Chi nên bỏ dở câu chuyện không hỏi tiếp. 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư và Lịch triều 
hiến chương loại chí đều chép: Khi đi sứ nhà 
Nguyên, Mạc Đĩnh Chỉ do có dáng người thấp 
bé, nên bị người Nguyên khinh mạn. Một hôm tế 
tướng mời vào trong phủ cùng ngồi. Lúc ấy 
đương khoảng tháng 5, tháng 6, trong phủ treo 
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một chiếc màn mỏng có thêu hình con chim sẻ 
đậu trên cành trúc. Mạc Đĩnh Chi lầm là chim sẻ 
thật, vội chạy đến bắt. Người Nguyên đều cười ồ 
cho là người phương xa lạc hậu, không phân biệt 
nổi thật giả. Mạc Đĩnh Chi kéo cái màn xuống xé 
đi. Mọi người đều lấy làm lạ hỏi tại sao. Mạc 
Đĩnh Chi đáp: 

- Tôi thấy người xưa chỉ vẽ cây mai chứ chưa 
thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc bao giờ. Nay trong 
trướng của tế tướng lại thêu chim sẻ đậu cành 
trúc. Trúc là quân tử, sẻ là tiểu nhân, tế tướng 
đem trúc, sẻ mà thêu vào trướng thế là để tiểu 
nhân lên trên quân tử. Tôi sợ rằng đạo của tiểu 
nhân ngày càng lớn mạnh, đạo của quân tử ngày 
càng mòn mỏi, cho nên tôi trừ giúp bọn tiểu nhân 
cho thánh hiền. 

Mọi người đều thán phục ông thông minh, 
nhanh trí. 

Mạc Đĩnh Chi vào ra mắt vua Nguyên cùng 
với sứ thần Cao Ly. Nhân có một sứ thần nước 
khác dâng vua chiếc quạt, vua Nguyên liền bảo sứ 
thần Đại Việt và Cao Ly làm thơ về chiếc quạt đó. 

Mạc Đĩnh Chi còn đang đắn đo tìm ý thơ thì 
thấy sứ Cao Ly đã cầm bút viết thoăn thoắt. Liếc 
theo quản bút lông, Mạc Đĩnh Chi thấy sứ Cao Ly 
viết hai câu: 

Uẩn long trùng trùng, Ÿ Doãn, Chu Công, 
Đông hàn thê thê, Bá Di, Thúc Tể. 
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Nghĩa là: 
Nóng nực oi ả thì như Y Doãn, Chu Công, 
Nét mướt lạnh lùng thì như Bá Di, Thúc Tể. 
Thế là ông lấy ngay ý thơ ấy để phát triển và 
viết luôn: 
Tưu kim thước thạch, thiên địa v1 lô, 
Nhĩ ư tư thời hề, Ÿ, Chu cự nhu (nho). 
Bắc phong kì lương, tuyết vũ tái đồ, 
Nhĩ ư tư thời hề, Di, Tề ngã phu, 
Y Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng, 
Duy ngã dữ nhĩ hữu thị phù. 


Nghĩa là: 


Chảy vàng tan đá, đất là lò lửa, 

Người lúc ấy như Y Doãn, Chu Công là những 
bậc cự nho, 

Gió bấc lạnh lùng, mưa tuyết đầy đường, 
Người lúc ấy như Bá Di, Thúc Tế ải ô ẩn, 

nhịn đói trên núi Thư Sơn. 

Ôi! Dùng thì chuyên tay, bỏ thì xếp xó. 

Chỉ có ta với ngươi là như thế chăng? 


Cuối cùng Mạc Đĩnh Chi làm thơ xong trước 
mà ý tứ lại hay hơn bài thơ của sứ thần Cao Lự. 
Bài thơ đã nói lên được đúng tác dụng của cái 
quạt trong đời sống, đồng thời cũng nói lên vai trò 
người quân tử hết lòng phò vua lúc khó khăn, coi 
đó là nghĩa vụ vẻ vang của kẻ sĩ. Khi không cần 
đến thì sẵn sàng đi ở ẩn như Bá Di, Thúc Tề. Vua 
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Nguyên xem xong, gật gù khen và phê bốn chữ: 
"Lưỡng quốc Trạng nguyên". 

Từ đó Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng với danh hiệu 
"Lưỡng quốc Trạng nguyên". 


3. 


Tương truyền Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang nhà 
Nguyên, thường hay cưỡi lừa đi rong chơi các phố. 
Một hôm mải ngắm cảnh, hàng phố, đang nghênh 
ngang trên lưng lừa, ông bỗng chạm phải ngựa 
của một người đi tới. Người ấy tức mình liền đọc 
một câu rằng: 

- Xúc ngã ky mã, Tông di chỉ nhân dã, Tây 
di chi nhân dã? 

Nghĩa là: 

- Chạm ngựa ta cưõi, là người rợ phương Đông 
hay là người rợ phương Tây đến? 

Câu nói trên, từ chữ "Đông di" trở đi là lấy 
trong sách Mạnh Tử, tỏ ý là khinh rẻ Mạc Đĩnh 
Chi là người man di mọi rợ. 

Mạc Đĩnh Chỉ thấy người đó có thái độ khinh 
khi mình như thế, lấy làm bực lắm, ông bèn đáp 
lại rằng: 

- Ái dư thừa lư, Nam phương chỉ cường dư, 
Bắc phương di cường dư? 

Nghĩa là: 

- Ngăn lừa ta ngồi, hỏi người phương Nam 
mạnh hay người phương Bắc mạnh? 
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Câu nói của ông, từ chữ "Nam phương" trở đi 
là lấy trong sách Trung dung. Câu đáp này lời lẽ 
rất ngang tàng, tự hào, nhằm thể hiện ý chưa 
chắc người phương Bắc đã mạnh hơn người 
phương Nam. 

Người Nguyên nọ nghe Mạc Đĩnh Chi đối lại 
thông minh, xuất sắc như vậy biết là gặp phải tay 
chẳng vừa, đành phải ra roi cho ngựa đi thẳng, 
không dám hoạnh họe gì nữa. 


Trong thời gian đi sứ sang nhà Nguyên, người 
Nguyên tỏ ý chê tiếng nói của sứ bộ nước Nam líu 
ríu như chim chích hót nên mới đọc giễu Mạc 
Đĩnh Chi một vế đối: 

- Quých tập chi đầu đàm Lỗ luận, tri chi vi tri 
chi, bất tri vi bất tri, thị trị. 

Nghĩa là: 

- Chim chích tụ đầu cành đọc sách Luận 
ngũ, biết nói là biết, không biết nói là không 
biết, ấy là biết. 

Câu này dùng toàn chữ trong sách Luận ngữ, 
cái khó là ở nhiều từ £r¡ và chi được lặp lại và tạo 
nên âm điệu líu lo như chim chích hót vậy, vừa tỏ 
ý nhại lại tiếng nói người Nam. Mạc Đĩnh Chi 
cũng dùng toàn những chữ trong sách Mạnh Tử 
để đáp lại: 

- Oa minh trì thượng độc Châu thư, lạc dữ 
thiểu nhạc lạc, lạc dữ chủng nhạc lạc, thục lạc? 
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Nghĩa là: 

- Ếch lên trên bờ ao, đọc sách Mạnh Tủ, vui 
cùng ít người vui nhạc, vui cùng nhiều người vui 
nhạc, đằng nào vui? 

Câu đối lại rất chỉnh, tỏ rõ sự thông minh và 
hiểu biết sách thánh hiền, cũng lại có ý mỉa mai 
quan nhà Nguyên như ếch ộp ngồi trong ao không 
biết gì. 

Người Nguyên biết là mình dại nên không 
dám chê bai gì nữa. 


Một lần, Mạc Đĩnh Chi cùng với quan nhà 
Nguyên đi chơi. Tới gần một cây cầu, chẳng may 
trạng Việt Nam bị sa hố, mọi người đều chạy lại 
đỡ ông dậy. Đùa vui và thử tài trạng Việt Nam, 
quan nhà Nguyên đọc một vế đối: 

- Can mộc, hoành cừ, lục giả, tương như, tự đạo. 

Nghĩa là: 

- Gỗ thẳng, cầu ngang, đường đi ngõ là đất phẳng. 

Cái khó của câu này là dùng toàn tên người để 
ghép lại. Can Mộc là tên của Đoàn Can Mộc, một 
nhân vật đời Chiến Quốc. Hoành Cừ là tên hiệu 
của Trương Tải, một triết gia đời Bắc Tống. Lục 
Giả là người nước Sở rất giỏi biện luận, từng giúp 
Hán Cao Tổ. Tương Như là Lạn Tương Như, một 
nhân vật nổi tiếng đời Chiến Quốc. Tự Đạo là Giả 
Tự Đạo, người nước Tống là một quyền thần 
chuyên chế. 
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Mạc Đĩnh Chi nhìn quanh thấy ở bên kia sông, 
có một ngôi đình dưới chân núi, nhân đó bèn chỉ vào 
đình mà đối lại: 

- Đại đình, an thạch, vọng chi, nghiễm nhược, 
thi sơn. 

Nghĩa là: 

- Đình to, đá vững, nhác nom như thể thiên thai. 

Câu này cũng dùng toàn tên người ghép lại 
như thể câu trên. Đại Đình là biệt hiệu của Thần 
Nông. An Thạch là tên Vương An Thạch, tể tướng 
đời Tống. Vọng Chỉ là người đời Hán, làm phụ 
chính cho Hán Nguyên Đế... 

Một lần nữa người Nguyên lại phải khâm phục 
tài văn học của ông. 

Nghe nói Mạc Đĩnh Chi là Trạng nguyên của 
nước Nam, văn chương siêu việt, các quan lại nhà 
Nguyên đã tìm mọi cơ hội để thử tài ông. Thấy 
dáng người ông vừa đen vừa xấu nên một viên 
quan đã mời Mạc Đĩnh Chi đối giùm vế đối: 

- Lị, Mị, Võng, Lượng, tứ tiểu quỷ 

Nghĩa là: Bốn chữ Lạ, MỊ, Võng, Lượng là bốn con 
quỷ nhỏ. 

Mạc Đĩnh Chi giận vì lời lẽ ngạo mạn, trịch 
thượng của viên quan nhà Nguyên ví hình dáng 
của mình xấu như bốn con quỷ, ông đã nhanh trí 


đối lại cho hắn biết tay: 
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- Cầm, Sắt, Tì, Bà, bát đại vương 

Nghĩa là: Bốn chữ Cầm, Sắt, Tì, Bà, có tám 
chữ vương lón ở trên. Cầm, Sắt, Tì, Bà cũng là 
bốn loại đàn. Câu đối lại rất chọi. Mạc Đĩnh Chi 
đã "ăn miếng trả miếng", các người khinh ta xấu 
xí như quỷ nhưng ta chính là đại vương đây. 

Thua câu đối này, quan nhà Nguyên lại ra một 
câu đối chiết tự khác: 

- An, nữ khứ, thỉ nhập, vi gia. 

Nghĩa là: Chữ An bỏ chữ Nữ, thay chữ 7h vào là 
chữ Ga. 

Câu đối này quá dễ, Mạc Đĩnh Chi đã đáp lại ngay: 

- Tù, nhân xuất, vương lai, thành quốc. 

Nghĩa là: Chữ Tùò bỏ chữ Nhân, thêm chữ 
Vương thành chữ Quốc. 

Một viên quan nhà Nguyên nữa lại đọc một 
câu đối: 

- Thập khẩu tâm tư, tư quốc, tư gia, tư phụ mẫu. 
Nghĩa là: Ghép chữ Thập, chữ Khẩu, chữ Tâm, 
thì thành chữ Tư là Lo, lo nước, lo nhà, lo bố mẹ. 
Mạc Đĩnh Chỉ đã đáp lại: 

- Thốn thân ngôn tạ, tạ thiên, tạ địa, tạ quân vương. 
Nghĩa là: Ghép chữ Thốn chữ Thân chữ Ngôn 
thì thành chữ Tạ là Ơn, ơn trời, ơn đất, ơn vua chúa. 





Mấy câu đối chiết tự mà quan nhà Nguyên ra 
Mạc Đĩnh Chi đều đối lại sắc sảo hơn khiến người 
phương Bắc phải kinh ngạc trước tài năng của ông. 
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Trong thời gian sứ thần Việt Nam lưu tại Yên 
Kinh, gặp lúc Hoàng hậu Nguyên Thế Tổ mất, 
vua Nguyên vô cùng thương xót. Lễ tang được tổ 
chức rất trọng thể, có mời các sứ thần đến dự. 
Mạc Đĩnh Chi được vua Nguyên mời đọc một bài 
văn tế đã viết sẵn. Khi mở giấy ra để đọc thì chỉ 
thấy văn tế viết có 4 chữ Nhất (). Ông không hề 
bối rối, ứng khẩu đọc ngay: 

Thanh thiên nhất đóa vân, 

Hồng lô nhất điểm tuyết, 

Ngọc uyển nhất chi hoa 

Dao trì nhất phiêm nguyệt, 

Y 

Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết. 
Dịch nghĩa: 

Một đám mây trên trời xanh, 

Một giọt tuyết trong lò đỏ, 

Một cành hoa vườn thượng uyển, 

Một vầng trăng Dao trì. 

Than ôi! 

Mây rã, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết. 

Một bài văn tế thật là đặc sắc trong lịch sử, 
vừa ca tụng hoàng hậu, vừa nói lên sự tiếc thương 
đau đón đối với người đã mất. 

Nghe nói bài văn tế ấy đã được chép vào sử 
Trung Hoa. 


Khi đi sứ ở Yên Kinh, nhân lúc nhàn rỗi đi dạo 
phố, Mạc Đĩnh Chi thấy trước cửa nhà một người 
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có treo biển tự xưng là Trạng cờ. Ông bèn vào để 
thử tài cao thấp. Sau khi biết Mạc muốn thử tài 
mình, người Tàu bèn đem bàn cờ và bộ quân bằng 
sừng trâu ra tiếp. Ông không chịu và nói xin đem 
bộ quân bằng ngà ra để chơi mới được. Trạng cờ 
Trung Hoa nói: 

- Bộ quân bằng ngà chỉ để tiếp vua mà thôi. 
Ngoài ra cũng chỉ tiếp những người hơn cờ ta thôi. 
Nếu mang ra đánh, ngài thua cờ ta thì sao? 

Mạc Đĩnh Chi nói: 

- Nếu tôi thua thì xin gửi lại ngài cái đầu, còn 
nếu tôi thắng thì chỉ xin ngài cái bảng treo chữ 
Trạng cờ và bộ quân cờ. 

Hai người chơi ván cờ đã ba ngày mà vẫn chưa 
phân thắng bại. Đến gần tối ngày thứ ba, thấy nước 
cờ của mình đã núng thế, Mạc Đĩnh Chi bèn xin 
nghỉ để đến sáng hôm sau. Đêm về, Mạc Đĩnh Chi 
đã dựng lại các nước cờ trong óc và nghĩ ngay ra 
phải đấm Tốt mới là nước cờ quyết định. 

Đáng hôm sau gặp lại Trạng cờ Trung Hoa, 
Mạc Đĩnh Chi ung dung dí ngón tay đấm ngay 
con Tốt. Trạng cờ giật mình rồi la lên: 

- Đúng là nước cờ thần, xin chịu thua ngài. 

Trạng cờ vội gói lại bộ quân cờ bằng ngà và cái 
biển xin nộp cho Mạc Đĩnh Chi nhưng ông đã từ chối 
không nhận. 


Tương truyền trong thời gian đi sứ, lúc cần 
phải tỏ cho người Trung Hoa thấy văn tài của 
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người Nam và giữ quốc thể thì Mạc Đĩnh Chi đã 
không ngần ngại mà ứng đối lại một cách cứng 
rắn, nhưng có lúc ông cũng mềm mỏng để giữ tình 
hòa hảo giữa hai vương triều. 

Một lần vua Nguyên muốn khoe khoang đất 
đai rộng lớn, thiên triều tồn tại đời đời, bèn ra cho 
ông một vế đối: 

- Lạc thủy tần quy đan ứng triệu, thiên số 
cửu, địa số cửu, cửu cửu bát thập nhất số, số số hỗn 
thành tam đại đạo, đạo hợp Nguyên thủy thiên 
tôn, nhất thành hữu cảm. 

Nghĩa là: 

Con rùa sông Lạc báo triệu tốt, số trời chín, số 
đất chín, chín chín thành tám mươi mốt số, số số 
hợp thành ba đạo lón, đạo hợp với Nguyên thủy 
thiên tôn, bởi một chữ thành có cảm. 

Mạc Đĩnh Chi đã đáp lại: 

- Kỳ Sơn minh phụng lưỡng trình tường, hung 
thanh lục, thư thanh lục, lục lục tam thập lục 
thanh, thanh thanh ưởng triệt cửu trùng thiên 
thiên sinh Gia Tĩnh (?) hoàng đế, vạn thọ vô cương. 

Nghĩa là: 

Con phụng núi Kỳ trình điềm hay, tiếng đực 
sáu, tiếng cái sáu, sáu sáu thành ba mươi sáu 
tiếng, tiếng suốt đến chín tầng trời, trời sinh ra 
Gia Tĩnh hoàng đế, cho muôn tuổi thọ dài lâu. 

Vua Nguyên phục tài văn học của sứ nước 
Nam và ban thưởng rất hậu cho ông. 


S7 


https://tieulun.hopto.org 


Trước khi về nước, Mạc Đình Chi và sứ bộ vào 
triều yết kiến vua Nguyên và các quan văn võ lần 
cuối. Cảm phục tài năng, học vấn uyên bác của 
Mạc Đĩnh Chi, vua Nguyên đã phong cho biển đề 
"Lưỡng quốc Trạng nguyên" cho ông. Tuy vậy vua 
và các quan Nguyên cũng thử tài ông lần nữa. 
Vua Nguyên hỏi: 

- Từ khi đến Yên Kinh, ngày nào nhà ngươi 
cũng cưỡi ngựa đi trên đường thăm phong cảnh, thế 
ngươi có biết mỗi ngày có bao nhiêu người qua lại 
trên đường cái không? 

Câu hỏi thật là bất ngờ, vua không thử tài văn 
học mà là muốn thử tài quan sát. Hằng ngày đi 
lại trên đường ở kinh đô thì có biết bao nhiêu người, 
ai có công để ý mà đếm. Sau một lát suy nghĩ, Mạc 
Đĩnh Chỉ đã điềm tĩnh trả lời: 

- Muôn tâu bệ hạ, hằng ngày trên đường kinh 
đô chỉ có hai người đi lại. 

Vua Nguyên lấy làm lạ bèn hỏi lại: 

- Nhà ngươi nói không đúng, sao lại chỉ có 
hai người? 

Mạc Đĩnh Chi bèn thưa: 

- Muôn tâu bệ hạ thần nói chỉ có hai người là 
rất đúng ạ, vì hằng ngày phàm những người qua 
lại trên đường thì chẳng vì danh cũng vì lợi mà 
thôi, như vậy rõ ràng chỉ có hai người là cầu 
danh và cầu lợi. 
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Vua Nguyên phải phục tài biện bác của Mạc 
Đĩnh Chi nhưng lại hỏi một câu hỏi nữa: 

- Một cái thuyền trên có chở ba người là vua, 
thầy dạy và cha, khi ra đến giữa sông thì bị sóng to 
gió lớn nên đã lật đắm. Khi ấy nhà ngươi ở trên bờ 
bơi ra cứu, nhưng chỉ có thể cứu được một người 
thôi, như vậy thì nhà ngươi cứu a1? 

Câu hỏi này thật là oái oăm và như một cái bẫy 
để buộc tội Mạc Đĩnh Chi. Nếu ông nói chỉ cứu vua 
thì được chữ trung nhưng mắc tội bất hiếu với cha 
và mắc tội bất nghĩa với thầy. Nếu nói chỉ cứu thầy 
dạy thì mắc tội bất trung với vua và tội bất hiếu 
với cha. Nếu chỉ cứu cha thì mắc tội bất trung và 
bất nghĩa. Nếu nói không cứu ai cả thì mắc cả ba 
tội: bất trung, bất nghĩa và bất hiếu 

Đắn đo suy nghĩ một lúc rồi Mạc Đĩnh Chi 
trả lời: 

- Thần bơi ra giữa sông, chỉ cứu được một 
người, nên gặp a1 trước thì cứu ngay người đó, bất 
kể là vua, thầy hay cha. 

Cả triều đình đều phục trí thông minh và tài 
ứng đối nhanh trí của "Lưỡng quốc Trạng nguyên" 
Mạc Đĩnh Chi. 
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NGUYÊN BIỂU 


Ông người làng Bình Hồ, huyện Chi La (nay là 
xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), sinh 
năm 1350, đỗ Thái học sinh cuối đời Trần, làm 
quan đến chức Điện tiền thị ngự sử đời Trần Quý 
Khoáng. 

Khi quân nhà Minh xâm lược, ông phò vua 
Trùng Quang Đế tổ chức kháng chiến. Năm 
1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, Trùng 
Quang Đế chạy vào Hóa Châu, ông được vua sai 
đến doanh trại của Trương Phụ ở Núi Thành để 
nghị hòa, thực hiện kế hoãn bình, kéo đài thời 
gian cho Đặng Dung và Nguyễn Cảnh DỊ xây 
dựng binh lực. 

Trương Phụ tỏ ra khinh bạc sứ thần, thết 
ông cỗ đầu người để thử tỉnh thần ông. Ông ung 
dung ngồi ăn và làm thơ tự ví mình với Phàn 
Khoái, tráng sĩ đời Hán, ung dung lấy kiếm xẻo 
vai lợn mà Hạng Vũ đưa cho nhắm với rượu. 
Biết không khuất phục được ông, Trương Phụ 
sai trói ông dưới cầu Lam để nước thủy triều 
dâng lên dìm chết. 
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Tương truyền ở dưới chân cầu ông dùng móng 
tay vạch vào thân cầu tám chữ: Thất nguyệt, thập 
nhất nhật Nguyễn Biểu tử, nghĩa là: Nguyễn Biểu 
tử tiết ngày 11 tháng 7 (1413). 


* 


*%* *% 


Sau khi nhà Minh mượn cớ phù Trần diệt Hồ 
để xâm chiếm nước ta, con cháu nhà Trần đứng 
lên khởi nghĩa. Các cuộc khởi nghĩa của Trần 
Giản Định, Trần Quý Khoáng trước sau đều thất 
bại. Năm 1409, Trần Quý Khoáng, con Mẫn 
Vương Ngạc, cháu Trần Nghệ Tông đã được 
Nguyễn Cảnh DỊ và Đặng Dung lập lên làm vua ở 
Nghệ An. Quân của Quý Khoáng đánh thắng giặc 
Minh ở Thanh Hóa rồi kéo quân ra Bắc, nhưng 
sau đó lại bị thua phải kéo về Nghệ An. 

Năm 1413, tướng giặc là Trương Phụ và Mộc 
Thạnh đem quân đánh vào Nghệ An, Quý Khoáng 
lại thua, quân chỉ còn độ ba, bốn phần mười, phải 
rút vào Hóa Châu (thuộc vùng Thừa Thiên Huế 
ngày nay). Vua sai Đài quan là Nguyễn Biểu 
mang phẩm vật đến Nghệ An biếu Trương Phụ và 
dâng chiếu xin cầu phong. 

Trước đấy nhà Minh đã sai giết hai sứ thần 
của Trần Quý Khoáng là Nguyễn Nhật Tư và Lê 
Ngân khi đến Yên Kinh cầu phong; hai sứ thần 
được cử đi sau là Hồ Ngạn Thần và Bùi Nột 
Ngôn cũng không thu được kết quả gì. Lúc đó 
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quân triều đình đang thua trận, chạy mãi vào 
sâu phía nam nên việc đi sứ dâng biểu xin cầu 
phong ít thu được kết quả và chắc chắn nguy 
hiểm đến tính mạng. Phụng mệnh vua, Nguyễn 
Biểu đã lên đường. Trước khi đi sứ, vua Trùng 
Quang làm thơ ban cho Nguyễn Biểu: 

Mấy vần thơ cũ ngợi hoàng hoa', 

Trịnh trọng rày nhân dựng khúc ca. 

Chiếu phượng mười hàng tơ cặn kế, 

Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha. 

Tang bồng” đã bấm lòng khi trẻ, 

Khương quế thêm cay tính tuổi già. 

Việc nước một mai công ngõ vẹn, 

Gác lân" danh tiếng rọi lầu xa. 

Nguyễn Biểu họa lại bài thơ vua ban: 

Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa, 

Ngóng tai đồng vọng thuỏ âu ca. 

Đường mây vó ký lần lần trải, 

Ải tuyết cò mao thức thức pha. 

Há một cung tên lồng chí trẻ, 

Bội mười vàng sắt đúc gan già. 

Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối 


Dịch lộ ba ngàn dám ngại xa. 





1. Nói việc đi sứ thay mặt vua của Nguyễn Biểu. 

2. Ý nói chí trai gánh vác việc đời, lập công danh. 

3. Gác nơi vua sai vẽ những công thần để lưu danh 
với hậu thế. 
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Khi vào thành Nghệ An, đến trước dinh của 
Trương Phụ, Nguyễn Biểu vái chào mà không quỳ 
lạy. Tân Việt gian Phan Liêu được Trương Phụ 
phong cho làm Tri phủ Nghệ An thấy thế, hoạnh 
họe sao không quỳ lạy, Nguyễn Biểu nói: 

- Trương Tổng binh là bầy tôi của vua phương 
Bắc, ta là bầy tôi của vua phương Nam. Cùng là 
bầy tôi cả, cớ sao ta lại phải quỳ lạy? 

Trương Phụ nạt nộ quát mắng Nguyễn Biểu, 
đòi vua Trần phải đến nộp mạng, phô trương các 
binh khí và hàng xâu tai người bị chúng giết hòng 
làm cho Nguyễn Biểu phải khiếp sợ. 

Đến trưa, thết tiệc sứ giả, hắn cho quân lính bê 
ra một mâm cỗ chỉ có một đĩa đầu người đã luộc 
chín. Ông đoán đây hẳn là một cái đầu của dân lành 
đã bị chúng hành hình, nếu không ăn thì giặc cho là 
hèn nhát, nếu ăn thì thật là dã man. Nhưng để tỏ rõ 
khí phách của người Nam ởi sứ, ông không hề khiếp 
sợ, đã cầm đũa moi đôi mắt trong đầu lâu nhắm 
rượu. Ăn xong, Nguyễn Biểu đã làm thơ: 

Ngọc thiệt, trân tu đã đủ mùi! 

Gia hào thêm có cỗ đầu người. 

Nem công, chả phượng còn chưa béo, 
Thịt gấu, gan lân cũng kém tươi. 

Cá lối lộc minh so cũng một, 





1. Lưỡi ngọc, râu quý, chỉ những thức ăn quý. 
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Vật bày thỏ thú bội hơn mười 
Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn, 
Tráng sĩ như Phàn' tiếng để đòi. 

Quân lính của Trương Phụ thuật lại cho hắn 
nghe việc Nguyễn Biểu không hề khiếp sợ khi ăn 
cỗ đầu người đã làm cho hắn thêm kính phục khí 
phách và tài năng của Nguyễn Biểu, tiếp đãi đúng 
lễ nghi rồi tiễn ra về. 

Sau khi cho Nguyễn Biểu trở về, Trương Phụ 
lại nghe lời tên Việt gian Phan Liêu, cho quân 
lính đuổi theo bắt lại để giết. Nguyễn Biểu biết 
chúng sẽ giết mình, nên đã vạch trần bộ mặt giả 
nhân giả nghĩa của Trương Phụ: 

"Trong bụng toan tính việc đánh chiếm nước 
người ta, ngoài mặt lại phô trương là quân nhân 
nghĩa, trước nói lập con cháu nhà Trần, bây giờ 
lại đặt quận, huyện, không những cướp bóc của 
cải, lại còn giết hại nhân dân, bọn mày thật là lũ 
giặc bạo ngược". 

Trương Phụ sai quân đem chém đầu Nguyễn 
Biểu ở chân núi Thành Sơn. Truyền thuyết kể 
rằng Trương Phụ ra lệnh trói Nguyễn Biểu ở chân 
cầu Lam để khi thủy triều lên ông sẽ bị chết vì 
ngập nước, nhưng suốt ba ngày, nước vẫn không 





1. Phàn Khoái là bầy tôi của Hán Cao Tổ. 
2. Cũng có thuyết cho rằng bài thơ này do đời sau 
làm ra. 
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dâng. Ông vẫn luôn mồm chửi mắng quân Minh 
độc ác nên tên tướng giặc đã sai cởi trói, đem ông 
đến trước cửa chùa Yên Quốc dưới chân núi 
Thành Sơn để giết. Để tưởng nhớ công lao của 
ông, nhân dân thôn Nội Diên, xã Yên Hồ, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - quê hương ông - đã lập 
đền thờ ông, gọi là miếu Nghĩa sĩ. 
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NGUYÊN TRÃI 


Nguyễn Trãi hiệu Ức Trai, sinh năm 1380, quê 
ở thôn Chi Ngại, Chí Lĩnh, Hải Dương, sau đời 
đến làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. 

Ông đỗ tiến sĩ dưới thời nhà Hồ, nổi tiếng là 
người tài về nhiều phương diện, đặc biệt là trong 
lnh vực ngoại giao. Ông là người góp phần quan 
trọng vào thắng lợi của nghĩa quân Lê Lợi khi 
vạch ra sách lược kết hợp quân sự với đàm phán 
ngoại giao, tiến hành ngoại giao tâm công (đánh 
vào lòng người), dùng ngoại giao buộc Vương 
Thông đang bị vây ở Đông Quan phải tham gia 
hội thề và rút quân về nước. Nhận xét về ông, Lê 
Quý Đôn viết: 

"Khi Thái Tổ dấy nghĩa binh, ông cầm roi ngựa 
tới Lỗi Giang yết kiến, dâng ba kế sách dẹp giặc 
Ngô, liền được vua biết tài và trọng đãi rồi cho làm 
chức Tuyên phong đại phu, Thừa chỉ Viện Hàn lâm 
kiêm Thượng thư Bộ Lại, coi việc ở Viện Nội mật, 
dự bàn mưu kế, thảo ra thư hịch. Trong các công 
thần khai quốc, ông có công vào bậc nhất". 

Trong những kế sách về ngoại giao, Nguyễn 
Trãi đã áp dụng phương pháp dụ hàng tướng lĩnh, 
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binh sĩ địch và ngụy quân ở các thành, làm suy 
nhược ý chí chiến đấu, khiến chúng phản chiến, 
bỏ hàng ngũ địch ra hàng, nộp thành hoặc làm 
cho tướng giặc thấy không thể dùng quân sự dẹp 
được nghĩa quân, phải cùng quân ta thương lượng 
hòa đàm. Nguyễn Trãi đã đánh mạnh vào lòng 
địch, đưa vận động phản chiến lên một tầm quan 
trọng mà nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược 
các thời kỳ trước chưa làm được. 

Đồng thời ông chủ trương đấu tranh hòa đàm 
kết hợp với đấu tranh quân sự. Hình thức đàm 
phán thương lượng này được sử dụng suốt trong 
quá trình chiến đấu để tùy thời cơ tạm thời hòa 
hoãn với địch, vừa đánh vừa đàm, đàm cho đến 
khi chiến tranh kết thúc, quân địch phải đầu 
hàng rút về nước. 

Vì có công trong cuộc kháng chiến cứu nước, 
Nguyễn Trãi được vua Lê Thái Tổ cho theo họ Lê 
(vì thế còn gọi là Lê Trãi) và phong tước Quan 
phục hầu. Trong công cuộc xây dựng đất nước, 
Nguyễn Trãi đã giúp vua Lê Lợi xây dựng chế độ 
chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, v.v. và giữ 
các chức quan như: Hàn lâm viện Thừa chỉ, Nhập 
nội hành khiển, Lại bộ Thượng thư, v.v..!. 





1. Trình Khắc Mạnh: “Nguyễn Trãi với các thế hệ 
người Việt Nam”, ht£p:⁄hannom.org.vn/web/tchn/data/ 
0204v.htm. 
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Năm 1442, bị hàm oan trong vụ án Lệ Chi 
viên, ông bị tru di tam tộc. Năm 1464, sau 22 
năm, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu minh 
oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước hiệu 
là Tán Trù bá, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình 
với gia quyến Nguyễn Trãi và ra lệnh bổ dụng con 
cháu ông làm quan. 

Không chỉ là nhà quân sự, nhà chính trị, nhà 
ngoại giao, Nguyễn Trãi còn được đánh giá là nhà 
tư tưởng, văn hóa lớn của Việt Nam; là tác gia 
hàng đầu trong lịch sử văn hóa nước ta với những 
tác phẩm lón có giá trị như: Quân trung từ mệnh 
tập, Úc Trai thi tập, Dư địa chí, Quốc âm thi tập, 
Bình Ngô đại cáo, Phú núi Chí Linh,... Ngoài giá 
trị về văn hóa, những tác phẩm này còn là kết 
tỉnh tiêu biểu cho tư tưởng thời đại, tỉnh hoa khí 


phách của dân tộc Việt Nam. 
* 


*%* %* 


Năm 1423, nghĩa quân Lam Sơn đánh thắng 
quân Minh ở Lạc Thủy, Mường Chính, Bồ Mộng, 
Quan Du, thu được nhiều thắng lợi. Tuy vậy địch 
đã huy động một lực lượng lớn bao vây nghĩa 
quân. Nghĩa quân gặp rất nhiều khó khăn, phải 
lui về núi Chí Lĩnh. 

Để xây dựng lực lượng đối phó với địch, cần 
phải có thời gian hòa hoãn. Trước tình hình đó, 
Nguyễn Trãi đã dâng kế đàm phán với địch cho 
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Lê Lợi. Ông phân tích rõ tình thế quân địch: trong 
nước chúng phải lo chống đỡ với các cuộc xâm 
lăng từ phương Bắc của người Thát Đát; còn ở 
nước ta từ năm 1406 đến 1423, quân Minh luôn 
phải chống đỡ với các cuộc nổi dậy ở nhiều miền, 
khiến quân lính của chúng vô cùng mệt mỏi nên 
chúng cũng muốn tìm cách tạo ra một khoảng 
thời gian ngừng chiến để dụ dỗ, mua chuộc nghĩa 
quân. Do vậy, tháng 4 năm 1423, việc thương 
lượng hòa hoãn đã được Nguyễn Trãi tiến hành. 
Lá thư đầu tiên Nguyễn Trãi gửi Tổng binh địch 
là Trần Trí, lời lẽ rất nhún nhường: 

".. Tôi không biết kêu đâu, tiến thoái đều khó, 
bèn sai thân nhân đến Tam ty tạ tội, thì hai, ba 
lần sứ đi đều bị giết, không ai được về. Tôi không 
biết tính sao, đành phải chạy đi núp náu cho qua 
năm tháng để đợi quan trên xét soi. Sống tạm nơi 
rừng núi đã sâu năm trời, ngày cơm hai bữa chưa 
từng có bữa nào no... Nay nghe quan Tổng binh là 
bậc đức lồn ân rộng, tâm như Đặng Vũ dụ địch, 
chính như Hoàng Bá dạy dân, thật là dịp cho tôi 
được sửa lỗi đổi mình. Vậy xin kính sai bọn anh 
họ là Lê Vận dâng thư đến viên môn, giãi bày oan 
khổ, cúi xin đại nhân tha cho lỗi đã qua, mở cho 
đường đổi mới. Nếu được rủ lòng khoan thú, thật 
là ơn tạo hóa của trời đất vậy". 

Hai tướng thân cận của Lê Lợi là Lê Trăn và 
Trần Vận (anh vợ Lê Lợi) được cử đem thư và lễ 
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vật gồm ð đôi ngà voi đến tiếp xúc và đàm phán 
với địch. Tướng Minh nhận lời cầu hòa của Lê Lợi. 
Thời gian hòa hoãn giữa hai bên bắt đầu. Các 
tướng địch như: Trần Trí, Mã Kỳ, Sơn Thọ,... vẫn 
thường cho người đem trâu, ngựa, cá, muối, lúa 
giống, nông cụ đến biếu Lê Lợi. Trần Vận và Lê 
Trăn đem vàng bạc biếu lại. Lê Lợi tranh thủ thời 
gian hòa hoãn quyên tiền, mộ lính, luyện tập, rèn 
đúc vũ khí, chuẩn bị lương thực, xây dựng lực 
lượng chiến đấu. 

Hòa hoãn được hơn một năm, địch thấy nghĩa 
quân không thật lòng và vẫn xây dựng lực lượng 
chuẩn bị chiến đấu, thấy không thể mua chuộc 
được Lê Lợi nên đã bắt giam sứ thần. Mùa xuân 
năm 1424, Phương Chính đem quân vây đánh Chí 
Linh và Lam Sơn, chiến tranh lại bắt đầu. 

Nhận thấy cần phải xây dựng một cơ sở kháng 
chiến lâu dài thuận lợi hơn Lam Sơn - Chí Lĩnh, 
nghĩa quân Lam Sơn quyết định chuyển hướng 
chiến lược vào phía Nam, đánh chiếm Nghệ An. 
Tháng 10 năm 1424, nghĩa quân chiếm đồn Đa 
Căng, đánh thắng trận Bồ Đằng, tiến vây thành 
Trà Long ở Nghệ An, dụ hàng tên quan cầm đầu 
là Cầm Bành. 

Để đối phó, tướng giặc là Sơn Thọ từ triều Minh 
sang, mang theo sắc phong của vua Minh Nhân 
Tông mới lên ngôi, phong cho Lê Lợi làm Tri phủ 
Thanh Hóa và chỉ dụ ân cần vỗ về và dụ Lê Lợi 
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về hàng. Trần Trí và Sơn Thọ chủ trương dụ hàng 
Lê Lợi nên không vội cho quân cứu viện Trà Long, 
quyết định trả sứ giả của nghĩa quân đang bị giam 
giữ và đưa sắc phong của vua Minh cho Lê Lợi. 
Một thời kỳ hòa đàm lại bất đâu, Lê Lợi nhận 
sắc phong làm Tri phủ nhưng yêu cầu tướng nhà 
Minh hạ lệnh cho Cầm Bành phải ngừng chiến, 
không được chặn đường về nhậm chức ở Thanh 
Hóa của Lê Lợi. Cầm Bành nhận được lệnh ngừng 
chiến của Sơn Thọ, đã mở cửa ra hàng. Việc hạ 
thành Trà Long cho thấy hình thức đấu tranh 
quân sự kết hợp với tiến công ngoại giao và địch 
vận đã đem lại thắng lợi, giúp nghĩa quân chiếm 
được thành Trà Long. Lợi dụng thời cơ hòa hoãn, 
Lê Lợi lấy có không về nhậm chức Tri phủ Thanh 
Hóa do có thù với tên Lương Nhữ Hốt ở đó và xin 
được cử làm Tri phủ ở Trà Long. Trần Hiệp, Binh 
bộ Thượng thư đứng đầu hai ty Bố chính và Án 
sát của địch ở Đại Việt đã tâu về triều Minh, đại ý 
là: "Lợi tuy xin hàng mà trong lòng vẫn phản. Đã 
chiếm châu Trà Long lại cấu kết với thổ quan 
Ngọc Ma và tù trưởng Lão Qua để cùng làm ác. 
Trưóc nói chờ mùa thu trời mát sẽ đến nhậm 
chức, nay đã qua thu lại nói rằng có thù oán với 
Lương Nhữ Hốt nên xin cải bổ ở châu Trà Long... 
Xin hạ lệnh cho Tổng binh phải tiêu diệt gấp". 
Đau một thời gian hòa hoãn, lực lượng được củng 
cố, nghĩa quân đã tiến công, hạ các đồn Khả Lưu, 


101 


https://tieulun.hopto.org 


Bồ Ải, Bích Trào rồi tiến lên vây thành Nghệ An. 
Trong vòng 10 tháng, nghĩa quân đã giải phóng một 
nửa nước ở phía nam, dồn và bao vây địch trong các 
thành Diễn Châu, Nghệ An, Thanh Hóa, Tân Bình, 
Thuận Hóa, tạo điều kiện và thời cơ tiến ra giải 
phóng miền Bắc, bao vây Đông Quan. 

Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi đem một vạn quân 
ra Bắc, lần lượt đánh thắng quân Minh ở Cần 
Ninh, Cần Trạm, Cần Đồng Dọc, Tốt Động, Chúc 
Động. Ngày 22 tháng 11 năm 1426, nghĩa quân 
quét sạch các căn cứ ngoài thành và bao vây Đông 
Quan. Tổng binh Vương Thông bị vây trong 
thành, không điều động quân ở các nơi về được. 
Tận dụng thời cơ, Nguyễn Trãi đã đưa ra điều 
kiện hòa hoãn để giặc thương lượng bằng cách căn 
cứ vào lời chiếu của vua Minh trước đây khi đem 
quân sang đánh nhà Hồ là nhằm trả lại ngôi vua 
cho con cháu nhà Trần và Nguyễn Trãi cho tung 
tin con cháu họ Trần đã được đưa lên ngôi vua. 
Vương Thông bám ngay lấy có đó để đặt vấn đề 
thương lượng nhằm tạm thời gỡ thế bí. 

Cuộc hòa đàm lần thứ ba trong khởi nghĩa 
Lam Sơn đã được tiến hành. Tháng Giêng năm 
1427, Vương Thông sai tướng là Nguyễn Nhậm 
sang đại bản doanh của nghĩa quân để nghị hòa. 

Nghĩa quân đồng ý nhận nghị hòa với hai 
điều kiện: (1) Tổng binh Vương Thông phải hạ 
lệnh cho quân Minh ở các thành trao lại thành 
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cho nghĩa quân, rút về Đông Quan, chờ ngày về 
nước; (2) Vương Thông phải cho người đưa sứ ta 
sang nhà Minh, dâng biểu cầu phong cho Trần 
Cảo lên làm vua. Nếu tuân theo hai điều kiện 
đó, nghĩa quân sẽ nới vòng vây cho quân Minh 
ra khỏi thành, trao trả tù binh, sửa sang đường 
sá, chuẩn bị ghe thuyền, ấn định ngày cho quân 
Minh rút về nước. 

Nguyễn Trãi khôn khéo viết thư cho Vương 
Thông: "Nếu ngài thực lòng thương dân chúng thì 
nên sai đầu mục đến các thành Diễn Châu, Nghệ 
An, Tân Bình, ra lệnh cho các tướng đem quân về, 
tôi sẽ lập tức sắm đủ phương vật tiến cống. Ngài 
sẽ cho quan đi cùng với đệ tử thân tín của tôi để 
quy hàng phục tội, còn cầu cống đường sá, tôi xin 
nhận sửa đắp không phải phiền đến quan quân. 
Nếu ngài y lời thì không những sinh linh nước tôi 
khỏi lầm than mà quân sĩ Trung Quốc cũng tránh 
khỏi gươm đao vậy". 

Nhận được lệnh của Vương Thông cùng với 
thư dụ hàng của Nguyễn Trãi, tướng giặc ở các 
thành Nghệ An, Diễn Châu, Tân Bình, Thuận 
Hóa mở cửa thành đầu hàng, trao lại thành cho 
nghĩa quân, chờ ngày ra Đông Quan lên đường về 
nước. Nhờ kết hợp đánh thắng và bao vây, cùng 
với động tác dâng biểu lập Trần Cảo, cuộc hòa 
đàm lần thứ ba thắng lợi. Nghĩa quân không phải 
đánh mà vẫn thu được nhiều thành trì quan 
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trọng, giải phóng và làm chủ hầu hết các vùng 
đất. Nghĩa quân cũng không vội cho quân Minh ở 
các thành đã đầu hàng về ngay Đông Quan mà 
giữ chúng ở bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ, không 
cho tập trung để đề phòng phản trắc. 

Giữa tháng Giêng năm 1427, Vương Thông sal 
hai quan là Quế Thắng và Tử Huân đưa sứ thần 
Việt Nam qua biên giới về Yên Kinh. Một phái 
đoàn nghĩa quân đưa tiễn sứ bộ ta đến biên giới 
theo đường Xương Giang đến Khâu Ôn, vừa để 
bảo vệ, vừa để dò thái độ của Vương Thông. 

Theo hòa đàm giữa hai bên, sau khi sứ giả ta 
đem biểu cầu phong lên đường, quân Minh 
trong thành Đông Quan bắt đầu rút quân trước, 
quân địch ở các nơi sẽ lần lượt đi sau. Dù nhận 
những điều kiện hòa đàm do nghĩa quân đưa ra 
nhưng trong thâm tâm, Vương Thông vẫn chưa 
chịu từ bỏ ý định xâm lược. Bởi vậy khi đưa sứ 
giả của nghĩa quân về triều Minh, Vương Thông 
đã ngầm xin viện binh. Nghe tin vua Minh cử 
hai đạo quân viện bình sang, Vương Thông 
phản bội nghị hòa, trù trừ không chịu rút quân, 
cho quân củng cố thành trì, phá chuông Quy 
Điền và vạc Phổ Minh để lấy đồng đúc súng 
đạn, cho quân đánh ra ngoại thành. Nguyễn 
Trãi đã viết thư cho Vương Thông với lời lẽ rất 
nghiêm khắc. Ông phê phán thái độ lật lọng của 
tướng giặc: 
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"... Trước đây phụng tiếp thư của ngài cùng sứ 
giả, đều nói là: "Chỉ theo lời ước trước, không có gì 
khác"; lại nói: "Sáng mà tiến biểu, tôi sẽ rút quân". 
Nét mực chưa khô, lời kia còn vắng. Nay sứ của 
tôi đã đi rồi, người tiễn sứ cũng đã về rồi, không 
rõ ngài quả có theo lời nói trước chăng? Nếu quả 
theo lời nói trước thì phải bảo cho rõ ràng, khiến 
tôi được sửa sang cầu đường, chuẩn bị lương thực 
để đợi. Nếu có điều gì khác thì thực sợ điều tín 
không bỏ được đâu". 

Trong một thư khác, Nguyễn Trãi nghiêm 
khắc phê phán việc phản bội nghị hòa: 

"Tôi nghe nói: Tín giả quốc chỉ bảo, Nhân nhỉ 
vô tín, kỳ hà dĩ hành chi tai? (Điều tin là vật báu 
của nước. Người mà không giữ điều tin thì lấy gì 
mà làm việc?) Mới đây tôi được ngài gửi thư và 
sai người đến ưóc hòa, tôi đã nhất nhất nghe theo. 
Nay thấy ở trong thành vẫn còn đào hào cắm 
chông, dựng rào đắp lũy, phá hoại đô cổ để đúc 
súng ống, làm binh khí, thế là các ngài định đem 
quân về nước hay giữ bền thành trì chăng? Tôi 
không thể rõ được... Các ngài nếu thực không bỏ 
lời ưóc cũ, thì phàm làm việc gì cũng phải lợi hại 
rõ ràng. Muốn rút quân thì cứ rút quân, muốn cố 
giữ thì cứ cố giữ, hà tất phải nói giảng hòa mà 
trong thì mưu tính thế khác. Đừng nên trước sau 
trái nhau, trong ngoài bất nhất như thế!. 
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Tháng 4 năm 1427, Nguyễn Trãi lại viết thư 
cho Vương Thông vạch rõ sáu điều nhất định 
Vương Thông sẽ thua, dù viện binh có đến. 

Thời gian này, nghĩa quân kết hợp đánh và dụ 
hàng, đã chiếm được các đồn Khâu Ôn, Điêu Diêu, 
Thị Cầu, Tam Giang, Xương Giang, bao vây chặt 
Đông Quan. Sau khi thắng các trận Khâu Ôn và 
Điêu Diêu, Nguyễn Trãi lại viết thư cho Vương 
Thông chỉ rõ thời cơ nghị hòa tiếp tục và yêu cầu 
Vương Thông rút quân: 

"Hiện nay khí trời ôn hòa, chính là lúc đem 
quân về rất tốt. Nếu ngài bỏ lõ thời cơ ấy, không 
đi mà cứ chờ đợi, đến lúc nước xuân mới sinh, 
khí nóng bức dần mà bảo là ung dung khải hoàn 
thì tôi e, quân sĩ đi lâu nhó nhà, đi đường ca 
oán, đến bấy giờ dù muốn ung dung vị tất đã 
được. Ngài quả không cho lời tôi là vu khoát, mà 
mở rộng lòng thành thì xin cho người thân tín 
cùng Sơn đại nhân qua sông hội cùng tôi giết 
ngựa uống máu ăn thể, có quỷ thần chứng 
minh, định rõ nhật kỳ sẽ đưa trả Nguyễn Nội 
quan và Hà Tri châu về Đông Quan. Tôi cũng 
lập tức sai người dâng biểu tiến cống và rút 
quân về các xứ Thạch Thất, Rhoái Châu để ngài 
được ung dung lên đường". 

Thời gian này, viện binh của giặc gồm hai đạo 
quân đã tiến vào nước ta: một đạo gồm ð vạn 


quân và một vạn ngựa do Mộc Thạnh kéo sang 
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theo đường Vân Nam, một đạo gồm 10 vạn quân 
và 2 vạn ngựa do Liễu Thăng làm Tổng binh kéo 
sang theo đường Quảng Đông. Nghĩa quân kết 
hợp vừa đánh quân tiếp viện vừa thương lượng dụ 
hàng. Nguyễn Trãi mềm mỏng khuyên Liễu Thăng: 

"Nay tôi nghe thấy, triều đình lại sai tướng 
quân đem đại quân đến bờ cõi, không biết rõ đạo 
quân ấy là quân cứu viện chăng? Hay là quân đến 
đóng giữ chăng? Hay là quân đến làm việc lập lại 
họ Trần? Các ông nếu xét rõ sự tình thời thế, đóng 
đại quân lại, rồi đem việc hòa giải của tất cả các 
quan lại, quân dân nói trên kia, làm tờ số tâu rõ 
công việc về triều đình, tôi cũng lập tức cho đúc 
người vàng, mang tờ biểu tiến cống thổ sản địa 
phương. Còn các bầy tôi trong triều may ra biết 
đường lối thẳng thắn nói với vua không làm việc 
dấy kể bị diệt, nối lại dòng kê mất gốc, tránh được 
việc phi lý dùng binh đến cùng, khoe khoang vũ 
lực như đời Hán, Đường... Làm như thế thì các 
ông có thể ngôi yên mà hưởng thành công... Như 
thế há chẳng tốt đẹp lắm ư"? 

Liễu Thăng không nghe, cứ tiến binh nên đã bị 
chặt đầu. Sau khi giết chết tướng giặc là Liễu 
Thăng ở ải Chi Lăng, Nguyễn Trãi viết thư cho 
Phó Tổng binh Lương Minh lên thay cầm quyền. 
Bức thư có đoạn: 

"Nay các ông đem quân đi sâu vào chính là bị 


hãm vào thế trong miệng cọp, muốn tiến cũng 
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không được, muốn lui không xong. Còn ta thì 
nhân thế chẻ tre, sau khi chẻ được mấy đốt, cứ 
lọng lưỡi dao mà chẻ đi, thực không khó gì... 

Trước đây các thành Tân Bình, Thuận Hóa, 
Diễn Châu, Nghệ An và Triền, Hậu Vệ, Thị Kiều, 
Xương Giang và Tam Giang đều đã mỏ cửa thành, 
cỏi áo giáp cùng ta hòa giải. Phàm hết thảy quan 
quân, đàn ông, đàn bà, lón bé, cộng mấy vạn 
người, ta sai thu nuôi tất cả, không xâm phạm 
một chút nào. Xin các ông lu1 ngay quân ra ngoài 
bờ cõi, ta tự dẹp mở lối cho các ông được thung 
dung đem quân về, ta sẽ đem theo quan lại, đàn 
ông, đàn bà nói trên kia trao tất cả ở ngoài bờ cõi. 
Như thế thì các ông có thể ngồi hưỏng thành công 
mà Nam, Bắc từ nay vô sự, há chẳng hay ư? Nếu 
có thể thôi được mà không thôi, là do các ông". 

Lương Minh ngoan cố tiến quân, kết cục đã bị 
giết trong vòng vây, Lý Khánh cùng kế phải tự 
vẫn. Thôi Tụ và Hoàng Phúc là hai tướng còn lại 
dẫn bại quân về Xương Giang, bị nghĩa quân bao 
vây khốn đốn. Nguyễn Trãi vẫn kiên trì đường lối 
hòa đàm, viết thư khuyên hai tướng: 

"Tôi nghe: quân của vương giả, cốt trên thuận 
lòng trời, dưới hợp lòng người. Nay các ông vâng 
mệnh đi đánh dẹp, chỉ nên trên xét lòng trời, 
dưới thuận việc người... Các ông bỏ việc ấy không 
xét đến mà xông pha nguy hiểm, khinh xuất tiến 
quân... Vả lại, bọn An Viễn hầu (Liễu Thăng), 
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Bảo Định bá (Lương Minh), Lý Thượng thư (Lý 
Khánh) lại nối nhau bị chết, quân không người 
thống lĩnh và không theo kỷ luật, chẳng bại vong 
sao được? Xin các ông nên chóng lui quân, đóng 
lại ở đất Long Châu, Bằng Tường, tôi lập tức đem 
ngay các quan lại, quân nhân đã bắt được ở các 
thành đến ngoài cõi trả lại hết cả. Nếu các ông 
còn dùng dằng lâu ngày, chứa lòng nghi ngờ, làm 
hỏng mưu kế, tôi sợ rằng các ông sẽ chết uống, vùi 
xương trong bụng cá ở Xương Giang (sông 
Thương) như thế còn có ích gì đâu...". 

Cánh quân Mộc Thạnh biết tin Liễu Thăng đã 
bị giết, lại nhận được thư của Nguyễn Trãi dụ 
hàng, vội vàng tháo chạy, bị phục kích tiêu diệt 
hơn một vạn tên ở Lãnh Câu, Đan Xá, Mộc Thạnh 
chỉ kịp một mình một ngựa chạy thoát thân. 

Sau khi đánh đuổi cánh quân của Mộc Thạnh, 
Nguyễn Trãi lại tiếp tục viết thư dụ hàng cánh 
quân còn lại của Liễu Thăng ở Xương Giang: 

"Ta nghe nói: mưu việc từ khi việc chưa xảy ra 
thì dễ tính, để việc xảy ra mới tính thì tính không 
kịp. Ta đã hai ba lần đưa thư, không ngại nói đi 
nói lại nhiều lời... Các ông mau rút quân ra ngoài 
cõi, đừng như Giả Hố lần lữa lâu ngày, để hỏng 
việc. Rẻ vương giả không lừa dối bốn biển, bà già 
không lừa dối láng giềng. 

Nay ta đã răn bảo quân sĩ, rộng mở đường về, 
từ Cần Trạm đến Khâu Ôn, khi đại quân đi qua 
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sẽ không xâm phạm mảy may. Hạn trong ba ngày 
các ông phải thu xếp lên đường. Trù trừ quá hạn 
ấy, là các ông thất tín, không phải lỗi tại ta... 

Hai mặt trông đợi đều là tuyệt vọng (Vân Nam 
và Đông Quan). Quân nhân lại ngày một chết 
thêm, lương thực lại cạn, các ông còn chờ đợi gì mà 
nấn ná chưa đi? Sao mà xét việc câu chấp, mưu 
việc lâu muộn thế? Than ôi, chén nước đã đổ, khó 
mà vét lại được. Việc trước đã qua mất, việc nay 
lại bỗ không tính đến thì hối sao kịp...". 

Nhưng Thôi Tụ và Hoàng Phúc vẫn ngoan cố 
không nghe theo nghị hòa rút quân, kết quả là 
bảy vạn viện binh của giặc đã bị tiêu diệt hoàn 
toàn ở Xương Giang. 

Đánh tan hai đạo viện binh của giặc, Nguyễn 
Trãi lại tiếp tục dụ hàng quân trong thành Đông 
Quan và một lần nữa mở ra cơ hội thương lượng 
cho Vương Thông: 

"Khi trước, việc ước hòa không những làm cho 
tôi và các đại nhân được yên lòng mà cả quân sĩ hai 
nước cũng thế: Ai cũng vui mừng nhảy nhót tự bảo: 
Nam Bắc từ nay vô sự. Nhưng không hiểu sao, hai 
ông Phương (Chính), Mã (Anh) cố chấp ý riêng, 
không biết thông biến, đã ngăn cần việc ước hòa. 

Ví bằng việc hòa giải đã xong thì ngày nay tất 
không có cái họa Liễu Thăng... Nay đem chân 
tình thực ý, phúc báo để cùng biết. Nếu như các 
đại nhân lại theo đúng ước xưa, tôi mong được 
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Sơn đại nhân (Sơn Thọ) qua sông cùng họp, tôi sẽ 
lui quân về các vùng Thanh Đàm, Ái Giang để cho 
đại nhân được thung dung trỏ về nước. 

Nếu không thể, nhận mệnh vào đám tên đạn 
để quyết sống mái, thì tôi xin quyết cùng mà làm, 
cần gì phải nói đi nói lại mãi làm gì". 

Vương Thông biết viện binh đã bị diệt nhưng 
vẫn cố thủ, lại cho quân đánh ra ngoài thành. 
Nghĩa quân truy kích chúng đến tận cửa Nam 
thành Đông Quan. Địch tuyệt vọng đành gửi thư 
cầu hòa nhưng vẫn lo sợ bị đánh. Nguyễn Trãi đã 
làm an lòng giặc để hòa đàm bằng cách hai bên 
trao đổi con tin. Ông viết thư cho Vương Thông: 

"Ta muốn phiền Sơn đại nhân là người cao 
tuổi qua sông cùng họp. Ta cũng cho một hai đầu 
mục hoặc người thân tín vào thành hầu tiếp. Có 
như thế hai bên mói khỏi nghỉ ngờ nhau. Ta lập 
tức lui quân mỏ lại đường về. Đại nhân còn muốn 
bảo gì, ta đều nhất nhất nghe theo. Nếu không 
thể thì nói muôn ngàn lời cũng là vô ích... ". 

Vương Thông sợ chết muốn hàng nhưng còn 
dùng dằng trì hoãn nên đưa ra nhiều lý do như: 
làm tướng đem quân ra ngoài cõi, không thể tự 
quyền bỏ đất cho người khác mà về, phải đợi lệnh 
triều đình, nếu rút quân là nêu gương xấu cho các 
nước nhỏ khác trông thấy mà chống lại nước lớn 
là thiên triều. Nguyễn Trãi đã viết thư bác bỏ 
những lý lẽ đó: 
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"Về việc ta muốn đại nhân rút quân, trước sau 
không thay đổi. Nhưng bảo: "Lấy đất đem cho 
người khác, bầy tôi không được quyền tự chuyên", 
ta cho là không đúng. 

Từ xưa đế vương (thiên tử Trung Hoa) trị 
thiên hạ, chẳng qua chỉ có 9 châu. Giao Chỉ là ỏ 
ngoài 9 châu. Như thế rõ ràng từ xưa Giao Chỉ 
không phải là đất Trung Quốc. Huống chi, lấy đất 
ỏ cõi xa, không dùng làm gì, nếu giữ chỉ thêm tốn 
cho Trung Quốc, bỏ đi dân Trung Quốc có thể dễ 
sống hơn. Như thế bỏ hay giữ, nên hay không 
nên, cho tới muôn đời sau ta vẫn nói rõ được... 

Còn như nói: nước nhỏ chống lại nước lồn, làm 
cho Di trông vào (ý nói làm gương xấu cho các nước 
nhỏ noi theo nổi lên chống lại thiên triều). Ta hiểu 
khác thế... Nay ta đem quan quân bắt được, hơn 
mấy vạn người, hơn mấy vạn ngựa cùng Hoàng 
Thượng thư, Thái đô đốc và các Đô ty chỉ huy, 
Thiên hộ, Bách hộ hơn một vạn người trả hết về 
kinh sư. Như thế sao lại là chống lại nưóc lồn”... 

Ngày nay, quân của nhà vua tiến hay lùi, 
chính là do đại nhân, đặt quyền thông biến, quyết 
định mà thôr". 

Vương Thông không còn cách nào khác, đành 
thú nhận nỗi lo bị nghĩa quân cầm tù không cho 
về nước. Nguyễn Trãi lại viết thư giải thích: 

"Nay ta giữ mấy vạn người ấy ở lại phục dịch ta 
thì cũng chẳng ích gì cho ta mà triều đình mất mấy 
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vạn người ấy thì cũng chẳng tổn hại gì. Ta liệu định 
số quân trong thành của các đại nhân bất quá chỉ 
vài chục vạn người. Ta có tìm cách lừa dối để bắt thì 
cũng chẳng ích gì cho công việc của ta... 

Nay đại nhân mang tiết việt, chuyên đánh dẹp 
việc quân ở cõi ngoài có thể tùy tiện xử trí. Vả lại 
việc binh không thể ở xa mà định đoạt. Lời nói "đại 
tướng ở ngoài cõi, mệnh vua có thể không tuân 
theo" há phải là không đáng tin? Lại bảo rằng: 
"Chết mà ích cho nưóc cũng đáng, không ích gì cho 
nước chỉ là chết uống". Vậy thế nào là có ích, thế 
nào là không có ích? Nay bọn các ông giữ một 
thành trơ trọi, tự bảo là để chịu chết với thành thì 
có ích gì cho nước? Ví thử giữ được thành, không để 
mất thành thì cũng có ích gì cho nước? Câu nói: 
"Tham hư danh mà phải thực họa, thật là đúng". 

Nguyễn Trãi đã phân tích rõ phải trái, buộc 
địch phải đi đến cầu hòa. Theo chính sử, trong 
năm 1427, Nguyễn Trãi đã năm lần vào thành 
Đông Quan để thuyết phục hòa đàm, dụ hàng địch. 
Để cho giặc yên tâm, lần này Nguyễn Trãi có ý 
định cùng Lưu Nhân Chú vào ở hẳn trong thành 
Đông Quan và sẽ cùng quân Minh lên đường tới 
biên giới để cho chúng yên tâm rút về nước. 
Nguyễn Trãi đã nhân danh Lê Lợi viết thư cho 
Vương Thông: 

".. Nếu đại nhân không nghĩ đến lợi riêng, 
chuyên vì thiên hạ mưu việc, thì cần có lòng 
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thành thực đãi người. Không có lòng thành thực 
thì trăm lo vạn nghĩ, phòng giữ cẩn thận đến đâu 
cũng vẫn có việc xảy ra ngoài ý nghĩ. Ta có thể rút 
quân và voi ngựa về Thanh Đàm, dìm thuyền 
xuống sông Xương Giang. Nhưng nếu lòng ta 
không thành thì quân và voi ngựa đã rút đi có thể 
lại tiến ngay được, thuyền dìm xuống sông cũng 
lại nổi ngay lên. Huống chỉ trên dọc đường đi chỗ 
nào mà chẳng đáng ngờ. Vả chăng, Nhân Chú là 
con ta, Nguyễn Trãi là mưu sĩ của ta. Mọi việc 
đánh thành phá trận đều là công của hai người 
ấy. Các đại nhân há lại chẳng thấy Nhân Chú, 
Nguyễn Trãi mà làm con tin thì lòng ngờ vực có 
thể tiêu tan được ư...". 

Do điều kiện hòa đàm và rút quân rất chu toàn, 
nên cuối cùng quân giặc cũng phải quyết định rút 
quân, cho người đưa thư sang chấp nhận các điều 
kiện. Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi, viết bức thư cuối 
cùng cho địch ở thành Đông Quan: 

"Ta đã nhận được thư, thấy lòng thành của các 
đại nhân có thể động đến trời đất, cảm được quỷ 
thần. Ta sẽ cùng các đại nhân trưóc uống máu ăn 
thể, nguyện quỷ thần chứng giám, sau ta sẽ cho 
một đại đầu mục thân thích của ta hoặc dăm ba 
đại tiểu đầu mục thay ta tới thành lĩnh ý. Đại 
nhân thì cho Sơn đại nhân sang bên này sông để 
cho lời giao ưóc được thêm chắc chắn. Hãy xem 
việc làm của ta như thế là thật hay dối. 
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Ta sẽ lui quân về các vùng Ninh Kiều, Lũng 
Giang để đại nhân được ung dung đem quân về 
nước, đến Rhâu Ôn lập tức trả các đầu mục của ta 
trở về, ta cũng sẽ cho đưa bọn Sơn đại nhân tới 
đấy. Như thế đôi bên đều hết ngờ vực, mọi người 
đều yên lòng. Đường sá cầu cống, lương thực cung 
ứng ta đều sẵn sàng cả, không thiếu thứ gì...". 

Lưu Nhân Chú và Tư Tề được cử làm con tin. 
Quân Minh thì phái hai tướng là Sơn Thọ và Mã 
Kỳ sang dinh Bồ Đề của Lê Lợi. Để ràng buộc địch 
không lật lọng, Lê Lợi và Nguyễn Trãi yêu cầu các 
tướng địch cùng các lãnh tụ nghĩa quân dự hội 
thể: Quân Minh phải rút hết về nước, không trì 
hoãn; nghĩa quân sẽ sửa sang cầu đường, cấp 
lương thực và phương tiện. Không còn đường nào 
khác, quân Minh phải chấp nhận thề và rút quân. 

Nhờ thiên tài ngoại giao, Nguyễn Trãi đã đưa 
cuộc kháng chiến chống Minh mau chóng đi đến 
thắng lợi hoàn toàn. 
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LƯƠNG THẾ VINH 


Lương Thế Vinh tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu 
là Thụy Hiên, quê ở làng Cao Hương, huyện Thiên 
Bản, trấn Sơn Nam, nay là thôn Cao Phương, xã 
Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; sinh 
năm 1441 (có tài liệu ghi là năm 1442), đỗ Trạng 
nguyên đời vua Lê Thánh Tông. Dân gian gọi ông 
là Trạng Lường. 

Lương Thế Vinh nổi tiếng thông minh với tài 
năng toán học thiên bẩm. Cuốn Đại thành toán 
pháp của ông được đưa vào chương trình thi cử 
suốt 450 năm trong lịch sử giáo dục Việt Nam. 
Ông cũng được xem là người chế tạo ra bàn 
tính gảy cho người Việt Nam. Lương Thế Vinh còn 
có tài sáng tác văn Nôm, được cho là tác giả 
của Thập giới cô hồn quốc ngữ văn. 

Ông làm quan đến chức Hàn lâm viện Thị 
giảng Trưởng viện sư, Nhập thị Kinh diên. Các 
văn thư bang giao với nhà Minh đều do ông soạn 
thảo. Sử sách còn lưu truyền rất nhiều câu 
chuyện hay về ông. Ông mất năm 1496 tại quê 
nhà, thọ 5õ tuổi. 
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Tương truyền, khi sứ nhà Minh là Chu Hy 
sang nước ta, vua Lê Thánh Tông đã cử Lương 
Thế Vinh ra đón tiếp. Nghe nói ông giỏi văn 
chương lại tỉnh thông toán học, sứ Tàu muốn thử 
tài ông. Một hôm ra ngoài kinh thành, Chu Hy 
thấy một con voi đang kéo gỗ từ dưới sông lên, 
liền bảo Lương Thế Vinh: 

- Trạng nguyên nước Nam thử cân xem con voi 
kia nặng bao nhiêu cân? 

Ông liền nói với Chu Hy: 

- Cân dễ thôi, chỉ phiền sứ thần ngồi chơi 
chốc lát. 

Rồi ông sai lính lấy một cái thuyền to và cho 
dẫn voi xuống thuyền. Thuyền chìm đến đâu, ông 
cho lấy vôi đánh dấu mức nước đến đó. Sau đó ông 
ra lệnh dẫn voi lên và sẵn đá bên sông, ông cho 
quân lính xếp đá vào thuyền cho đến đúng mức nước 
đã đánh dấu. Sau đó, ông cho lấy cân cân đống đá 
xếp trong thuyền, rồi báo cho sứ Minh biết trọng 
lượng con voi đang kéo gỗ bằng trọng lượng số đá 
xếp xuống thuyền. 

Sứ nhà Minh phải thốt lên: 

- Tiếng đồn trạng nước Nam quả không ngoa. 

Lần khác, sứ Tàu đưa cho Lương Thế Vinh 
một tờ giấy bản mỏng trong một cuốn sách và hỏi 
xem tờ giấy đó dày bao nhiêu. Ông cầm chiếc 
thước Chu Hy đưa cho. Chiếc thước đo chỉ phân 
chia đến tấc và ly, khó mà đo được tờ giấy mỏng 
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kia. Tuy nhiên Lương Thế Vinh không hề bối rối, 
bảo sứ thần của Trung Hoa đưa cho mượn cả 
quyển sách dày. Sứ Trung Hoa đưa ông quyển 
sách. Lương Thế Vinh cho biết, phải đo chiều dày 
của quyển sách và chia chiều dày đó cho số tờ giấy 
sẽ biết ngay chiều dày của một tờ giấy. 

Sau lần thử tài này, sứ thần Trung Hoa đã 
thán phục thốt lên: 


- Nước Nam quả là lắm nhân tài! 
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TRỊNH THIẾT TRƯỜNG 


Trịnh Thiết Trường, người huyện Yên Định, 
tỉnh Thanh Hóa, không rõ năm sinh, năm mất; đỗ 
Bảng nhãn năm 1448, làm quan đến chức Hữu 
Thị lang, đi sứ nhà Minh tháng 11 năm 1475. 

Cùng đi với ông có Nguyễn Trực, người xã Bối 
Khê, huyện Thanh Oai, nay là thôn Bối Khê, xã 
Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

.. Gặp lúc triều đình Trung Hoa đang mở 
khoa thi, để tỏ rõ tài trí văn học của người nước 
Nam, hai người xin vào dự thi cùng với cống sĩ 
Trung Hoa và được chấp nhận. Vào trường thi, 
hai người đã viết bài được gần một nửa thì Trịnh 
Thiết Trường bảo Nguyễn Trực: 

- Tôi dự tính người đỗ đầu khóa này chỉ có tôi 
hoặc bác. Văn của tôi có nhiều chỗ đắc ý, e rằng 
văn của bác không sánh kịp. Nhưng nghĩ ở nước 
nhà, bác đỗ Trạng nguyên, tôi đỗ Bảng nhãn, nếu 
nay tôi đỗ trên, e rằng vua nước ta sẽ không bằng 
lòng và các giám khảo khoa thi sẽ cho là giám 
khảo nước ta chấm bài thi không đúng. Vậy ý bác 
thế nào? 
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Nguyễn Trực nói: 

- Đa tạ tấm lòng của bác thực bụng muốn nhún 
nhường để người nước ngoài khỏi coi thường ta. 
Vậy để giữ nguyên danh thứ như kỳ thi trong 
nước, bác nên giảm bớt bút lực. 

Thiết Trường nhận lời, trong bài văn của 
Trịnh Thiết Trường có câu: "Nam chi châu, bắc 
chỉ mã", nghĩa là: Thuyền phương Nam, ngựa 
phương Bắc. Nhân đấy, Thiết Trường xóa chữ mã 
đi mà viết chữ mã khác ở ngoài dòng chữ, chữ mã 
này chỉ có ba dấu chấm ở dưới. 

Đến lúc các khảo quan chấm bài thì thì tất cả 
đều kém chỉ có bài của Thiết Trường đáng đỗ 
Trạng nguyên và bài của Nguyễn Trực đáng đỗ 
Bảng nhãn. Sau đó các quan chấm thì nhìn kỹ lại 
thì thấy chữ mã chữa lại của Thiết Trường chỉ có 
ba dấu chấm ý chỉ ngựa phương Bắc (Trung Hoa) 
chỉ có ba chân là ngựa què, có ý khinh thường 
thiên triều, bèn thay đổi thứ tự, lấy Nguyễn Trực 
đỗ Trạng nguyên và Thiết Trường đỗ Bảng nhãn. 
Vua Trung Hoa phong cho hai người là "Lưỡng 
quốc Trạng nguyên và Bảng nhãn". Khi xong việc, 
hai người vào tạ ân và xin về nước, được vua ban 
cho áo gấm hốt vàng, tàn lọng và ngựa. 

Nguyễn Trực được đi trước, Thiết Trường đi 
sau. Khi giao ngựa cho Thiết Trường, vua sai 
quân lính buộc một chân lại và ra lệnh cho Thiết 
Trường nếu ngựa ba chân không đi được thì sẽ giữ 
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ông lại không cho về nước. Thiết Trường liền sai 
người đẽo một miếng gỗ như hình móng ngựa, rồi 
dùng dây sắt buộc chống vào chân què của ngựa, 
nhờ thế ngựa què vẫn đi được. Triều đình khen 
ông có tài ứng biến, bèn cho lính cởi chân ngựa bị 


^ ` }A h ⁄ 
buộc ra và để ông về nước. 
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PHẠM ĐÔN LÊ 


Phạm Đôn Lễ tự là Lư Khanh, sinh năm 1457, 
quê ở làng Hải Triều (làng Hới), huyện Ngự Thiên, 
tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông đỗ Trạng 
nguyên đời vua Lê Thánh Tông, làm quan đến 
chức Tả Thị lang, Thượng thư. 

Ông được cử đi sứ nhà Minh, có công quan sát, 
lĩnh hội rồi về truyền bá kỹ thuật dệt chiếu tiên 
tiến cho nhân dân, khiến nghề dệt chiếu thủ công 
vùng ven biển miền Bắc phát triển, Hải Triều trở 
thành làng dệt chiếu nổi tiếng. 

Cuối đời ông từ quan, về ở và dạy học tại làng 
Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Ky, tỉnh Hải Dương. 
Ông mất năm 1531. Tại khu đất Đồng Cời thuộc 
thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn hiện nay có lăng mộ thờ 
Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ. 


* 


*% *% 


Tương truyền, trong lần đi sứ Trung Hoa, đến 
vùng Ngọc Hà, châu Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, 
thấy dân ở đây có nghề dệt chiếu, ông đã chú ý 
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khảo sát kỹ lưỡng, học tập được kỹ thuật dệt 
chiếu của họ. Khi về nước, ông đã phổ biến cho 
dân làng mình và nhân dân các vùng duyên hải. 

Ỏ làng Hải Triều, trước đây khi dệt chiếu 
thường dùng bàn dệt đứng, không có ngựa đỡ sợi. 
Ông đã cho áp dụng kỹ thuật dệt theo bàn dệt 
nằm có ngựa đỡ sợi. Nhờ đó, sợi dây đay giữ cói 
được căng, chiếu dệt ra đều sợi và đẹp hơn. Chiếu 
làng quê ông làm được nhiều người thích và rất nổi 
tiếng. Chiếu màu trắng ngà, có nhiều loại: cải, 
đậu, đót, trơn, kẻ sọc màu, in hoa, cạp điều sợi 
xe,.. Dùng lâu, chiếu đậu ngả màu vàng, trơn 
nhẫn, độ mềm vừa phải, thoát nước nhanh, mau 
khô. Đặc biệt là quê ông có kỹ thuật làm chiếu cải 
mà nhiều nơi không làm được. Những lá chiếu cải 
phải nhuộm cói trước khi dệt, sau đó dệt thành 
những chữ thọ, bông hoa, chân dung, rồng, 
phượng,... Đường biên của chiếu Hải Triều cũng 
rất bền và đẹp. Vì có công, nên nhân dân Hải 
Triều đã tôn ông là ông tổ nghề dệt chiếu và là 
"Trạng Chiếu". 
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TRẦN LƯ 


Trần Lư còn có tên là Lương, tự là Tu Khê, 
sinh năm Canh Dần (1470), đỗ Tiến sĩ khoa 
Nhâm Tuất (1502) niên hiệu Cảnh Thống thứ 5, 
đời vua Lê Hiến Tông; quê ở làng Bình Vọng, 
huyện Thượng Phúc, nay là xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, Hà Nội. 

Ông tỉnh thông nghề thuốc nên năm 1488 
được cử làm người bốc thuốc cho các quan đi sứ 
Trung Quốc. Năm 1502, ông thi đỗ Tiến sĩ và 
được cử làm Phó sứ đoàn sứ bộ sang Trung Quốc 
năm 1505. 

Năm 1527, ông đi sứ về đúng lúc Mạc Đăng 
Dung cướp ngôi nhà Lê. Để tỏ rõ tấm lòng trung 


trinh với vua Lê, ông đã tuẫn tiết. 
* 


* * 

Trong hai lần đi sứ, ông đều tìm tòi học hỏi 
nghề vẽ sơn của Trung Quốc. Lần đầu học chưa 
thành. Lần sau ông quan sát kỹ những mẫu vẽ ở 
họa các, phép vẽ sơn trang trí trên gỗ trong các 
tòa nhà và các đồ dùng bằng gỗ. Về nước ông đã 
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truyền dạy cho dân làng mình và các làng xung 
quanh. Khi ngành vẽ sơn trang trí được co1 trọng; 
tên tuổi ông nổi tiếng nhờ nghề vẽ sơn. 
khi đi sứ, ông đã làm hai bài thơ, trong đó có 
bài nói về việc tạ ơn đã học thành nghề. Với tiêu 
đề: Thơ tạ ơn học thành nghề vẽ 
Dịch nghĩa: 
May sao kẻ ngu này lại được lạm đi sứ 
Học tập thành tài nỗi mừng càng nhiều. 
Làm như con kiến dễ thành công, vẻ rồng rực rố, 
Vẽ con chim thêm sáng sủa, màu phượng 
càng tăng. 
Đội ơn lâu mãi đã truyền cho ngọn bút tỉnh xảo, 
Cách trang hoàng càng lộng lẫy, bức hoạ đẹp đế. 
Khi về nước, nghề nghiệp ngày một rạng rố, 
lấy gì báo đáp, 
Xin khắc xương ghi dạ mãi mãi không phai mòn. 
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LÊ QUANG BÍ 


Lê Quang Bí còn gọi là Lê Quang Bôn (vì chữ 
Bí cũng đọc là Bôn nên có sách chép tên ông là 
Bôn); tự Thuần Phu, hiệu Hối Trai; sinh năm 1506, 
quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải 
Dương, nay là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

Ông đỗ Hoàng giáp năm 1526. Năm 1548, ông 
được cử làm Phó sứ sang nhà Minh cầu phong. 

Khi đoàn sứ Đại Việt đến Nam Ninh, triều 
Minh ngờ là quan giả mạo, bắt phải chờ để tra xét 
minh bạch mới cho dâng lễ phẩm. Phía nhà Minh 
gửi văn thư đi tra xét, nhưng không thấy có hồi 
âm, bởi thế, chỉ có Lê Tiến Quy được về còn Lê 
Quang Bí phải lưu lại sứ quán chờ mệnh lệnh vua 
nhà Mạc là Mạc Tuyên Tông. 

Tình hình trong nước lúc đó rối ren, quân Lê - 
Trịnh tiến đánh ra Bắc, chiến sự căng thẳng 
khiến nhà Mạc bê trễ việc cống nạp cho Bắc triều 
mấy năm liền, nên cũng không dám tâu xin việc 
của Lê Quang Bí. Năm 1561, Mạc Tuyên Tông 
mất, con là Mạc Mậu Hợp nối ngôi. 
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Năm 1563, quan quân Lưỡng Quảng nhà Minh 
mới sai người đưa Lê Quang Bí tới Bắc Kinh triều 
kiến vua Minh. Nhân dịp vua mới là Mạc Mậu 
Hợp cũng sai hầu mệnh gửi cho ông 2ð lạng bạc 
để thưởng lạo. Khi tới Bắc Kinh, Lê Quang Bí lại 
bị lưu giữ ở sứ quán thêm vài năm nữa. 

Năm 1566, viên Đại học sĩ triều Minh là Lý 
Xuân Phương thương Lê Quang Bí đã lưu lại sứ 
quán suốt 18 năm ròng mà vẫn giữ được mệnh 
chúa, nên tâu lên vua Minh nhận cống phẩm và 
cho ông về. Vua mới nhà Minh là Mục Tông bằng 
lòng theo lời tấu trình của Lý Xuân Phương, cho 
ông trở về nước. 

Người Minh ví ông như Tô Vũ, đi sứ đến lúc 
bạc đầu mới được trở về. Năm 1566, ông trở về 
nước. Mạc Mậu Hợp sai Lại bộ Thượng thư kiêm 
Đông các Đại học sĩ Kế Khê bá Giáp Hải và Đông 
các hiệu thư Phạm Duy Quyết lên tận đầu địa 
giới Lạng Sơn nghênh đón ông. Lúc được cử đi sứ, 
Lê Quang Bí mới 42 tuổi, khi trở về nước, ông đã 
61 tuổi, đầu tóc đã bạc trắng. 

Suốt 18 năm ởi sứ bị giam giữ, Lê Quang Bí 
vẫn luôn giữ gìn phẩm hạnh và kỷ cương phép 


nước, không làm ô danh nước Đại Việt. 
* 


* * 


Chuyện kể rằng, năm 1548, Lê Quang Bí được 
cử sang sứ Trung Quốc. Vì sự hạch sách của 
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triều thần nhà Minh, ông bị giam giữ, bịt mắt 
lại và ra điều kiện khi nào ngựa mọc sừng thì 
mới cho về nước. 

Tuy bị cầm tù nhưng Quang Bí vẫn không hề 
nao núng. Một ngày mùa đông gặp trời nắng ráo, 
ông ra nằm ngửa, phơi bụng dưới ánh mặt trời. 
Thấy vậy quan lại nhà Minh hỏi tại sao? Ông tự 
hào đáp: 

- Lâu ngày sách vỏ dồn chứa trong bụng bị ẩm. 
Nay có nắng phải phơi cho khô. 

Cho rằng ông tự phụ, quan lại nhà Minh muốn 
bắt bí ông, liền bảo ông thử đọc một vài quyển 
kinh xem sao? Lê Quang Bí đọc vanh vách một 
hồi, chẳng sót chữ nào, khiến những kẻ thách đố 
ông phải nể sợ. 
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GIANG VĂN MINH 


Giang Văn Minh tự Quốc Hoa, hiệu Văn 
Chung; sinh năm 1573, người làng Mông Phụ, 
huyện Thượng Phúc, nay là làng Mông Phụ, xã 
Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 

Ông đỗ Hội nguyên, Đình nguyên, Thám hoa đời 
vua Lê Thần Tông. Năm Đình Sửu niên hiệu Dương 
Hòa (1637), ông giữ chức Tự khanh và được cử đi sứ 
nhà Minh. 

Ông được mệnh danh là vị sứ thần "Bất nhục 
quân mệnh" (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối 
đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Quốc và bị 
vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, thọ 
6ð tuổi. 


* * 

Tương truyền khi nói tới nước Nam, quan lại nhà 
Minh luôn nhắc tới việc nước ta bị thiên triều đô hộ 
và khi tiếp kiến với sứ thần người Việt, đã cố ý nêu 
ra một vế đối: 


- Đồng trụ chí kim đài dĩ lục. 
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Nghĩa là: 

- Cột đồng trụ (do Mã Viện trồng) đến nay rêu 
đã mọc xanh. 

Giang Văn Minh đã ung dung đối lại: 

- Đằng giang tự cổ huyết do hồng. 

Nghĩa là: 

- Bông Đằng từ xưa máu còn đỏ. 

Ý của ông nhằm nhắc nhà Minh nên nhớ cho 
kỹ chiến thắng lừng lẫy của người Nam, đánh tan 
quân thiên triều dưới sự chỉ huy mưu trí và tài 
tình của Ngô Quyền và thời Trần Hưng Đạo trên 
sông Bạch Đằng. 

Người Minh căm tức vì ông đã nói đến hai lần 
thua trận nhục nhã của họ nên sal người đầu độc 
ông, mổ bụng lấy ruột và đổ thủy ngân vào bụng 
rồi chở thi hài ông về nước. 

Sau này, ông được truy tặng chức Thị lang 
tước Vĩnh quận công. 

Lại có chuyện kể ông chính là người đòi xóa 
bỏ nợ cống người vàng mà dân gian gọi là nợ 
Liễu Thăng. 

Có người giải thích việc cống người vàng, khởi 
đầu là từ nhà Mạc. Mạc Đăng Dung cướp ngôi 
nhà Lê, sợ nhà Minh gây chuyện, liền đúc người 
vàng đưa sang để đút lót, chịu tội (xem Tang 
thương ngẫu lục). Lại có ý kiến cho rằng, thường 
lệ ngày xưa, vua các nước chư hầu phải thân hành 
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sang chầu hoàng đế Trung Hoa. Nhưng vua Việt 
Nam thì không một ai chịu đi cả. Vì không đi nên 
đã đúc người vàng để thay mình. 

Không rõ cách giải thích nào là chính xác. 
Song theo sử sách từ khoảng thế kỷ XVII trở đi, 
nhiều sứ giả của ta sang Trung Quốc đã yêu cầu 
xin bãi bỏ lệ cống người vàng. Nhiều câu chuyện 
thú vị được truyền văn hoặc được ghi chép. 

Chuyện kể rằng vào ngày khánh thọ nhà vua, 
hoàng đế Minh rất bất bình bởi sứ giả các nước đã 
tể tựu đông đủ mà sứ thần Việt Nam thì không 
thấy đâu cả. Vua truyền cho thị vệ đến nhà công 
quán hỏi nguyên do. 

Bọn lính đến nơi thấy Giang Văn Minh đang 
nằm trên giường, ôm mặt khóc. Chúng bắt buộc 
ông phải vào triều. Trả lời câu hỏi của vua Minh, 
Giang Văn Minh nghẹn ngào: 

- Thần tự biết vắng hôm nay là phạm vào 
trọng tội, xin hoàng đế lượng thứ cho. Nguyên do 
chỉ vì hôm nay đúng vào ngày giỗ tổ của thần. 
Thần đi sứ xa quê, nhà cửa cố hương vốn neo đơn, 
ngày giỗ tổ mà không thắp được cây hương tưởng 
niệm thì thấy xót xa trong dạ. 

Nói xong, ông lại khóc ầm lên. Hoàng đế nhà 
Minh bật cười: 

- Tưởng sao, chứ như thế thì việc gì ngươi phải 
khóc! Khá khen cho ngươi biết giữ hiếu kính với 
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tổ tiên. Nhưng nếu là giỗ cha, giỗ mẹ thì còn có 
thể được, chứ ông tổ xa xôi như vậy thì có gì phải 
băn khoăn cho lắm. Người khuất, chuyện xa đã 
mấy đời thì cũng có thể "miễn nghị". 

Giang Văn Minh lau nước mắt, ngấng đầu lên: 

- Muôn tâu, lời dạy của hoàng đế thật là quý 
báu. Chính thần cũng đã nghĩ như vậy mà vẫn 
không an tâm, vì thần vẫn thấy trong đời, lắm 
chuyện xa xôi mà vẫn không được "miễn nghị". 
Chẳng hạn như việc thiên triều bắt nước Nam 
phải cống người vàng để trả nợ Liễu Thăng cách 
đây hàng 200 năm. Nay được lời hoàng đế ban 
dạy, thần cũng xin gác lại ngày giỗ tổ để cùng vui 
với ngày khánh tiết này. Cúi xin hoàng đế từ đây 
"miễn nghị" cho cái nợ Liễu Thăng, cho tình giao 
hảo hai nước khỏi bị những chuyện xa xôi kia làm 
bận bịu. 

Vua Minh ngớ người ra. Lý lẽ của sứ thần 
mềm mỏng, ôn hòa và chặt chẽ. Vua đành gật 
đầu, cho bãi bỏ lệ cống người vàng. 


132 


https://tieulun.hopto.org 


PHÙNG KHẮC KHOAN 


Phùng Khắc Khoan tự Hoằng Phu, hiệu Nghị 
Trai, Mai Nham Tử; sinh năm 1528, quê ở làng 
Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Làng 
Phùng Xá, tục gọi là làng Bùng nên dân gian gọi 
ông là Trạng Bùng. 

Ông học giỏi, thông minh từ nhỏ, gặp khi nhà 
Mạc nổi lên, ông không theo, bỏ vào Thanh Hóa 
để giúp vua Lê, chúa Trịnh. Ông thi đỗ Hoàng 
giáp năm 1580, làm quan đến chức Hộ bộ Thượng 
thư kiêm Quốc tử giám Tế tửu. 

Năm 1597, ông được cử làm Chánh sứ sang 
nhà Minh, khi về được thăng chức tước. 

Ông mất năm 1613, được truy tặng Thái phó, 
tặng Thái tể và phong làm phúc thần. 


* 
* * 
Chuyện kể rằng sứ bộ Phùng Khắc Khoan đến 
biên giới, quan nhà Minh không cho sứ bộ nhập 
cảnh với lý do chúng chỉ biết nước Nam có nhà 


Mạc cai trị, chưa công nhận nhà Lê. Phùng Khắc 
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Khoan phải đấu lý với quan coi ải mới được đi 
tiếp. Đoàn đi sứ từ tháng 7 năm Đinh Dậu đến 
tháng 8 năm sau mới đến Yên Kinh. Sứ bộ nước 
Nam lúc đi đường thủy, lúc đi đường bộ qua Nam 
Ninh, Quảng Châu, Hồng Châu, Nam Kinh, Tế 
Nam, Thiên Tân, rồi đến Yên Kinh. 

Kể về chuyến đi này, trong bài Năm Đỉnh Dậu 
nỗi lòng khi đi sứ, ông viết: 

Bảy mươi là kế tuổi già nua, 
Dáng chẳng bằng ai dám kém thua. 
Xe ngựa xôn xao đoàn sứ bộ, 
Công khanh trang trọng lớp chào đưa, 
Ủy vua thế nước nhờ giao thiệp, 
Nói khéo, lời hay học chẳng vừa, 
Công trạng kết minh đành gắng gỏi, 
Bạn bè được mất một mình lo. 
(Trần Lê Sáng dịch) 

Chuyến đi sứ của ông sang Trung Hoa đã được 
sứ thần Triều Tiên Lý Chí Phong miêu tả: 

"Sứ thần họ Phùng tên là Khắc Khoan, tự hiệu 
là Nghị Trai, tuổi ngoài 70, hình dáng lạ lùng, 
răng nhuộm đen, tóc vấn thành búi, áo dài, ống 
tay rộng. Khăn đội trên đầu thì lấy cả khổ vải đen 
trùm lên đầu như dáng khăn ông sư, để một nửa 
rủ về đằng sau xuống quá vai. Ông họ Phùng, 
người tuy đã già, nhưng sức còn khỏe, thường đọc 


sách, viết sách luôn luôn. 
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Gặp ngày triều hội vào chầu thì búi tóc, đội 
khăn, đội mũ theo đúng đồ mặc các triều thần 
Trung Quốc. Nhìn nét mặt có vẻ vướng víu khó 
chịu, khi về nhà liền bỏ ra ngay. Chuyến đi này có 
23 người đều vấn búi tóc. Người cao quý thì 
nhuộm răng, người thấp kém thì mặc áo ngắn, 
đi chân không. Tuy về tháng rét vẫn đi chân 
không, không có quần lót và bít tất, vì thói quen 
như vậy. Nơi nằm thì phải ở trên giường, không 
có hầm sưởi. Ăn uống giống như người Trung Hoa 
mà không thật tỉnh khiết. Áo mặc phần nhiều là 
the lụa, không mặc áo gấm vóc và áo bông...”. 

Phùng Khắc Khoan đến Yên Kinh, tạm trú ở 
quán Ngọc Hà suốt năm tháng liền mà không 
được bàn đến việc chính là sang xin cầu phong 
cho vua Lê Thế Tông. Hơn thế, ông còn phải chịu 
sự khinh thị của nhà Minh. Tuy vậy ông vẫn kiên 
trì sách lược ngoại giao nói khéo và lời hay. Hoàn 
cảnh của ông lúc đó có nhiều khó khăn, tuy là sứ 
giả của nhà Lê, nhưng nhà Minh chưa công nhận 
vua Lê, chưa đặt quan hệ ngoại giao. Chức sứ giả 
của Phùng Khắc Khoan chưa phải là "chính danh" 
nên nhà Minh không tiếp đón ông như các sứ giả 
bình thường khác. Vì vậy, Phùng Khắc Khoan có 
dâng biểu cũng không thể đến tay các đại thần 
hoặc vua Minh được. 

Bằng sở trường của mình, ông đã có quan hệ 
văn chương với quan lại nhà Minh. Ông đã nắm 
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được tinh thần cốt yếu của thơ nhà Minh đương 
thời, đàm đạo văn chương, thù ứng các câu đối, 
trỏ thành người bạn văn chương của họ. Thượng 
thư bộ Lại Trương VỊ, một Đại học sĩ dạy thái tử, 
rất kính trọng ông. Ông còn tranh thủ kết bạn 
văn chương với sứ thần Triều Tiên là Lý Toái 
Quang, đưa Toái Quang xem thơ, nhờ viết đề 
tựa. Quan hệ ngoại giao với các quan lại nhà 
Minh bắt đầu từ việc văn chương. Được biết vua 
Minh Thần Tông sắp tổ chức mừng thọ 80 tuổi, 
ông đã chuẩn bị ráo riết, làm xong 31 bài thơ 
trong tập Vạn thọ thánh tiết để dâng lên vua 
Minh. Tránh dù chỉ sai sót nhỏ, ông đã tìm hiểu 
kỹ dòng dõi vua Minh cùng gia tộc, kiêng các 
điều cấm ky, nắm được tình hình phát triển thơ 
ca đời Minh lúc đó cũng như những vấn đề triết 
học, nghệ thuật trong thơ ca. Các bài thơ dâng 
vua Minh của ông đều có tứ thơ và nghệ thuật 
điêu luyện nhằm tranh thủ cảm tình của vua 
Minh đối với vua Lê. 

Để tập thơ được hoàn thiện tối đa, ông đã đưa 
cho sứ thần Triều Tiên xem, nhờ "phủ chính" và 
viết lời tựa. Ông cũng đưa cho Thượng thư bộ Lại 
Trương Vị xem và xin lời đề tựa. Ông tính toán 
rằng hai đại thần đã "phủ chính", đến khi tập thơ 
dâng lên vua Minh, nhõ có điều gì chưa được vừa 
ý hoặc có quan nào khích bác ý thơ nào đó thì đã 
có người đỡ hộ. 
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Trương Vị đã dâng vua Minh tập thơ của 
Phùng Khắc Khoan. Vua Minh xem xong rất hài 
lòng, đã phê: "Hiền tài hà địa vô chỉ. Trẫm lãm 
thi tập, cụ khiến Phùng Khắc Khoan chi trung 
khổn, thủ khả thâm gia quốc mỹ, tức mệnh hạ 
khắc bản ban thần thiên hạ" (nghĩa là: Hiền tài 
đất nào chẳng có. Trẫm xem thi tập, thấy rõ 
Phùng Khắc Khoan là người trung hậu, thật đáng 
ngợi khen, mệnh lệnh khắc bản in ngay để ban 
hành trong thiên hạ). 

Nội dung tập thơ ca ngợi cái hay, cái đẹp chung 
chung của một nhà vua: vua nhân từ thì thiên hạ 
thái bình, vua sáng suốt thì quần thần hiển 
lương... Lời lẽ ca ngợi khéo léo ngụ ý mong vua 
Minh noi theo các vua đời trước, co1 trọng tình hữu 
nghị với các nước láng giềng, lấy nhân nghĩa làm 
trọng. Sự khéo léo, tế nhị của Phùng Khắc Khoan 
là đưa những giáo lý về đạo làm vua vào những 
văn từ hoa mỹ, vào vần điệu nghiêm trang đúng 
bài bản của thể thơ cổ điển Trung Quốc. 

Triều đình nhà Minh lúc đó, có phe ủng hộ sứ 
giả Phùng Khắc Khoan công nhận vua Lê, có phe 
ăn tiền của nhà Mạc, tìm cách trì hoãn. Được 
Minh Thần Tông vị nể, ông đã mềm mỏng, ôn hòa 
và cương quyết buộc quan nhà Minh phải tổ chức 
để ông được dâng biểu cầu phong của vua Lê lên 


\ _.... 3: z2 
vua Minh. Bài biếu viết: 
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"Thần Lê Đàm, cháu xa đời của thần Lê Lợi, 
quốc vương trước của nước An Nam cùng bọn 
tiểu mục là thần Trịnh Tùng, kỳ mục là Hoàng 
Đình Ái, quan mục là Bùi Bỉnh Uyên, kính tâu 
về việc giãi lòng trung thành, xin ơn trời tha tội. 
Thần xem đấng vương giả lấy sáu cõi làm một 
nhà, kẻ nào không cống hiến thì đánh dẹp, kẻ 
nào đến chầu phục thì vỗ về, là cốt lấy đại thống 
nhất để tỏ đại hiếu sinh vậy. Bọn thần ở cõi xa 
hẻo lánh, còn rất ngu tối quê mùa, chỉ mong được 
thấm nhuần thanh giáo nên lâu nay vẫn ngưỡng 
mộ hoàng thân. 

Cúi xin đại hoàng đế thương nước lưu ly, theo 
lòng dân suy tôn, ban cho danh hiệu, có chút 
quyền hành, có thể nộp cống làm phiên thần, đời 
đời nội thuộc, không những là nguyện vọng đời 
đời của họ Lê mà cũng là của nhân dân cả nước. 
Nhờ đức sinh thành của hoàng đế, ơn ấy lồng lộng 
như trời. Vì các lẽ đó xin làm bản tâu, sai thần là 
Phùng Khắc Khoan mang đi... ". 

Vua Minh chỉ phong cho vua Lê chức Đô 
thống. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Phùng Khắc 
Khoan đã tâu: "Chủ của thần họ Lê là dòng dõi 
An Nam Quốc vương, giận nghịch thần họ Mạc 
cướp ngôi, không nhịn được mối thù nghìn năm, mới 
nằm gai nếm mật, lo thu phục lại cơ nghiệp của tổ 
tông để nối gót tổ tông. Họ Mạc kia vốn là bề tôi của 
họ Lê nước Nam, giết vua cướp ngôi, là người có 
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tội mà lại nhằm cầu lấy chức thống. Nay chủ của 
thần không có tội như họ Mạc mà phải nhận chức 
như họ Mạc là nghĩa làm sao?". 

Vua Minh cười mà nói: "Chủ của ngươi tuy 
không ví như họ Mạc, nhưng vì mới lấy lại được 
nước, sợ lòng người chưa yên, hãy cứ nhận đi, sau 
này gia phong vương tước cũng không muộn gì. 
Ngươi nên kính theo, chớ có từ chốt". 

Nghe vậy, Khắc Khoan bèn nhận ra về. 

Vua Minh đã tặng ông một đồng tiền vàng 
Vạn Lịch thông bảo. Tương truyền về đến công 
quán, ông đã quẳng ngay đồng tiền đó đi. Một sứ 
thần sợ hãi, vội nhặt lên cất đi. Yêu cầu cao nhất 
của chuyến đi sứ của Phùng Khắc Khoan là xin 
phong vương, tuy chưa đạt được song cũng là một 
thắng lợi, vua quan nhà Minh phải coi nhà Lê là 
chính thống. 

Cũng trong chuyến đi sứ này, ông còn đấu 
tranh bỏ được lệ cống người vàng cúi mặt của nhà 
Mạc trước đây. Chính sử ghi: "Khi đã đến Yên 
Minh, Lễ bộ đường trách về việc người vàng ta đem 
cống không theo mẫu cũ làm cúi đầu, nên ngăn cản 
không cho sứ vào chầu. Ông bác lại: 

"Nhà Mạc cướp ngôi, danh nghĩa là nghịch, 
nhà Lê khôi phục lại danh nghĩa là thuận. Nhà 
Mạc dâng người vàng cúi đầu thay mình đã là 


may lắm. Còn như nhà Lê bao đời làm công thần, 
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thì kiểu người vàng ngửa mặt, bao đời còn đó. Nay 
lại bắt theo như lệ nhà Mạc thì lấy gì để khuyến 
khích chiêu an và trừng phạt?". 

Việc đến tai vua Minh, cuối cùng triều Minh 
lại theo thể thức cũ của nhà Lê. 

Khi ông về nước, chúa Trịnh Tùng kính trọng 
tài năng và khí phách của ông, gọi là "Phùng tiên 
sinh". Dân gian gọi ông là "Trạng Bùng". Một 
phái đoàn do Đỗ Uông dẫn đầu đã lên tận Nam 
Quan để đón ông về nước. Vua Lê qua sông Cái 
đón ông về kinh đô. 

Nhận xét về chuyến đi sứ của ông, Lê Quý Đôn 
viết: "Phùng Khắc Khoan phụng mệnh đi sứ, tuổi 
đã ngoài 7/0, không những biện bạch quang minh 
chính đại, đạt được mệnh lệnh của vua, còn làm 
mạnh mẽ được thể thống trong nước. Đến như 70 
vần thơ dâng mừng khánh tiết và hơn 10 vần thơ 
đáp lại chánh, phó sứ Triều Tiên tài tử chứa chan, 
cách điệu tươi đẹp y như lúc còn trẻ tuổi, như thế 
chẳng phải được linh khí sông núi giúp đỡ đấy ư?". 

Nói về tài ngoại giao của ông, có rất nhiều câu 
chuyện được lưu truyền. Một lần nhà Minh sa1 sứ 
sang nước ta, đưa đến triều đình một tấm vóc, 
trong chỉ có hai chữ thanh thuỷ. Các quan trong 
triều không ai hiểu sứ Minh muốn nói gì. Vua cho 
mời ông đến để giải thích. Ông suy nghĩ trong 


giây lát rồi nói: 
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- Đây là họ muốn cùng quân lính triều đình ta 
đến tháng 12 này thì cất quân cùng họ lên đánh 
nhà Mạc còn lẩn lút ở biên giới. 

Vua ngạc nhiên hỏi: 

- Bao chỉ hai tiếng thanh thủy nghĩa là nước 
trong xanh mà lại hiểu như vậy? 

Ông thong thả tâu: 

- Nhà Minh muốn thử tài của người nước Nam 
ta, nên chỉ viết có vậy. Chữ thanh là do ghép ba 
chữ thập, nhị nguyệt mà thành. Thập, nhị, 
nguyệt là vào tháng 12. Chữ £hủy là do ghép hai 
chữ vũ và tốt có nghĩa là ra quân. 

Trên đường đi sứ, Phùng Khắc Khoan chú ý 
quan sát cách làm ăn của nhân dân nơi ông có 
dịp đi qua. Khi qua vùng nước Ngô, ông thấy 
nhân dân sinh sống bằng một thứ hạt to đầu 
vàng hay trắng, gọi là "ngọc mễ". Cây trồng trên 
đất khô không cần tưới nước như lúa, rất thuận 
tiện cho việc trồng ở các ruộng cao, vùng trung 
du và nơi không có nước. Ông ăn thử và thấy bùi 
ngon, có ý định khi về nước sẽ mua một ít hạt 
giống mang về. 

Khi xe về đến gần cửa ả1, quân lính nhà Minh 
khám xét thấy và không cho mang một cân ngọc 
mễ nào cả. Ông và cả sứ bộ phải khéo léo lắm mới 
giấu được một ít hạt mang về. Hạt ngọc mễ được 
đem cho dân trồng, gọi là ngô vì lấy giống từ nước 
Ngô. Có lần, đi qua các vùng dệt lụa, ông đã chú ý 
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xem xét dân địa phương kéo sợi từ kén tằm sao 
cho nhỏ, kỹ thuật làm cho sợi tơ thêm bóng, mượt 
và mềm. Ông cũng quan sát các khung cửi và 
cách dệt sao cho lụa dệt xong thì đẹp mịn màng 
và bóng. Khi về nước, ông đã phổ biến cho dân 
làng kỹ thuật đó. Nhờ thế dân làng Bùng và sau 
đó cả vùng dệt được một thứ lụa mượt, mềm và 
bóng nổi tiếng. Trong nước gọi là lượt. Và nổi 
tiếng nhất vẫn là lượt do dân làng Bùng dệt, được 
gọi là lượt Bùng. 

Theo sử sách, sứ thần Phùng Khắc Khoan đã 
có địp tiếp xúc với sứ thần Triểu Tiên là Lý Toái 
Quang, hiệu là Chi Phong đại nhân, ở Yên Kinh 
trong khi sang tuế cống vua Trung Hoa vào năm 
Định Dậu (1597). Đây là cuộc giao tiếp có ý nghĩa 
mở đầu quan hệ văn hóa giữa hai nước Việt Nam 
và Triều Tiên. Phùng Khắc Khoan đã cùng các sứ 
thần Triều Tiên kết giao, thơ từ xướng họa, tặng 
đáp, mỗi bên có đến hàng chục bài. Sứ thần Lý 
Toái Quang đã viết lời tựa và hậu chí cho tập thơ 
của Phùng Khác Khoan. Lời tựa có đoạn viết: 

"Trong khoảng trời đất, có lớp tỉnh khí sáng 
trong lành, hoặc chung đúc muôn vật, hoặc 
chung đúc vào người ta. Cái khí ấy chung đúc 
đây rẫy khắp nơi, tất sinh ra những tài kỳ dị lỗi 
lạc, không hẳn chỉ ở nơi gần mà có khi ở nơi xa, 
không phú bẩm cho muôn vật mà phú bẩm vào 
cho con người ta. 
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Tôi nghe Giao Châu ở hẳn về phía Nam, có 
nhiều thứ quý lạ, như vàng bạc, ngà voi, sừng tê 
giác chẳng hạn, ấy chỉ có cái khí tỉnh sáng trong 
lành ấy chung đúc vào đâu thì có bậc dị nhân sinh 
ở đó, không phải chỉ các thứ của báu mà thôi. 

Nay sứ thần An Nam là Phùng Khắc Khoan, 
đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy guộc, tuổi bảy 
mươi mà nét mặt còn như trẻ, đi đường xa mà 
không mỏi. Xem lễ triều đình, lại chầu thượng 
quốc, ông có làm 31 bài thơ mừng tết Vạn Thọ, 
chúc tụng nhà vua, tập thơ ấy lời lẽ trình bày, ý 
tứ hồn hậu, khác gì nhả ngọc phun châu, âm điệu 
giòn giã như tiếng vàng tiếng ngọc. Đó há chẳng 
phải như người ta là người lạ hay sao?". 

Trong một đoạn trích đối đáp giữa Phùng 
Khắc Khoan và sứ thần Triều Tiên được Trần 
Văn Giáp dịch, cho thấy lời lẽ đối đáp rất trôi 
chảy, khôn ngoan của họ Phùng khi ông đi sứ. 

Hỏi: Nước Việt Thường Giao Chỉ có phải là đất 
nước của ông không? 

Đáp: Thưa phải. 

Hỏi: Ngài làm quan gì? 

Đáp: Tôi ngu hèn già cả, ở nước, tôi làm 
chức Thị lang. 

Hỏi: Quan chế và phong tục nước ông như 
thế nào? 

Đáp: Nước tôi học Thị, Thư, Lễ, Nhạc của 
Khổng Mạnh, làm văn theo lối khoa cử tiến sĩ đời 
Đường, Tống. 
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Hỏi: Lấy người ra làm quan bằng thơ, phú hay 
sách luận? Có võ cử không? 

Đáp: Lấy người bằng khoa cử. Phép thi có 
khoa thi Hương, thị Hội. Khoa thị Hương thì 
trường thứ nhất có chín câu văn sách, hỏi về ngũ 
kinh thư; trường thứ hai làm các bài chiếu, chế, 
biểu, mỗi thứ một bài, trường thứ ba một bài thơ, 
một bài phú; trường khi thứ tư một bài văn sách 
hỏi đường lối chính trị từ xưa đến nay... Khoa thi 
Hội thì từ trường thứ nhất đến trường thứ tư 
giống như thi Hương, thêm trường thứ năm làm 
bài đối sách ngay trước sân nhà vua. Khoa thi Võ 
thì lấy chiến trận là trên hết để thử thách về tài 
cưỡi ngựa, cưỡi voi, vừa cưỡi ngựa, voi vừa bắn 
cung tên. Cứ năm năm có một khoa thi. 

Hỏi: Trước kia tôi nghe nói vua nước ông là họ 
Mạc. Nay có phải họ Lê là vua sáng nghiệp 
không? Có biến loạn gì mà có thay đổi thế? 

Đáp: Trước kia nước tôi vẫn là vua Lê, sau bị 
họ Mạc cướp ngôi, nay họ Lê lấy lại cơ nghiệp cũ 
nên lại xin phong vương. 

Hỏi: Vua Lê mất nước mấy năm mới lấy lại 
được nước cũ? 

Đáp: Hơn 50 năm. 

Hỏi: Nước ông có Đô Thống sứ là chức quan gì? 

Đáp: Nước tôi từ xưa dựng nước đến nay chưa 
từng có chức Đô Thống Sứ Ty bao giờ. Chỉ vì họ 
Mạc cướp ngôi, thiên triều tha cho tội chết, tạm 
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đặt ra chức Đô Thống Sứ Ty, trật nhị phẩm để 
rộng tha tội chết cho kẻ tiếm nghịch. Như nay thì 
phải phong vương cho vua Lê, đình thần đang bàn 
để xin ân thưởng. 

Hỏi: Họ Mạc có phải là Mạc Mậu Hợp không? 

Đáp: (Sứ thần ngạc nhiên, nhìn tôi hồi lâu rồi 
mới trả lời) Mạc Mậu Hợp là họ và tên vua cũ. 

Hỏi: Vua Lê được làm vua là có công dẹp loạn 
hay được dân tôn vinh? 

Đáp: Vua Lê được làm thay do họ Trần không 
còn người kế, được nhân dân tôn lên. 

Hỏi: Khi còn triều Mạc ngài làm quan gì? 

Đáp: Tôi ngu hèn già cả là di thần nhà Lê, 
không hề làm quan với họ Mạc. 

Hỏi: Ở nước ông mùa đông ấm như mùa xuân, 
không có băng tuyết, có phải không? 

Đáp: Trời Nam xuân nhiều, đông ít. 

Hỏi: Nước ông có giống lúa một năm hai mùa, 
có loại tơ tám lứa tằm, có phải không? 

Đáp: Ở tôi, một năm có hai mùa lúa và ngô, có 
tám lứa tằm và gai. 

Hỏi: Đất nước ông vuông bao nhiêu? 

Đáp: Đất vuông hơn 500 dặm. 

Hỏi: Nước ông cách Vân Nam mấy dặm. 

Đáp: Nước tôi nhiều bờ cõi với Vân Nam 
nhưng cách ngàn trùng nước non. 

Hỏi: Cách Lưu Cầu, Nhật Bản bao nhiêu dặm? 

Đáp: Nước tôi với Lưu Cầu, Nhật Bản cách 
biển không thông suốt được. 
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Hỏi: Cột đồng Mã Phục Ba dựng ở nơi nào? 

Đáp: Cổ truyền ở Mai Lãnh, nay không còn. 

Sứ thần họ Phùng hỏi lại nước ta chế độ như 
thế nào, tôi trả lời "Quan chế thì phỏng theo 
Trung Quốc, có đặt ra Tam công, Lục bộ, Đài sảnh. 
Còn pháp độ khác đều theo như Trung Hoa". Sứ 
thần họ Phùng còn nói: "Nước ông vốn vẫn gọi là 
nước văn hiến, thật hơn nước chúng tôi nhiều...". 

Như vậy, bằng kiến thức uyên bác, Phùng 
Khắc Khoan đã khiến vua và triều thần nhà Minh 
cùng các sứ thần nước khác như Cao Ly (Triều 
Tiên) phải kính nể. 
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LÊ CÔNG HÀNH 


Lê Công Hành tên thật là Trần Quốc Khái, 
sinh năm 1606, mất năm 1661, quê ở Quất Động, 
tổng Bình Lăng, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông 
cũ, nay là thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, Hà Nội. 

Ông đỗ Tiến sĩ đời vua Lê Chân Tông và được 
cử đi sứ năm 1646. Nhiều câu chuyện hay về ông 
đã được ghi lại. 

Năm 1646, Lê Công Hành được cử đi sứ triều 
Minh. Ông bị chúng lừa lên một lầu cao chót vót, 
rồi cất thang đi. Chúng giam lỏng ông mấy ngày ở 
đó mà không đưa cơm nước gì cả. Ông nhìn quanh 
quấn chỉ thấy trong gian lều có hai tượng Phật và 
một chum nước. Ông lại gần ngắm nghía, thử cậy 
thân tượng ra xem, té ra tượng Phật nặn bằng 
bột. Lê Công Hành liền bẻ tượng Phật ra ăn, lấy 
nước trong chum uống. Ông cười và nghĩ cách trả 
lời khi được hỏi đến. Ông sẽ đáp: Phật tại tâm hay 
Phật nhập tâm (Phật ở trong bụng) chắc quan lại 
nhà Minh chẳng hạch sách vào đâu được. 
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Suốt mấy ngày như vậy, ngồi buồn, Lê Công 
Hành tháo bức nghi môn trên bàn thờ Phật xuống 
xem. Ông nhận xét các đường thêu, đường viền. 
Ông tháo ra rồi đan lại cho thật thành thạo để 
nhập tâm nghệ thuật hoa mỹ này. Xem xong bức 
nghi môn rồi, ông lại để ý đến đôi lọng. Ông mày 
mò gõ nan, rút chốt, xếp sườn, lợp tán, suốt mấy 
ngày như vậy, và kết quả là ông đã nắm được bí 
quyết của nghề làm lọng và nghề thêu ở Trung 
Quốc. Ông dự định khi về sẽ áp dụng để nâng cao 
thêm kỹ thuật cổ truyền của nước Nam. Nước ta 
cũng có hàng lọng, hàng thêu, nhưng học thêm kinh 
nghiệm bốn phương đâu phải là vô ích. 

Nhờ sự truyền nghề của ông mà ngày nay, dân 
thợ thêu ở Hà Nội, Hà Đông đều tôn Lê Công 
Hành là tổ nghề. 

Ở mãi trên lầu cao cũng chán. Lê Công Hành 
chờ đợi ngày quan lại triều Minh đến mời ông 
xuống. Nhưng chúng vẫn trơ trơ, không rõ chúng 
cố ý bỏ quên hay chúng có âm mưu gì khác. Đã 
vậy thì phải tự giải phóng cho mình. Một ý nghĩ 
lóe ra. Ông đứng trên hương án, tay cầm chiếc 
lọng rồi nhảy thử xuống thềm. Lọng cản không 
khí nhè nhẹ đưa ông xuống. 

Ông liền thực hành ngay ý định. Hai tay kẹp 
chặt hai cái lọng xòe rộng, ông mở toang cửa lầu 
nhảy ra ngoài khoảng không. Hai chiếc lọng lững 
lờ đỡ ông lượn vòng trên không rồi nhè nhẹ đỗ 
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xuống trước bãi cỏ. Bọn lính canh trố mắt, reo ầm 
lên: Sứ thần nước Nam biết bay? Sứ thần nước 
Nam là người nhà Trời. 

Đau hành động tuyệt vời này, quan lại nhà 
Minh đã làm tiệc lớn để tiễn sứ bộ ta về nước. 

Cũng có sách ghi câu chuyện ở trên lầu cao bẻ 
tượng Phật là của sứ thần Bùi Công Hành người xã 
Quất Động, huyện Thương Phú, phủ Thường Tín 
(nay là Hà Nội) đi sứ triều vua Lê Thái Tông, khi 
về nước đem nghề làm lọng dạy dân làng nên được 
tôn phong là thủy tổ nghề làm lọng. 
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NGUYÊN CÔNG HÃNG 


Nguyễn Công Hãng, hiệu là Tĩnh Am, người 
làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh 
Bắc nay là thôn Phù Chẩn, xã Phù Chẩn, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 21 tuổi, ông đỗ Đệ 
tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân đời vua Lê Hy 
Tông. Ông từng giữ các chức: Đề hình (1711), 
Thiêm đô Ngự sử, rồi được bổ làm Đốc trấn Cao 
Bằng. Năm 1717, ông được triệu về, thăng chức 
Tả Thị lang Bộ Binh. Thời chúa Trịnh Cương, 
ông giữ chức Thượng thư - tế tướng trong triều. 
Thời chúa Trịnh Giang, ông bị giáng chức xuống 
làm Thừa chính sứ Tuyên Quang. Ông bị bức tử 
năm 1732. 

Mùa xuân năm 1718, ông được cử làm Chánh 
sứ sang nhà Thanh báo tang vua Lê Hy Tông và 
xIn phong vương cho vua mới. 

Bấy giờ là triều vua Khang Hy. Nguyễn Công 
Hãng đã phải biện bác về chuyện người vàng. 
Sách Tang thương ngẫu lục chép: 

"Nguyên xưa, đức Thái Tổ Lê Lợi cùng quân 
Minh đánh nhau ở núi Mã Yên, chém chết tướng 
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Minh là An Viễn hầu Liễu Thăng. Đến khi giảng 
hòa, nộp cống, người Minh bắt đền, phải đúc 
người vàng thay thế... Nhà Thanh hạch ông về 
chuyện Liễu Thăng. Nguyễn Công Hãng nói: 

- Liễu Thăng là tướng nhà Minh, Hoàng triều 
nhà Thanh ta ngày nay bao gồm muôn nước, lại 
khư khư đòi món của đút để trả mối thù từ đời nào! 
Như vậy sao đủ để làm khuôn mẫu cho người sau?". 

Lệ cống phải có hũ nước để rửa ngọc trai, lấy ở 
giếng Loa Thành (tương truyền nước giếng thành Cổ 
Loa đem rửa ngọc thì viên ngọc sáng ngời). Nguyễn 
Công Hãng đã đổ đi, múc nước giếng Ba Sơn đem 
sang. Người nhà Thanh đem thử thấy không 
nghiệm, kỳ kèo không chịu. Nguyễn Công Hãng nói: 

- Vì khí mạch lâu ngày nước biến đổi đi chứ sao! 

Sách Tang thương ngẫu lục ghi rõ thêm: "Hai 
thứ đồ cống ấy được miễn là bắt đầu từ Nguyễn 
Công Hãng". 

Trong thời gian đi sứ, ông đã làm thơ nói lên 
nỗi nhớ nước nhớ nhà. Khi đi qua Hàm Đan, ông 
đã làm bài thơ cảm khái về kinh đô của nước 
Triệu ngày xưa: 

Dịch thơ: 

"Sông núi Hàm Đan có mọc hoang, 
G1á cô gào sớm, nhạn kêu sương. 
Lâu đài san sát trơ dòng nước, 
Phần mộ liên miên dãi bóng dương. 
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Núi cổ nào đâu làn khí tía, 
Dấu tiên khéo bịa chuyện kê vàng. 
Trước đèn kể việc hưng vong cũ, 
Dạ khách khôn cầm nỗi vấn vương". 
(Đỗ Ngọc Toại dịch) 
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PHẠM KHIÊM ÍCH 


Phạm Khiêm Ích, có tài liệu ghi ông họ 
Nguyễn, hiệu Kính Trai, sinh năm 1679; người 
làng Kim Sơn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, 
nay là thành phố Hà Nội. 

Thời trẻ, ông ham học, thông minh, thi Hương 
đỗ Giải nguyên, thi Đình đỗ Đình nguyên, Thám 
hoa khoa Canh Dần (1710) đời vua Lê Dụ Tông. 
Năm 1720, ông được bổ làm Tả Thị lang Bộ Hình, 
sau thăng đến chức Hữu Thị lang Bộ Lại và được 
vào phủ chúa làm Bồi tụng. 

Năm 1723, ông được cử làm Chánh sứ cùng với 
Nguyễn Quang Nhuận (Nguyễn Huy Nhuận) và 
Phạm Đình Kính sang dẫn lễ cống mừng vua Ủng 
Chính nhà Thanh vừa lên ngôi. Khi tới Bắc Kinh, 
ông cùng mọi người trong đoàn dâng lên ba bài 
thơ chúc mừng, được Ủng Chính khen hay và mời 
vào yết kiến trong điện Càn Thanh. Khi trở về, 
Phạm Khiêm Ích được phong làm Tả Thị lang Bộ 
Hộ, Thuật quận công, sau đó đổi sang làm Tả Thị 


lang Bộ Lại. 
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Năm 1728, vua Lê Dụ Tông thân chinh ra đề 
thi khoa Đông các. Ông làm bài "Năm được mùa 
to" rất được khen ngợi, xếp hạng nhất. Ông được 
kiêm chức Đại học sĩ Đông các. Thời Lê Đế Duy 
Phường, Phạm Khiêm Ích được thăng chức Đô 
ngự sử, vẫn làm việc ở Bộ Lại. Năm 1732, đời 
vua Lê Thuần Tông, ông được thăng chức Thượng 
thư Bộ Binh, gia thăng tiếp làm Thiếu bảo và vào 
phủ chúa làm Tham tụng. 

Ít lâu sau do gièm pha nên ông bị bãi chức, 
sau đó lại được chúa Trịnh xét công lao cũ nên 
cho làm Thượng thư Bộ Lại. Năm 17388, ông lại bị 
bãi chức Tể tướng. Năm 1739, ông ra làm Đốc 
phủ Thanh Hóa, sau đó được thăng lên chức Thái 
tể. Ông mất năm 1740 tại Thanh Hóa, thọ 62 
tuổi, được truy tặng chức Đại tư không, thụy 
là Thuần Đạo. 


*% *% 


Năm 1723, đoàn sứ bộ do Phạm Khiêm Ích làm 
Chánh sứ sang nhà Thanh. Lần này, sứ bộ Đại 
Việt được Bắc triều coi trọng, khi đến Hán Khẩu 
đã được vua Thanh sai đạo quan tuyên đọc chỉ dụ 
ban thêm ân điển: các địa phương sứ bộ đi qua 
phải tăng thêm mọi thứ cung cấp. 

Khi tới Yên Kinh, mọi vật cống đều được chuẩn 
nhận cả, chỉ trừ các đồ hàng tấm thì trả lại. Vua 
Thanh cũng ban thưởng cho sứ bộ hậu hơn các đoàn 
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trước. Vua Thanh cho vời sứ bộ đến cung Càn 
Thanh để an ủy, ban cho bốn chữ "Nhất Nam thế 
tộ" do chính tay vua Thanh viết (nghĩa là: Nhật 
Nam (nước ta) giữ vững ngôi vua và vận nước hết 
đời này qua đời khác) cùng các đồ dùng, ngọc báu. 
Nhà vua ban thưởng bạc và đoạn để may áo cho 
các sứ thần. 

Trước đó Phạm Khiêm Ích yết kiến viên đề đốc 
nhà Thanh vào đúng dịp "Nhật nguyệt hợp bích. 
Ngũ tĩnh liên châu". Theo các nhà nho ngày xưa 
thì đây là một cơ hội hiếm có: vào vận Thượng 
nguyên, ngày mồng một Giáp Tý, nửa đêm đông 
chí, lúc đó "mặt trời và mặt trăng như hai Thổ 
cùng mọc một, lại cố năm ngôi sao Kim, Mộc, 
Thủy, Hỏa, Thổ cùng mọc một phương nối liền 
nhau". Nhân dịp đó, ông làm hai bài thơ đưa viên 
đề đốc nhà Thanh dâng lên vua Thanh là Khang 
Hy. Vua Thanh khen hay, châu phê lời khen rồi 
cho vời ông vào cung Càn Thanh hết lời thăm hỏi. 
Vua Thanh cũng nhân đó ban thưởng cho vua Lê 
ba bộ sách là Cổ văn nguyên giám, Bội văn vận 
phủ, Uyên giám loại hàm. 

Làm tròn sứ mệnh, lại đề cao được quốc thể 
nên khi về nước, ông đã được phong chức Tả Thị 
lang Bộ Hộ. 
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NGUYÊN HUY NHUẬN 


Nguyễn Huy Nhuận, tự là Quang Nhuận, sinh 
năm 1678, mất năm 1758, người làng Phú Thị, 
Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, nay là Hà Nội. 

Ông đỗ đệ Tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân 
khoa thi năm Quý Mùi, niên hiệu Chính Hòa 24 
(1708), đời vua Lê Hy Tông. Năm 1723, ông làm 
Phó sứ sang nhà Thanh, khi trở về được phong 
làm Tả Thị lang Bộ Hình, tước Triệu quận công, 
sau đó ông được chuyển sang Tả Thị lang Bộ Binh. 
Năm 1733, ông được thăng chức Thượng thư bộ 
Công, năm 1734 lại chuyển sang làm Thượng thư 
Bộ Lễ. Rồi ông lại được thăng chức Tham tụng, 
hàm Thiếu phó. Năm 1741, ông kiêm chức Đốc 
đồng Kinh Bắc. 

Trong đấu tranh ngoại giao, sử chép, ông đã có 


công trong cuộc đấu tranh bảo vệ vùng mỏ Tụ Long. 


* 


*% *% 


Tụ Long là một xã thuộc Vị Xuyên, trấn Tuyên 
Quang, phía tây giáp phủ Khai Hóa, phía bắc 
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giáp với Ngưu Dương (Trung Quốc) có sông Đổ 
Chú làm biên giới tự nhiên. Ruộng đất màu mỡ, 
mỗi năm cấy vụ mùa, mỗi mẫu được 20 gánh thóc, 
có gỗ thông nổi tiếng, người Trung Quốc tranh 
nhau mua. Ngoài ra ở đây có mỏ đồng và mỏ bạc ở 
làng Nà Ngọ. 

Dưới thời Lê - Trịnh, mỏ đồng Tụ Long mỗi 
năm nấu được tới 45 vạn cân đồng (cân ta), 100 cân 
đồng trị giá 9 lạng bạc. Ngay ở xưởng đồng có 
khoảng 300 nhà, cạnh đó là phố chợ có tới cả ngàn 
nhà sinh sống. Vào khoảng từ năm 1720 đến 1729 
có tới hàng vạn người làm nghề đúc đồng. Quặng sa 
nấu bốn lần mới thành đồng, đồng nấu hai lần nữa 
mới được bạc, 10.000 cân đồng nấu được 8 hốt bạc. 

Do mảnh đất này giàu tài nguyên nên các 
quan lại nhà Thanh tìm mọi cách để chiếm giữ. 
Quan lại phủ Khai Hóa, tỉnh Vân Nam một mặt 
cho lính xuống chiếm giữ mỏ đồng, một mặt gửi 
thư sang báo cho bên ta là biên giới của phủ Khai 
Hóa kéo dài xuống phía nam 240 dặm, không 
phải chỉ dừng ở sông Đổ Chú mà là kéo dài xuống 
sông Ninh Biên, lập mốc biên giới ở Xưởng Chí, vu 
cho phía ta đã xâm chiếm nội địa Trung Quốc 40 
dặm. Chúng cho lập bia mốc, đắp dinh lũy và lập 
đồn ải. 

Trước việc xâm chiếm của quan lại nhà Thanh, 
triều đình Lê - Trịnh làm công văn kháng nghị. 
Tuần phủ Vân Nam là Ngạc Nhĩ Thái đã trả lời 
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bản tâu của triều đình Lê - Trịnh, quở trách 
nghiêm khắc ta "càn rõ" và bảo phải làm bản tâu 
khác tạ tội. Triều đình Lê - Trịnh phái Trịnh 
Kính và trấn thủ Tuyên Quang đem quân lên đề 
phòng, thổ quan ở Tụ Long là Hoàng Văn Tuy 
quyết tâm giữ đất. 

Năm 1726, chúa Trịnh Cương hạ lệnh cho 
Tiến sĩ Hồ Phi Tích và Thám hoa Vũ Công Tể 
lân Tụ Long cùng với quan lại nhà Thanh hội 
đàm. Cuộc đàm phán đã diễn ra gay gắt vì quan 
lại nhà Thanh đã cố tình mở rộng biên giới ra 
khỏi đường biên giới cũ mà hai nước đã phân 
chia từ thời nhà Minh. 

Trước thái độ cương quyết và mềm dẻo của 
phía ta, năm 1728, Ngạc Nhĩ Thái đã cho chuyển 
một chỉ dụ của vua Ủng Chính nhà Thanh sang 
cho vua Lê: "Nay quốc vương đã cảm ơn hối lỗi (), 
nhảy múa kính theo, nghĩ thưởng cho đất 40 dặm (?), 
đã cử đặc phái viên đại thần phụng sắc thư đi 
đường Quảng Đông. Vậy quốc vương (vua Lê) cần 
cử quan đại thần đến đón tiếp, đến phủ Khai Hóa 
nhận đất và lập địa giới". 

Sau khi đón tiếp khâm sứ của vua Thanh đến 
kinh thành Thăng Long, Tiến sĩ Nguyễn Huy 
Nhuận (Nguyễn Quang Nhuận) và Tiến sĩ 
Nguyễn Công Thái lên Tụ Long để lập giới mốc. 
Nhà Thanh trao trả đất, lấy sông Đổ Chú làm 
biên giới tự nhiên nhưng thực ra quan lại nhà 


158 


https://tieulun.hopto.org 


Thanh đã chỉ sông Đổ Chú giả để vùng Tụ Long 
vẫn là đất nhà Thanh. 

Huy Nhuận đã khảo sát kỹ càng, nhận ra 
sông Đổ Chú thật và dùng lý lẽ đấu tranh nên 
quan nhà Thanh phải chịu. Sách Lịch triều tạp kỷ 
viết: "Bấy giờ quan nhà Thanh cho chia ranh giới 
hai nước bằng sông Đổ Chú, nhưng thổ quan phủ 
Khai Hóa chỉ láo vào sông Đổ Chú để chực chặn 
lấy các thôn xã ở Bảo Sơn. Bọn Công Thái xông 
pha lam chướng, vượt nơi hiểm trở, đi qua các mỏ 
đồng mỏ bạc, nhận ra được sông Đổ Chú thật bèn 
cùng quan nhà Thanh, hai bên tự đi báo lại, tranh 
biện và bẻ lý mãi, rồi lập đồng trụ làm giới mốc. 
Thế là việc cương giới mới ổn định. Mỏ đồng Tụ 
Long lại thuộc về ta". 

Trải qua năm năm đấu tranh bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, nước ta đã lấy được 17 thôn, như: 
Phủ Ni, Phủ L1, Phủ Chu, Trị Giang, Phủ Khôn, 
Ma Hô, Bố Ma, Hô Khâm, Mã Khao, Tà Lộ, Yên 
Mã, Mã Thọ, Tu Ca, Tông Sự, Mã Đê,... 
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LÊ QUÝ ĐÔN 


Lê Quý Đôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, 
sinh năm 1726, quê ở Duyên Hà, trấn Sơn Nam, 
nay là thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình. 

Thuỏ nhỏ nổi tiếng là thần đồng. Ông đỗ Bảng 
nhãn năm 1752 đời vua Lê Hiển Tông. Từ thi 
Hương, thì Hội đến thi Đình, ông đều đỗ đầu 
(Tam nguyên). 

Năm 1759, ông được cử làm Phó sứ sang nhà 
Thanh, báo tang vua Lê Ý Tông và nộp cống. Tài 
văn chương của ông đã làm cho người Thanh và sứ 
thần Triều Tiên khâm phục. Khi trở về, ông được 
thăng chức Thừa chỉ, tước Dĩnh Thành bá. Năm 
1770, ông được thăng làm Hữu Thị lang Bộ Hộ, 
kiêm Thiêm đô Ngự sử. Ít lâu sau, ông được thăng 
Tả Thị lang Bộ Lại. Năm 1738, ông nhận lệnh đi 
làm Hiệp trấn xứ Nghệ An. Ít lâu sau, ông được 
triệu về triều làm Thượng thư Bộ Công. Ông mất 
năm 1784, vua Lê Hiển Tông cho bãi triều ba ngày 
để tưởng nhớ ông, truy tặng ông hàm Công bộ 
Thượng thư. Khi vua Lê Chiêu Thống nắm quyền 
chính, ông được gia tặng tước Dĩnh quận công. 


160 


https://tieulun.hopto.org 


*% *% 


Theo Bắc sứ thông lục, chuyến đi sứ năm 1760 
Lê Quý Đôn, được tường thuật lại khá tỉ mi. 

Sứ bộ gồm: chánh sứ là Trần Huy Mật (có 
sách ghi là Trần Huy Bật, ban đầu có tên là Trần 
Bá Tân), Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1736), 4ð tuổi, 
người làng An Hoạch, huyện Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa, đang giữ chức Bồi tụng, Hữu Thị 
lang Bộ Lễ, tước Bái Xuyên hầu; giáp phó sứ là 
Lê Quý Đôn, Bảng nhãn khoa Nhâm Thân (1752), 
33 tuổi, đang giữ chức Thiêm sai Binh phiên, 
hàm Hàn lâm viện Thị giảng; ất phó sứ là Trịnh 
Xuân Thụ (có sách ghi là Trịnh Xuân Chú), Tiến 
sĩ khoa Mậu Thìn (1748), 5ð tuổi, người làng Hoa 
Lâm, huyện Đông Ngàn, Kinh Bắc, tạm giữ chức 
Tham chính trấn Thanh Hóa, hàm Hàn lâm viện 
Thị chế. 

Chánh sứ chọn ð tuỳ nhân. Mỗi phó sứ chọn 3 
tuỳ nhân và một môn tử cộng thêm 11 tuỳ nhân 
và 2 môn tử. 

Ngày 28 tháng Giêng năm 1760, đoàn sứ bộ 
lên đường, đến ngày 8 tháng Chạp tới Bắc Kinh 
và ở đó gần ba tháng làm nhiệm vụ. Ngày mồng 1 
tháng 3 năm Tân Ty (1761), đoàn sứ bộ lên đường 
về nước đến ngày 9 tháng Chạp về đến Nam 
Ninh, tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (1762) mới 
qua cửa Nam Quan, về tới Thăng Long. 
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Lê Quý Đôn viết trong Vân đài loại ngữ về 
chuyến đi sứ đó rằng: 

"Fừ Quảng Tây đến Hồ Nam đi bằng thuyền 
mộc mã làm bằng cây gỗ chương và cây phong đầu 
đuôi thấp, ở giữa nơi cao, trên mui gác sàn tre, hai 
bên bắc ván để đi chạy, gọi là giang kiều. Thuyền 
dài hơn 4 trượng, rộng 7 thước (mỗi thước bằng 
0,487m)". "Thuyền từ Ninh Minh xuôi dòng sông 
Tả Giang qua phủ Thái Bình, qua thành Châu, là 
nơi sông Tầm gặp sông Quế từ phương Bắc chảy 
xuống. Từ Ngô châu, thuyền ngược dòng sông Quế 
rất vất vả. Tháng 5, thuyền đến Quế Lâm, trị sở 
Quảng Tây, theo lệ các cống vật được đưa nạp tại 
đây. Quan nhà Thanh sai mở hòm kiểm cống vật rồi 
chở về kinh bằng đường bộ. Quan nhà Thanh mở 
tiệc chiêu đãi sứ bộ. Từ sông Quế chuyển sang dòng 
sông Tương để xuôi dòng lên phương Bắc qua những 
cống nước đã xây đặt trong núi Mã Đầu từ đời Tần. 
Thuyền xuôi dòng sông Tương, đến ngày 19 tháng 7 
thì đến Tràng 8a". 

"Ở Hồ Bắc, Giang Nam có nhiều thuyền tuyên 
lâu, hoàng khoái, có gác lầu, chia thành phòng, 
chạm vẽ, sơn trang hoàng màu đỏ, có hai cột buồm 
lớn, hai bên có giang kiều. Thuyền dài hơn 8 
trượng, rộng 13 thước. Thuyền vào lạch sông 
Dương Tử (Trường Giang), xuôi dòng xuống Hán 
Khẩu, Vũ Xương (tỉnh ly Hồ Bắc). Sứ bộ đổi 
thuyền xuôi đến Kim Lăng (Nam Kinh) vào ngày 
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21 tháng 9. Ra đi từ Thăng Long vào tháng 
Giêng, chín tháng sau mới tới Nam Kinh. 

Sứ bộ thay thuyền, rời sông Dương Tử, quay 
vào kênh Vận Hà. Kênh Vận Hà là một công 
trình vĩ đại do nhiều triều đại xây dựng để nối 
hai tỉnh Sơn Đông và Giang Nam, thông với các 
sông Giang, Hoài, Hoàng, Bạch để lên phương 
Bắc. Ngày 6 tháng 11, sứ bộ qua sông Hoàng Hà. 
Ngày 14 đến Sơn Đông, đến cống Đài Nhi, lúc 
bấy giờ là tiết đông lạnh, nước sông đã đóng 
băng, các cửa sông không mở được dễ dàng. Quan 
địa phương cấp phu, xe ngựa để sứ bộ đi đường 
bộ lên Bắc Kinh. Ngày 8 tháng Chạp đến Bắc 
Kinh. Như vậy, thời gian trên đường đi mất gần 
một năm". 

Khi sứ bộ nước Nam đi qua Ngô châu, họ Lý là 
Hiệp trấn tiếp đãi, hỏi tên vua nước Nam là gì? 

Ngày xưa, để tỏ lòng kính trọng, có hiếu với 
cha mẹ, người con không gọi tên cha mẹ ra. Người 
xung quanh, họ hàng thường lấy tên con để gọi 
thay bố. Dân không dám gọi tên của quan, thường 
chỉ gọi quan bằng chức tước của họ. Còn đối với 
vua thì lại càng tôn kính vì vua là thiên tử. Nếu 
nói tên vua ra là đại bất kính. Lê Quý Đôn đã tỏ 
rõ mình là một bầy tôi trung thành, hiểu biết lễ 
nghĩa và biết giữ hòa khí nên đáp: 

- Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thấy trong việc 
tiếp đãi sứ thần lại hỏi tên vua cả. Đại nhân 
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không nên hỏi mà sứ thần cũng không nên trả lời, 
có như vậy mới đúng phép làm tôi. 
Hiệp trấn họ Lý phải tỏ lời xin lỗi. 


Một lần đi sứ đến Quảng Tây, Lê Quý Đôn tiếp 
kiến Tổng trấn Quảng Tây là Chu Bội Liên. Chu 
muốn làm giảm giá trị của kiến trúc nước Nam 
nên đã nói với Lê Quý Đôn: 

- Từ thời đô hộ, An Nam đã học tập phong tục 
giáo hóa của Trung Hoa, nhưng chẳng thấy nước 
Nam có thành quách gì cả, chắc là do không có 
nhân tài xây dựng? 

Lê Quý Đôn bèn viện dẫn ngay sách của người 
Trung Hoa đời Minh là Hoàng Minh thông ký ghi 
chép rõ quan Thái giám người nước Nam là 
Nguyễn An đã xây dựng các cung điện ở Yên Kinh 
vào năm Vĩnh Lạc đời Minh. Về việc nước Nam 
không có thành quách thì Lê Quý Đôn đã cho Chu 
Bội Liên biết: 

"Từ xưa sách Hán chí của Trung Quốc đã ghi 
là nước Nam có 60 thành trì, Hai Bà Trưng đã 
lấy được 65 thành trì. Đến đời Minh lại xây 
thêm 20 thành trì nữa nhưng trong khi giao 
chiến với Lê Lợi, thành bị san bằng mất cả. Sở 
dĩ phải san bằng là do các quan Hiệp trấn nơi 
biên ải của quý quốc thường hay tham công mà 
sinh sự, tràn sang xâm lấn, nếu có các thành trì 
họ chiếm được thì chúng tôi bị mất cả thành lẫn 


164 


https://tieulun.hopto.org 


đất và dân. Chi bằng san thành đi, lập nhiều 
lũy nhỏ, có dân giữ lũy thì quân các ông không 
biết tìm nơi nào mà đánh, như vậy là hay hơn 
đắp thành không". 

Chu Bội Liên nghe xong phải chịu. 

Ông cũng đưa hai tập sáng tác là Quần thư 
khảo biện và Thánh mô hiển phạm cho Chu Bội 
Liên xem. Chu Bội Liên đã khen: "Sách Quần thư 
khảo biện tuy có căn cứ vào Kinh truyện, nhưng 
đã thể hiện được kiến thức uyên bác của tác giả. 
Còn sách Thánh mô hiển phạm thì đã làm sáng tỏ 
bản thể đạo lý của các bậc đại nho". 

Chu Bội Liên cũng đã trao đổi với Lê Quý Đôn 
về dư địa đồ, Lê Quý Đôn đã dẫn ra nhiều sách vở 
mà ông đã dựa vào để tra cứu dẫn giải. Khi chia 
tay Chu Bội Liên đã nói: "Muốn cùng sứ quân 
thương thuyết chuyện cổ kim, tiếc một nỗi là 
không ở cùng nhau được lâu". 


Trên đường đi từ Quảng Tây đến Bắc Kinh 
gặp nhiều quan lại Trung Quốc tiếp đón, để thử 
tài sứ thần, họ đã hỏi nhiều câu khó nhưng Lê 
Quý Đôn đều đã ứng đáp trôi chảy. Tháng Giêng 
năm Tân Ty (1761), sứ bộ đến Bắc Kinh. Các 
quan trong triều như: Thượng thư Bộ Binh Lương 
Thì Chính, Thượng thư Bộ Công Quy Nghị Quang, 
Hàn lâm viện Đô sát nghe tiếng tăm ông, đã tìm 
đến để hỏi chuyện chính trị, pháp luật, đất nước, 
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lịch sử,... Tất cả đều được ông ứng đáp rõ ràng, 
trôi chảy, làm cho mọi người đều kính phục và 
khen ngợi: "Quý quốc có người tài giỏi vậy"? 

Khi ở Bắc Kinh, ông trao đổi với phó sứ Trịnh 
Xuân Thu: "Bọn ta nhận mệnh ởi sứ, thăm quan 
cảnh đẹp của thượng quốc, nay các thành quân ở 
trước mặt, có thể đến bái yết cung vua, tìm hiểu lễ 
nhạc". Ông đã đến bái yết nhà Thái Học và các tiên 
thánh, xem trống đá thời Chu, hội đàm với trợ giáo 
là Trương Nguyên Quán và tiến sĩ (Nho học) 
Trương Phượng Thư cùng nhau trao đổi về học 
thuật. Ông cũng thường biện luận các vấn đề sử 
học với viên quan nhà Thanh có học vấn uyên bác 
là Tần Triều Vu, khiến Tần kính phục thốt lên: 

- Nhân tài của nước An Nam như quý sứ giả 
đây thì có độ bao nhiêu người? 

Ông đáp: 

- Những người có văn chương đức vọng và 
được làm việc nơi quán, các (các học viện, viện 
như ngày nay), nước tôi có khoảng 10 người. 

Tần Triều Vu thấy thế sửng sốt nói: 

- Thượng quốc tôi có tiếng là văn hiến nhiều 
nhân tài, nhưng so với sứ thần đây thì cũng chỉ 
được vài người. 


Một chuyện khác kể, Cao Hùng Trưng là giáo 
thụ phủ Tư Minh đời nhà Minh và là người biên 
soạn bộ An Nam chí viết về vị trí cương vực, ly sở, 
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thành trì, núi sông, phường quách, hương trấn, 
thổ sản, cống phú, phong tục, hình thế, hộ khẩu, 
học hiệu, quân vệ, đàn tràng, kho tàng, chùa 
quán, đền miếu, cầu cống, cổ tích, cung nhà, bến 
đò, cửa ải, hang động, vườn ao, đê bối và cảnh vật. 
Lê Quý Đôn đã chỉ rõ Hùng Trưng viết sai sự 
thật, Giải Tấn là quan nhà Minh vì trái ý Minh 
Thánh Tổ nên bị truất chức và cho sang làm Tham 
nghị ở Giao Chỉ. Không đầy năm Giải Tấn lại bị 
triệu về, thế mà Hùng Trưng lại viết: "Nước Nam 
từ khi được Giải Tấn dạy bảo mới biết xu hướng về 
việc học tập, nên họ gọi Giải Tấn là Giải Phu Tử". 
Lê Quý Đôn cho rằng chép như thế là càn rõ. 
Bởi thế khi Lê Quý Đôn phụng mệnh đi sứ, thấy 
các nhà nho Trung Hoa hỏi về việc An Nam có tôn 
thờ Giải Phu Tử không? Lê Quý Đôn đã nói rõ 
những sai lầm của Cao Hùng Trưng cho mọi 
người biết, đồng thời chỉ rõ từ thời Lý, việc học tập 
ở nước ta đã phát triển, các kỳ thi tuyển chọn tiến 
sĩ đã có từ thời đó. Lê Quý Đôn còn đưa cuốn 
Trích diễm thi tập của Nguyễn Đức Lương cho 
Chu Bội Liên xem để quan lại nhà Thanh biết từ 
triều Trần đã có nhiều văn học thi chương chứ 
không phải từ Giải Tấn sang người Việt mới biết 


đến văn học. 


Tương truyền trong thời gian đi sứ, thấy Lê 
Quý Đôn còn trẻ, lại nghe nói ông đã đỗ bảng 
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nhãn, nên các quan nhà Thanh tìm cách thử tài 
ông. Một hôm họ mời ông đi thăm phong cảnh một 
ngôi chùa ở gần cửa sông có nước thuỷ triều lên 
xuống. Chùa có một tấm bia cổ ghi một bài ký. 
Vào buổi chiều, khi nước triều bắt đầu dâng lên, 
quan nhà Thanh cùng Lê Quý Đôn đến đọc những 
hàng chữ khắc ở bia. Nước triều lúc mới đầu lên 
đến chân bia, chẳng mấy chốc đã dâng đến nửa 
thân bia và che hết phần chữ khắc. Mọi người ra 
về. Đến công quán, một viên quan nhà Thanh hỏi 
Lê Quý Đôn nội dung bài ký khắc trên bia. Ông 
ung dung đọc lại toàn bộ bài văn bia cho mọi 
người nghe, không sai sót một chữ. Hết thảy mọi 
người đều ngạc nhiên về trí nhớ thần kỳ của ông 
khi các dòng chữ Hán viết theo hàng dọc từ trên 
xuống dưới lần lượt từ phải sang trái trong khi 
nước thủy triều dâng từ dưới lên và xóa chìm các 
dòng chữ theo chiều ngang dưới trước trên sau. 

Lê Quý Đôn cho biết ông đã đọc theo hàng 
ngang, hàng dưới trước khi bị nước che rồi ngước 
lên hàng trên, sau đó sắp xếp lại trật tự của các 
chữ trong câu. Mọi người nghe ông nói cách đọc và 
nhớ như thế lại càng khâm phục trí thông minh 


của ông. 
Trong khi đi sứ, Lê Quý Đôn cũng đã đấu 


tranh để quan lại nhà Thanh không gọi sứ thần 
Việt Nam là "di quan" (quan mọi rợ). 


168 


https://tieulun.hopto.org 


Năm 1760, đoàn sứ nước ta do Trần Huy Mật 
đứng đầu, phó sứ là Lê Quý Đôn tới Nam Ninh 
(Trung Quốc). Trong các giấy tờ hành chính của 
tỉnh, cũng như trong cách xưng hô, quan lại nhà 
Thanh vẫn gọi các sứ thần ta là quan (quan rợ 
mọi), di mục (người cầm đầu bọn rợ mọ]) nên Lê 
Quý Đôn đã gửi cho "Phủ Đường" (cơ quan đầu 
não của chính quyền tỉnh Nam Ninh) một bản 
văn thư. Bên kia lập tức cho mời ông đến trao 
đổi. Bố chính Nam Ninh là Diệp Tôn Nhân nêu ý 
kiến trước: 

- Việc gọi là đi quan, di mục là do thói quen 
dùng trước đây, chứ không phải có ý khinh mạn. 

Lê Quý Đôn đáp: 

- Chúng tôi nghĩ thói quen tốt thì để còn thói 
quen xấu thì nên bỏ. Chúng tôi từ muôn dặm tới 
đây là do ngưỡng mộ đức tốt của thánh triều. 
Một thói quen không hay từ đời nào thiết tưởng 
không nên tiếp tục. 

Diệp Tôn Nhân vớt vát: 

- Việc dùng chữ đi đối với công sứ là áp dụng 
cho tất cả các nước, không riêng gì nước Nam. Các 
nước không ai biện bạch, quý ngài để tâm làm gì! 

Lê Quý Đôn mỉm cười: 

- Chúng tôi đã nói đức độ của thánh triều lan 
rộng muôn phương. Tách bạch Hoa, Di đối với các 
nước như vậy, e rằng chưa tiện, chẳng cứ gì đối 
với nước Nam. 
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Diệp Tôn Nhân không cãi được nữa. Ÿ phân trần: 

- Chúng tôi đã rõ ý của ngài. Bàn bạc ở đây 
là để hiểu nhau thôi, chứ tôi đã cho làm công 
văn báo đi các nơi, đổi chữ di thành chữ An 
Nam cống sứ. 

Lê Quý Đôn chắp tay: "Nhưng chúng tôi đề 
nghị không phải chỉ thôi dùng chữ di trong văn 
thư gửi về các nơi, mà ngay cả cách xưng hô khi 
giao tiếp hoặc khi các thuộc hạ ở quý phủ trò 
chuyện cùng nhau, cũng bỏ hẳn chữ đi, cho hợp 
với tình bang giao hữu hảo. 

Vì đuối lý, quan lại nhà Thanh đành phải chấp 
nhận yêu cầu của Lê Quý Đôn. 


Một chuyện khác lại kể rằng, Lê Quý Đôn có 
người con là Lê Quý Kiệt và một người học trò 
cũng nổi tiếng hay chữ. Đến khoa Ất Mùi (năm 1775), 
vua Lê đoán con Lê Quý Đôn đỗ đầu, còn Chúa 
Trịnh lại đoán học trò của Lê Quý Đôn đỗ đầu. Lê 
Quý Đôn biết sức học của học trò hơn Quý Kiệt, 
nhưng để làm cho Chúa Trịnh thua cuộc, Lê Quý 
Đôn ngầm đặn học trò đánh tráo bài cho Quý Kiệt 
để đỗ đầu. Kết quả là Quý Kiệt đỗ đầu và học trò 
của Lê Quý Đôn đỗ thứ hai. Vua Lê được cuộc và 
Chúa Trịnh thua cuộc. Chúa Trịnh vốn biết sức 
học của anh học trò hơn Quý Kiệt thế mà lại thua 
nên tức lắm. Chúa cho các quan khảo sát các bài 
thi của hai người, từ đó biết được mưu gian của 
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Lê Quý Đôn. Chúa giận lắm, cách chức Lê Quý 
Đôn và xóa tên hai người không cho đỗ. 

Trong lúc Lê Quý Đôn bị cách chức ngồi nhà thì 
sứ Thanh sang đến cửa ải, dừng lại và không đi 
nữa. Sứ chỉ đưa một tấm vóc viết chữ xa không ra 
xa, đông không ra đông và bảo chừng nào vua quan 
nước Nam giải được thì mới chịu vào. Các quan 
trong triều hội nhau lại, đoán xem chữ gì, nhưng 
đều chịu. Có quan tâu lên Chúa phải cho mời Lê 
Quý Đôn thì may ra mới giải được. Lê Quý Đôn 
được phục chức để vào triều nhưng ông xin Chúa 
phải trả lại khoa mục cho cả con và trò thì mới chịu 
giải. Chúa Trịnh bằng lòng. Lê Quý Đôn bèn thưa: 

- Xin chúa cứ gửi cho sứ Thanh một tấm áo 
cầu thì sứ tự khắc sẽ đến. 

Chúa và các quan chưa hiểu ý nghĩa ra sao 
nhưng cũng làm theo lời của Lê Quý Đôn. Quả nhiên 
nhận được áo cầu, sứ Thanh đến ngay kinh đô. 

Lê Quý Đôn được cử ra tiếp sứ. Ông liền viết 
vào giấy bốn chữ "phỉ xa bất đông" rồi đưa cho sứ 
xem. Sứ Thanh xem xong liền đứng dậy, vái bốn 
vái, rồi lấy áo cầu trả lại cho quan nước Nam. Lúc 
bấy giờ, mọi người mới võ lẽ, chữ viết không ra 
chữ xa mà cũng không ra chữ đông được đọc lên 
là: "phỉ xa bất đông". Đây là một vế của bài thơ 
Mao Khưu (khâu) trong Kinh Thĩ: "Hồ cừu mông 
nhung, phỉ xa bất đông", có nghĩa là: Áo hồ cừu 
rách rưới, chẳng phải là không có xe mà không đi 
sang phía đông". Sứ Thanh muốn nói là mình 
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không có áo đại lễ nên không dám đến. Ý của cả 
một câu được thu vào một chữ không là chữ nào 


cả. Triều đình xôn xao và rất phục tài ông. 


Những chuyện trên đường ngoại giao được Lê 
Quý Đôn kể lại rất cụ thể trong Kiến văn tiểu lục. 
Nhờ tài làm thơ, sự ứng xử khôn khéo, Lê Quý 
Đôn đã tranh thủ được cảm tình của sứ thần nước 
ngoài, tạo tiền đề cho mối bang giao thân thiện 
giữa hai nước. 

Đầu năm, vào ngày Tết Nguyên đán, sứ thần 
Triều Tiên đưa thư viết: "Trước đây tiếp được lời 
phúc đáp quý báu, đến nay ngẫm nghĩ biết rằng 
tinh thần lưu luyến thì dẫu nước Yên, nước Việt 
cũng không có gì là xa cách. Sau đó lại được 
người theo hầu của ngài mang thư đến thăm để 
rõ sức khỏe trong dịp năm mới, thật là vui mừng 
khôn xiết. Chúng tôi chẳng qua là người xa cách 
ba ngàn dặm mà ở nơi đất khách, gặp năm mới 
còn khôn xiết bồn chồn về lòng riêng nhớ nước 
nhớ nhà, huống hồ các ngài lặn lội nước non 
hàng năm hàng tháng, ngó đầu về phương Nam 
thì làm thế nào mà nén được tấm lòng tưởng 
nhớ? Tôi muốn đến ngay quý quán bộc bạch ra 
ngòi bút đầu lưỡi để biết văn hiến phương Nam. 
Nhưng vừa bó buộc về thể lệ vừa lúc công việc 
bận rộn thành ra không thỏa mãn được ý định, 
đúng như câu người ta nói là sát cánh nhau mà 
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thành lỡ địp, thật là đáng tiếc. Phẩm vật được 
ngài có thịnh tình ban cho xin nhận lĩnh đủ số và 
trân trọng tạ ơn bởi vì từ chối là không tôn kính 
như lời dạy của Mạnh Tử. Tuy vậy tôi vẫn không 
yên tâm, xin ngài biết cho". 
Bài thơ Tết Nguyên Đán ở đất khách của ông 
đã khiến sứ thần Hồng Khải Hy cảm động: 
Pháo xuân rộn rã tiễn tàn đông, 
Tuyết đọng sầu riêng thảy sạch không. 
Xương xúc (chỉ thứ dưa muối!), dưa đầy, 
hương vẫn thú, 
Đồ tô (tên loại cỏ thơm), rượu thiếu, sắc thêm hồng. 
Oanh hoa sông Nhị tình vương vấn, 
Cây cỏ non Yên (Yên Rinh tức Bắc Rinh) tứ 
mặn nồng 
Việc nước xong xuôi thuyền trở lại. 
Điện vàng lui tới cảnh ung dung 
(Đào Phương Bình địch) 
Hồng Khải Hy đã phúc đáp: "Trông thấy 
dung nghi thanh nhã còn định ninh ghi nhớ 
trong lòng, nay nhận được bài thơ tươi đẹp 
không khác gì được thừa tiếp bóng dáng thanh 
tao. Bài thơ ấy ý tứ sát, âm điệu hay, làm cho 
người ta đọc đi đọc lại 2, 3 lần dường như bắt 
được viên ngọc quý". 
Sau khi trở về sứ quán, sứ thần Triều Tiên đã 
sai đem biếu sản vật địa phương. Sang đầu năm mới, 
lại sai ba con là Hồng Toản Hối, Triệu Quang Quý 
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và Lý Trích Phượng đến chúc Tết Lê Quý Đôn. 
Trong hai tháng trời ở Yên Kinh hai sứ bộ đã thư 
từ trao đối, tỏ rõ cảm tình với nước ta. 

Sau khi ông đi sứ về vì có công với triều đình, 
Chúa Trịnh hài lòng, đã phong ông là Thừa chỉ 


viện Hàn lâm. 
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VŨ HUY TẤN 


Vũ Huy Tấn, hiệu Nhất Thủy, sinh năm 1749, 
quê ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải 
Dương, nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, 
tỉnh Hải Dương. 

Năm 1768, Vũ Huy Tấn đỗ đầu kỳ thi Hương, 
được bổ làm Thị nội Văn chức, dưới thời vua Lê 
Hiển Tông. Khi nhà Hậu Lê sụp đổ, Vũ Huy Tấn 
về quê ở ẩn một thời gian, sau nhận lời mời của 
nhà Tây Sơn, ra giữ chức Hàn lâm đãi chế. 

Năm Kỷ Dậu (1789), ông được cử sang giao 
thiệp với nhà Thanh (Trung Quốc). Do có công lao, 
ông được phong làm Thị lang Bộ Công, tước Bá. 
Năm 1790, ông lại cùng với Ngô Văn Sở, Phan 
Huy Ích làm nhiệm vụ đưa phái đoàn của giả 
vương Phạm Công Trị sang nhà Thanh. Trở về 
nước, ông được phong Thượng thư bộ Công, 
tước Hạo Trạch hầu. Dưới triều Cảnh Thịnh, ông 
được đặc cách lên hàng Thượng trụ quốc, Thị 
trung đãi chiếu Thượng thư. Vũ Huy Tấn mất 
năm Canh Thân (1800), thọ 51 tuổi, tức trước 
khi nhà Tây Sơn bị điệt vong. 


* 
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Năm 1790, phái đoàn sứ nước ta sang Trung 
Quốc. Vũ Huy Tấn thấy nơi đón tiếp phái đoàn ta 
vẫn đề tấm biển: An nam di sứ công quán (Quán 
nghỉ ngơi cho sứ thần nước mọi rợ An Nam) đã 
kịch liệt phản kháng. Ông làm bài thơ biện bác về 
việc này: 

Di tự tòng cung hựu đối qua 

Ngô bang văn hiến tự Trung Hoa 

Thần kinh khâm tứ An Nam quốc 

Thử tự thư lai bất diệc ngoa? 
Nghĩa là: 

Chữ di là hợp chữ cung, qua 

Nước ta văn hiến như Trung Hoa 

Từ xa đã nhận An Nam quốc 

Viết thế mà không biết bậy à? 

Ngay câu thơ đầu của bài, Vũ Huy Tấn đã 
dùng lối chiết tự. Chữ Hán viết gộp hai chữ cung 
và qua thành ra chữ di. Cung là cung tên, qua là 
ngọn giáo. Ý tác giả muốn nói: Đừng nên lên mặt 
mà coi thường chữ di. Trong chữ di có những bộ 
phận chỉ vũ khí đấy. Vũ Huy Tấn cũng làm cho 
người đọc phải liên hệ đến sự thất bại thảm hại 
của Tôn Sĩ Nghị. Chuyện gươm giáo vừa mới xảy 
ra kia, chưa quên hay sao mà lại nhắc đến chữ di? 

Trên đường đi sứ, Vũ Huy Tấn đã ghé qua nơi 
ngày xưa Mã Viện dựng cột đồng phân chia ranh 
giới nước ta và Trung Hoa. Sau khi đánh bại cuộc 
khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Mã Viện đã cho 
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dựng một cột trụ đồng và cho khắc sáu chữ: "Đồng 
trụ chiết, Giao Chỉ diệt". Nghĩa là: cây trụ đồng bị 
gãy, dân Giao Chỉ sẽ bị tiêu diệt. Việc làm của Mã 
Viện là một đòn "tâm lý chiến", hòng làm cho 
nhân dân ta dù có căm tức chúng cũng không 
dám đạp đổ cây trụ đồng. 

Người dân Việt rất thông minh, đã tìm cách 
xóa số, làm biến mất cây trụ đồng bằng cách hàng 
ngày đi qua người dân ném vào đó một viên đá, 
chẳng bao lâu, đá ném vào đã vùi lấp cây trụ đồng 
để không còn dấu vết nữa. 

Đi qua đây, Vũ Huy Tấn đã viết: 

"Sớm rời thành Minh Châu. 
Cột đồng tìm dấu cũ. 

Dân vùng trỏ phía xa, 

Đá xanh hai đống nọ! 
Than ôi! Cột đồng kia, 

Cõi nước ta xưa đó, 

Từ thuỏ Trưng Nữ Vương, 
Mã Viện bày ra nó. 

Son phấn thật anh hùng, 
Ngàn năm còn rạng vẻ. 
Khá giận đứa gian tà, 
Cắt dâng không tiếc rẻ. 
Ranh giới bị phai nhòa, 
Tới nay bao thế kỷ! 

Mây khói với thôi gian, 
Cảm hoài bao xiết kể. 
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Núi Phân Mao nơi đây, 
Nam, Bắc chia rành rế. 
Mất mãi phải thu về, 
Dấu lạ, quên sao nhỉ?” 
(Ñgô Lĩnh Ngọc dịch) 
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NGÔ THÌ NHẬM 


Ngô Thì Nhậm, tự Hy Doãn, hiệu Đạt Hiền, 
sinh năm 1746, quê ở làng Tả Thanh Oal, huyện 
Thanh Oal, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Năm 1775, ông đỗ Tiến sĩ, được bổ làm Cấp sự 
trung Bộ Hộ, sau đó làm Đốc đồng trấn Kinh Bắc, 
Đốc đồng Thái Nguyên, năm 1779 làm Hiệu thư ở 
tòa Đông Các. 

Năm 1786, Tây Sơn kéo quân ra Bắc, ông ra 
làm quan, giữ chức Đô cấp sự trung Bộ Hộ. Khi 
Quang Trung về Nam, ông cùng Phan Huy Ích 
được Nguyễn Huệ giao cho trông coi việc ngoại 
giao. Năm 1790, ông được thăng chức Thượng thư 
Bộ Binh kiêm chức Tổng tài Quốc sử quán. 

Là một nhà ngoại giao tài giỏi vào bậc nhất 
của nước ta bấy giờ, những văn kiện ngoại giao 
của nghĩa quân Tây Sơn với nhà Thanh đều do 
ông soạn thảo, về sau được tập hợp lại trong tập 
Bang giao hảo thoại. Những văn kiện này đã thể 
hiện tính nguyên tắc về chủ quyền lãnh thổ, danh 


dự quốc gia với chính sách mềm dẻo và nhún nhường. 
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Ông đã hai lần trực tiếp đi sứ vào những dịp rất 
quan trọng: lần thứ nhất vào đầu năm 1790 để 
bàn bạc với Phúc Khang An và Thang Hùng 
Nghiệp chuẩn bị cho việc vua Quang Trung sang 
chúc vua Càn Long và lần thứ hai vào năm 1792- 
1793, khi vua Quang Trung mất. 

Chuyện kể rằng, khi Quang Trung mang quân 
ra đến núi Tam Điệp, ông cho gọi Ngô Thì Nhậm 
vào nói: 

- Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương 
lược tiến đánh đã có sẵn, chẳng qua mười ngày 
có thể đuổi được người Thanh, nhưng nghĩ chúng 
là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua 
một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo báo thù, như thế 
thì việc binh đao không bao giờ dứt. Đó không 
phải là phúc cho dân, nõỡ nào làm như vậy. Đến 
lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc 
binh đao. Không phải Ngô Thì Nhậm thì không 
a1 làm được. 

Đúng như lời nhận định của Quang Trung, 
sau này chính Ngô Thì Nhậm đã có công rất lớn 
trên mặt trận ngoại giao sau khi vua Quang 
Trung đại phá quân Thanh. Trái với lối ngoại giao 
mềm mỏng thời trước, Ngô Thì Nhậm khi giao 
dịch với nhà Thanh tuy vẫn dùng những lời lẽ 
khiêm tốn nhưng nhiều lúc khi cần đạt mục đích, 


ông cũng không ngại dùng những lời lẽ đe dọa 
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người Tàu. Trong bức thư gửi Thang Hùng 
Nghiệp theo lệnh của vua Quang Trung, Ngô Thì 
Nhậm viết: 

"Mùa xuân năm Mậu Thân (1788) nhân trong 
nước không yên, đem quân lại đến Thăng Long. 
Năm ấy đã khiến sứ giả đến Nam Quan, đem đủ 
quốc tình tâu lên, cúi mong Đại hoàng đế phân xử 
nhưng Lưỡng Quảng Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị xé thư 
đuổi sứ về, rồi lại nghe lời người đàn bà nhà Lê 
nịnh hót nói khéo, vô cớ động binh, gây hiểm hấn 
ở ngoài biên. 

Ngày mồng ð tháng Giêng năm nay, lúc mới 
đến, tôi mong gặp Tôn Sĩ Nghị để hỏi xem việc 
dùng binh có phải là thực do Đại hoàng đế không? 
Nhưng Sĩ Nghị tự đón đánh rồi bị đây tớ của tôi 
đánh bại, quân sĩ giày xéo lên nhau chết không 
biết bao nhiêu mà kể... 

Tôi ở xa bên biển, làm gì cũng bị Sĩ Nghị ức 
hiếp. Nay sự thể xui khiến, tôi đã mang tiếng lấy 
cánh tay bọ ngựa chống bánh xe. Tiếp được lời dụ 
của đại nhân, lòng mắt đều mở rộng ra. Tôi kính 
đem bài biểu nhờ chuyển vì đề đạt, trên nhờ ân 
điển của Đại hoàng đế, kính vâng lễ phiên thần, 
sửa lễ cống, khiến cho bình dân khỏi khổ vì binh 
đao, đó là đại nguyện của tôi vậy. Còn như mẹ con 


Duy Kỳ gây nên hiềm hấn, rồi bỏ nước ngầm trốn, 
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hoặc giả lại đến biên giới của thượng quốc, tôi 
mong Tôn đài tra rõ tâu lên rồi đưa cho bản quốc 
lĩnh về xét xử cho hả lòng dân. Như thế mới là trừ 
ác tận gốc. 

Nay quân đội cốt ở chỗ đoàn kết một lòng, 
không cốt ở chỗ đông, binh lính quý ở chỗ tỉnh 
nhuệ, không quý ở chỗ nhiều. Kẻ khéo thắng ở chỗ 
vô cùng mềm dẻo chứ không phải ÿỷ mạnh lấn yếu, 
lấy đông hiếp ít đâu. 

Nếu tình hình trên không được bày tỏ, thiên 
triều không khoan dung, muốn động binh chỉnh 
chiến thì nước nhỏ không được thờ nước lớn, tôi 
cũng đành nhờ trời mà thôi...". 

Hoặc trong Biểu trần tình, viết theo lệnh của 
Quang Trung, ông đã kiên quyết và khôn khéo 
diễn giải: 

"Thiên triều to lớn, khi nào lại thèm kể sự 
được thua với nước rợ nhỏ và lại dùng vũ lực hại 
dân, chắc là lòng chí nhân không nỡ. Còn nếu vạn 
nhất mà việc binh cách kéo dài không dứt, tình 
thế vỡ lở, tôi không được phận nước nhỏ mà thờ 
nước lớn thì tôi cũng đành phó mặc mệnh trời mà 
không dám biết tới vậy. 

Lòng chầu về phương Bắc, tha thiết mong chờ, 
hãi hùng khôn xiết. Nay kính tâu". 

Các văn bản ngoại giao mà Ngô Thì Nhậm 


soạn cho thấy ngòi bút và ngôn từ sắc sảo, khôn 
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khéo của ông khi cần phải đối đầu với sự đe dọa 
của thiên triều. Chẳng hạn trong bài Biểu cầu 
phong có đoạn: 

"Còn nếu như cứ chiến tranh kéo dài, tình thế 
có đến nỗi nào thì thật không phải do thần muốn 
mà thần cũng không dám nói trước rồi tình thế sẽ 
đi đến đâu". 

Lời nói này khiến Thang Hùng Nghiệp phải sợ 
hãi thốt lên: "Nay không phải là lúc hai nước 
đánh nhau sao lại hành sự toàn là giọng giận dữ. 
Nói như thế là để cầu phong vương hay muốn gây 
hấn can qua chăng"? 

Đặc biệt trong Bang giao hảo thoại, Ngô Thì 
Nhậm mềm mỏng nhưng kiên quyết: 

"Xưa, các đời Trần, Mạc vì có tội với Trung 
Quốc nên phải dâng người vàng để thế hình. Nay 
thấy ngài (Phúc Khang An) theo lệ Trần, Lê, Mạc 
cũ mà bắt cống người vàng, vậy thì Quốc trưởng 
nước tôi được nước một cách quang minh chính đại 
té ra lại phải liệt vào hàng tiếm ngụy như nhà Mạc 
mà chút lòng cung thuận từ tấc thành sợ trời, thờ 
nước lớn lại phải chịu chung một lệ như nhà Trần 
giết Ô Mã Nhi, nhà Lê giết Liễu Thăng ư? 

Như vậy kể về tình thì Quốc trưởng nước tôi bị 
ức, không thể trông ở ngài cân nhắc cho vậy...". 

Cuối cùng, lệ cống người vàng bị bãi bỏ. Vua 


Càn Long đã phải ghi nhận điều này qua câu nói: 
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"Thắng triều vãng sự bỉ kim nhân". (Nhà Thanh 
cho rằng các triều trước bắt cống người vàng là 
điều đáng khinh bỉ). Đây thực sự là một thắng lợi 
về ngoại giao mà Ngô Thì Nhậm đã đạt được theo 
sự ủy thác của vua Quang Trung. 

Không chỉ là một nhà ngoại giao lỗi lạc, Ngô 
Thì Nhậm còn là một nhà thơ. Những bài thơ đi 
sứ của ông tràn trề lòng tự hào dân tộc. Điều này 
được thể hiện rõ trong Bài ca mỉm cười: 

Lớn lao thay thầy Chu (Chu Hy) 

Lời của đại hiền thật thấu suốt 

Thầy Chu khen các phiên bang phía tây nam 

Có nhiều người giỏi văn chương, 

Tất nhiên có người mở mang trước, 

Không riêng gì Trung Quốc mới là hơn. 

Lời bàn rộng ấy thật hợp lòng ta, 

Ta về nói cùng các bạn 

May mắn thay, chúng ta được sinh ở nước Nam. 

Đường hoàng đai lưng, dây ấn, 

Chó bảo rằng ta kém văn minh 

Xưa kia đất Việt Thường có bậc kỳ lão, 

Này, hãy xem dòng sông Nĩnh Minh, 

Cuồn cuộn nước về đông. 

Nguồn sông phát từ đâu? 

Phát từ phương Nam chuyển sang phương 
Tây Bắc. 
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Dịch thơ: 
Chẳng đợi Phân Mao nhận Lĩnh mai, 
Bắc Nam ranh giới đã an bài. 
Chân Nam núi hướng Vân, Kiềm ruổi, 
Ngược Bắc, sông từ Bác, Lãng trôi. 
Mạch đất ẩn tàng do sẵn định, 
Ý trời xếp đặt há rằng chơi. 
Sách thiêng "định phận" làu làu thuộc, 
Lấy bản dư đồ mỏ lại coi! 
(Khương Hữu Dụng dịch) 

Đặc biệt ông đã tỏ ra sắc sảo, có lý có tình khi 
đấu tranh với nhà Thanh để bỏ lệ cống người 
vàng. Bức thư ông viết gửi cho Phúc Khang An có 
đoạn viết: 

"Quốc trưởng nước tôi từ trước là một người áo 
vải, nhân thời thế, vùng lên làm việc. Đối với Lê 
vương, vốn không có cái vai lứa ai là vua, ai là tôi 
chi cả. Còn hay mất là do ở số trời, theo hay bỏ là 
do ở lòng người. Quốc trưởng nước tôi đâu có ý lấy 
nước của vua Lê mà đem sánh với kẻ tranh giành 
cướp đoạt? 

Vả lại trước đây Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị đem 
binh lính sang, Quốc trưởng nước tôi bất đắc dĩ 
phải ứng phó lại chứ không hề xâm phạm bờ cõi 
của quý quốc để có tội. 

Nay thấy ngài (Phúc Khang An) theo lệ Trần, 
Lê, Mạc cũ mà bắt cống người vàng, vậy thì Quốc 
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trưởng nước tôi được nước một cách quang minh 
chính đại té ra lại phải liệt vào hàng tiếm ngụy 
như nhà Mạc, mà chút lòng cung thuận từ tấc 
thành sợ trời, thờ nước lớn lại phải chịu chung 
một lệ như nhà Trần giết Ô Mã Nhi, nhà Lê giết 
Liễu Thăng ư? 

Như vậy kể về tình thì Quốc trưởng nước tôi 
bị ức, không thể không trông ở ngài cân nhắc 
cho vậy. 

Xưa kia chư hầu triều kiến thiên tử, hoặc chực 
ở phương nhạc hoặc chầu ở kinh sư. Ai đi chầu 
được thì tự mình đến, ai không đi được thì sai con 
em vào hầu, chỉ cốt dâng ngọc thám tỏ đồ tin, để 
cho cái tình trên dưới được thông suốt. Đến như 
bắt lấy người vàng thế hình vào chầu thì suốt từ 
Đường, Ngu, Tam Đại (Hạ, Thương, Chu) đến 
Hán, Đường và Tống chưa làm thế bao giờ. 

Ngài đã rao truyền tiếng tăm giáo hóa của 
thượng quốc, cũng nên đem phép hay, ý tốt của 
triều đại thịnh trị của đời xưa mà sai bảo các nước 
dưới, chứ bắt chước làm gì việc làm của Nguyên, 
Minh không chịu học theo cổ ấy. 

Mong người soi xét miễn cho sự đúc dâng 
người vàng". 

Phúc Khang An phải tâu về vua Thanh và vua 
Thanh đã không thể không đồng ý vì "bắt chẳng 
được thì đành tha làm phúc". Năm 1790, khi đón 
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tiếp vua Quang Trung giả sang Yên Kinh, vua 
Càn Long làm thơ tặng Quang Trung giả ghi 
nhận việc bãi bỏ lệ cống người vàng trong câu thơ: 

"Thắng triều vãng sự bỉ kim nhân!". 

Nghĩa là: Nhà Thanh cho rằng các triều trước 
bắt cống người vàng là đáng khinh bỉ! 

Từ đó lệ cống người vàng đã bị bãi bỏ. 
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PHẠM PHÚ THỨ 


Phạm Phú Thứ còn có tên là Phạm Hào, hiệu 
Trúc Đường, sinh năm 1821, quê làng Đông Bàn, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1842, 
ông dự kỳ thi Hương đỗ Giải nguyên, thi Hội đỗ 
Hội nguyên, đệ Tam giáp đồng tiến sĩ. Ông được 
cử giữ các chức vụ quan trọng trong triều như: 
Thượng thư Bộ Hộ.... 

Năm 1863, ông được cử làm Phó sứ trong đoàn 
sứ bộ do Phan Thanh Giản dẫn đầu sang Pháp và 
Tây Ban Nha để điều đình xin chuộc lại ba tỉnh 
miền Đông Nam Kỳ. Trước khi đi Pháp, ông đã 
được cử sang Quảng Châu, Ma Cao, nên đã có dịp 
nhìn thấy sự phát triển của tư bản ở nước ngoài. 

Phạm Phú Thứ đã tìm hiểu xem vì sao các 
nước phương Tây cường thịnh, vì sao nước ta lại 
là nước nhược tiểu. Trong thời gian đi sứ dài gần 
chín tháng từ tháng 6 năm 1863 đến tháng 3 năm 
1864 sang châu Âu, ông đã quan sát và ghi chép 
về những tiến bộ của các nước trong tập Tây hành 
nhật ký (Nhật ký đi Tây). 
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Ông cũng ghi lại quy trình chế tạo đồng, sắt 
công đoạn mạ đồng, mạ bạc, mạ vàng. "Phép 
mạ làm như thế này: người ta chia nhiều 
thùng, mỗi thùng chứa cường thủy, đặt ngang 
một tấm vàng hay bạc to hình vuông, trên 
thùng chồng hai ba thỏi thau tròn, rồi dẫn dây 
điện từ một phòng kín đến miệng thùng và mắc 
ngang trên các thỏi thau đó. Đồ mạ vàng thì 
qua mạ đồng trước, sang mạ bạc rồi đến mạ 
vàng. Còn mạ bạc thì qua mạ đồng trước rồi 
sau mới đến bạc. Khi mạ, người ta lấy dây thau 
nhỏ buộc vật để mạ, uốn cong đầu dây lại và 
treo ở thỏi than rồi thả vật đó trong thùng nước 
(trong mỗi thùng có thể treo mười mấy cái chậu 
dĩa hoặc hơn một trăm dao muỗng. Trong vài 
khắc, thỏi thau dẫn điện khí vào dây thau rồi 
truyền vào vật mạ, điện khí hút khí vàng hoặc 
bạc trong cường thủy liền phát ra ánh sáng có 
màu sáng lạ thường. Lúc mới tìm ra điện khí, 
người phương Tây dùng để thu sét và truyền 
tin khi có việc khẩn...". 

Về quy trình sản xuất khí đốt ông viết: 
"Trong nhà bày ba, bốn hàng ngang lò sắt, mỗi 
hàng chừng hai chục lò, đốt than đá đến bốc hơi. 
Trên các lò đều dựng ống, trên các ống đứng đó 
đặt các ống ngang nối liền các ống đứng và chạy 


ra bên ngoài, nối liền bằng năm sáu ống cong. 
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Các ống cong chạy xuyên xuống thùng chứa 
nước; dưới đáy thùng đặt ống ngầm dẫn hơi chạy 
thông dưới đất đến một cái nhà khác để lọc cho 
thật trong rồi mới đưa đến nơi chứa khí gồm có 
12 thùng, ở chỗ chứa khí có đặt ống chạy tỏa đến 
khắp các nhà và đường phố ở thành thị. Ống này 
nối ống nọ dẫn khí đến ngòi đốt, lấy lửa châm 
đầu ngòi, lửa cháy lên sáng tỏ bội thường. Ngọn 
đèn để trong lồng kính có tán, ngoài đường phố, 
trong buồng, trên tường, trên giàn đều thắp sáng 
bằng khí. Người mua tính theo thời khắc, giá so 
với dầu hoặc sáp thì khá rẻ...". 

Ông cũng đi thăm xưởng chế tạo hạt nổ và 
ghi chép thật cẩn thận: "Lấy một tấm đồng 
mỏng, dùng máy cắt thành hình đồng tiền, rồi 
đưa đến một cái máy khác quay làm cho lõm 
xuống. Một máy khác lại dập thành ống và từ từ 
làm cho ống nhỏ đi tuỳ hạng, sau mới cho thuốc 
vào máy dập có hai cái dùi đầu bằng, một cái 
lớn và một cái nhỏ hơn một chút. Những máy 
dập làm sao cho ống nhỏ dần, qua mười máy 
dập mới làm thành một ống nhỏ. Phàm mười 
lăm cái máy đều từ một cái máy lớn phân tỏa 
ra. Mỗi một cái máy trong 10 giờ tây (bằng năm 
giờ ta) làm được năm nghìn ống hạng nhỏ và 


năm vạn ống hạng lớn. Nước họ thường lệ mỗi 
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năm cần ð0 triệu hạng nhỏ và một triệu hạng 
lồn. Khi có việc không dừng lại ö số đó. 

Khi tới Ai Cập, Phạm Phú Thứ đã thấy 
những người dân ở đây lấy nước tưới ruộng bằng 
xe trâu, đỡ tốn sức người rất nhiều. Ông nghĩ 
ngay đến những người nông dân nước ta quá vất 
vả vì phải tưới ruộng bằng gầu sòng hay gầu 
giai, năng suất thấp. Ông đã cho vẽ lại kiểu xe 
trâu tưới nước và tính toán cụ thể về năng suất 
với ý định sẽ phổ biến cho những người dân ở 
quê ông và một số vùng ở miền Trung thực hiện 
thì thấy hiệu quả thật rõ rệt. 

Điều tra lợi ích của xe trâu tưới nước cho 
ruộng, ông so sánh thấy người nông dân nếu 
tát nước bằng gầu sòng cho 2 mẫu ruộng thì 
phí tổn mất 1ð quan tiển. Nếu dùng xe trâu, 
tưới cho 3 mẫu ruộng mới tiêu tốn 15 quan tiền 
và ông viết: 

"Nướng đá đốt rừng: hạ nắng a. 
Ba vùng bứt rứt ngóng mưa sa. 
Gầu xưa hao tổn bao công sức, 

Xe nước ngày nay tiện lợi là. 

Thay thế sức người thêm giảm phí 
Khu khư giữ vụng, dại riêng ta". 

Sau này, nhiều nơi làm xe tưới nước, lợi 
dụng sức nước để quay bánh xe múc nước đổ vào 


máng dẫn là làm theo kiểu xe trâu do ông mang 
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mẫu về. Sau khi đi sứ, Phạm Phú Thứ thấy cái 
hay, cái tài giỏi của nước ngoài, thấy cái yếu của 
nước mình nhưng vẫn tin vào dân tộc: 
"Tảo giao Đông thổ kiêm trường kỹ, 
Ba Lê, Luân Đôn vị túc hiền". 
Dịch nghĩa: 
"Giá như phương Đông sóm giỏi công nghệ, 
Ba Lê, Luân Đôn chắc gì hơn ta". 


192 


https://tieulun.hopto.org 


NGUYÊN VĂN TƯỜNG 


Nguyễn Văn Tường sinh năm 1824, quê ở làng 
An Cự, huyện Đăng Xương, phủ Triệu Phong, 
tỉnh Quảng Trị, nay là thôn An Cư, xã Triệu 
Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Ông thi đỗ Cử nhân năm 1850, từng giữ các 
chức: Biện lý Bộ Binh, Phủ doãn phủ Thừa 
Thiên, Huấn đạo, Án sát, Thượng thư Bộ Hộ, 
Phụ chính đại thần... 

Ông đã tham gia phái đoàn điều đình với 
chính phủ Pháp. Năm 1885, ông bị Pháp quản 
thúc tại Sở Thương bạc. Tháng 9 năm 1885, ông 
bị Pháp bắt và lưu đày. Ông mất năm 1886 tại 
Tahiti, một thuộc địa của Pháp. 

Với chức vị Thương Bạc đại thần, Nguyễn 
Văn Tường đã tham gia vào mọi cuộc đàm phán 
với Pháp, thương thỏa với các trú sứ Pháp tại 
Huế, trao đổi phê chuẩn hiệp ước. Ông là người 
chủ trương chống Pháp nên trú sứ Pháp ở Huế 
đã gây áp lực với Trần Tiễn Thành để bãi chức 
ông. Mặc dù phải thôi chức Thương Bạc đại thần, 
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nhưng ông vẫn có ảnh hưởng trong triều với tư 
cách là Thượng thư Bộ Hộ. Khi sứ bộ bán chính 
thức của nhà Thanh là Dương Đình Canh tới 
Huế để bàn với triều đình Huế cách xử trí với 
Pháp, ông được vua Tự Đức ủy quyền cho tiếp và 
bàn bạc. Nhận xét về ông, một người nước ngoài 
viết: Ông là "một tấm gương tiêu biểu về một 
chính khách quan lại Việt Nam: thông minh, có 
văn hóa, kiên nhẫn, bình tĩnh, khéo léo thương 
nghị hoặc gây mưu đồ ở hành lang". 

Theo một số ghi chép, viên đại úy Gácniê 
được lệnh đem quân ra Bắc cùng với Đuy Puy 
giải quyết những vụ rắc rối giữa hai bên Việt - 
Pháp, nhằm định kế hoạch mở mang việc buôn 
bán thông thương. Tới Hà Nội, thấy lực lượng 
quân ta có phần thua kém, y tự tiện làm những 
việc sa1 với hòa ước đã ký, rồi thừa dịp tấn công 
thành. Quan giữ thành là Nguyễn Tri Phương 
bị thương rồi mất. Gácnlê chiếm thành Hà Nội, 
tiến quân lấy luôn mấy tỉnh Ninh Bình, Nam 
Định, Hải Dương. 

Cả Bắc Kỳ sôi động. Triều đình Huế phản 
kháng với soái phủ ở Sài Gòn. Bộ chỉ huy Pháp 
ở đây cũng ngại, vì chủ trương đánh lấy Bắc Kỳ 
chưa được chính phủ bên Pari đồng ý. Pháp cử 
đại diện là Philát ra Hà Nội cùng với Nguyễn 
Văn Tường dàn xếp cho ổn thỏa. 


194 


https://tieulun.hopto.org 


Cả hai gặp nhau ở Cửa Cấm (Hải Phòng), 
soạn sửa lên tàu thủy về Hà Nội. Đúng lúc ấy 
thì có tin báo quân ta đã phản công, có Lưu 
Vĩnh Phúc là tướng Cờ đen về giúp, giết chết 
Gácniê. Tình hình trở nên gay cấn. Philát đập 
bàn, bảo Nguyễn Văn Tường: 

- Như thế này thì không được. Các ông giết 
Gácniê của chúng tôi rồi, không bàn bạc thương 
lượng gì nữa. Tôi phải quay về Sài Gòn báo cáo 
với bộ chỉ huy Pháp. 

Nguyễn Văn Tường mỉm cười bảo Philát: 

- Xin ông bình tĩnh. Việc đánh Hà Nội không 
phải là chủ trương của quân Pháp, mà bên 
chúng tôi cũng không khiêu khích tranh giành. 
Việc xảy ra là do hiểu lầm nhau chăng. Chúng 
ta đều theo lệnh trên, đi xem xét tình hình để 
ký hòa ước, đó là điều hệ trọng phải hoàn 
thành. Còn ông Gácniê bị quân lính giết thì 
cũng như ông Nguyễn Tri Phương bị ông Gácniê 
giết. Chúng ta không phải chịu trách nhiệm. 
Chỉ nghe tin mà bỏ dở việc lớn hóa ra uống công 
ta, ông ạ. 

Nghe Nguyễn Văn Tường nói đâu ra đấy, vừa 
mềm mỏng, vừa cứng cỏi, Philát đồng ý về Hà 
Nội, nhưng lại muốn chuyển sang tàu khác, còn 
chiếc tàu đang đi thì cho trở lại Sài Gòn để báo tin 
cho bộ chỉ huy, Nguyễn Văn Tường lại cười: 


195 


https://tieulun.hopto.org 


- Tôi nghĩ là không nên đổi tàu, ông ạ. Tàu 
này của ta đã đi vào đến Cửa Cấm, nếu cho 
quay ra, kẻ không biết tình hình sẽ đoán định 
lung tung lấy cớ dễ dàng gây loạn. Ta cứ đi tàu 
này vào Hải Phòng, lên Hải Dương xem xét rồi 
lên Hà Nội mới hay. 

Philát thấy có lý nên đành chấp nhận điều 
ông Tường đưa ra. Hai người lên Hải Dương, 
Nguyễn Văn Tường bảo Philát: 

- Hải Dương lâu nay yên ổn, tự nhiên có sự 
lôi thôi, lại nhiều quân Pháp lên đóng gây ra 
lắm chuyện nghi ngờ. Ngài nên cho trả lại 
thành trì để quan lại và dân chúng khỏi hoang 
mang mà tin vào sự độ lượng của quân Pháp. 
Không kế gì hay hơn thế. 

Philát nghĩ điều này cũng hợp ý chính phủ 
Pháp ở Parl, nên thuận theo ông Tường. Tới Hà 
Nội, Philát nhận thấy mọi chuyện rắc rối là do 
Gácniê và Đuy Puy chủ trương gây ra. Ông ta 
tuyên bố trả lại tất cả bốn tỉnh Pháp vừa chiếm 
cho ta, rút toàn bộ quân Pháp khỏi Hải Phòng. 
Bau khi hòa ước được thảo, Philát cùng Nguyễn 
Văn Tường vào Sài Gòn để ký với thiếu tướng 
Đuypơrê. Đó là Hòa ước năm 1874. 

Vậy là chỉ nhờ khôn khéo, Nguyễn Văn 
Tường đòi lại được cả bốn tỉnh đã mất từ tay 
Gácniê và Đuy Puy. Gácnlê thì đã chết, Đuy Puy 
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vô cùng tức giận. Y quay vào Bài Gòn kiện 
Đuypơrê, đòi Chính phủ phải bồi thường công 
lao của hắn là một triệu quan Pháp. 

Năm 1884, triều đình Huế phải ký Hòa ước 
với Pháp. Hòa ước có nhiều khoản, trong đó có 
việc chấp nhận cho Pháp được đóng đồn ở Mang 
Cá (khu vực thuộc kinh đô Huế. 

Theo Hòa ước, quân Pháp cho xây dựng 
doanh trại, chở các vật liệu xây nhà cửa, đồn 
bốt, dựng một cái lầu cao vút. Xây như vậy, họ 
đứng trên lầu có thể quan sát được hết mọi việc 
trong hoàng thành. Cần phải ngăn không cho 
Pháp dựng lầu. Các quan phe chủ chiến đề nghị 
Nguyễn Văn Tường sang giao thiệp với Pháp. 

Nguyễn Văn Tường ra nơi quân Pháp đang 
xây cất, yêu cầu triệt hạ công trình. Viên chỉ 
huy người Pháp cãi nhau với ông, ông vẫn 
không chịu. Tức mình, viên quan Pháp sang tòa 
khâm sứ phản kháng. 

Khâm sứ Pháp Râyna cho mời Nguyễn Văn 
Tường vào và bảo: 

- Các ông đã ký Hòa ước sao không chịu thì hành? 

Nguyễn Văn Tường vẫn giữ nụ cười quen 
thuộc trong các buổi đàm phán, nói: 

- Thưa ngài, có vấn đề gì đâu. Chúng tôi có 


làm gì ngăn trở việc thi hành Hòa ước đâu? 
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Râyna nghiêm khắc: 

- Hòa ước 1884 vừa ký, cho phép nước Pháp 
có quyền đặt doanh trại ở Mang Cá là khu 
nhượng địa. Tại sao trung uý Duy Liên đang 
phụ trách việc xây dựng, các ông lại ra ngăn 
cản. Như vậy không phải là ngăn trở, vi phạm 
Hòa ước à? 

Thấy Râyna lập luận đanh thép, Duy Liên 
rút ngay khẩu súng lục lăm lăm chĩa vào 
Nguyễn Văn Tường định bắn. Râyna không 
muốn tình hình căng thẳng liền gạt đi. 

Trước sự đe dọa ấy, Nguyễn Văn Tường 
không hề tỏ ra nao núng. Ông cười hóm hỉnh, 
nói với Râyna: 

- Xin ngài khâm sứ xem lại Hòa ước. Chúng 
ta thống nhất với nhau là vua nước Nam 
nhượng đất ở khu Mang Cá này. Vậy đất này là 
quyền các ngài xây dựng, chúng tôi có can thiệp 
gì đâu. Có điều, chúng tôi nhượng đất chứ 
không nhượng trời. Các ngài xây lầu cao, vượt 
lên trên không thế này là không đúng Hòa ước. 
Và chăng, phong tục và luật pháp nước Nam, 
không cho phép làm nhà cao hơn các cung điện 
nhà vua, nên xây lầu cao như vậy, dân chúng sẽ 
dị nghị, bất bình, không những không có lợi cho 
cả quan lại triều đình chúng tôi mà cho cả người 


Pháp nữa. Mong các ngài thông cảm. 
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Nguyễn Văn Tường đã ngụy biện. Nhưng 
bằng thái độ mềm mỏng, nụ cười ôn hòa và lý lẽ 
khôn ngoan, ông đã khiến Râyna và Duy Liên 
không thể tranh cãi nổi. Mặc dù cuối cùng lý 
vẫn thuộc về kẻ mạnh, nhưng lúc đó việc xây 


lầu Mang Cá cũng đã bị chững lại. 
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